MỤC LỤC
1PHẦN MỞ ĐẦU


1I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH.


2II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.


2III. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG QUY HOẠCH.


21. Căn cứ pháp lý.


42. Căn cứ khoa học.


4IV. KẾT CẤU QUY HOẠCH.


41. Phần thuyết minh.


42. Phần bản đồ.


5PHẦN THỨ NHẤT: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI


5I. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI.


51. Vị trí của Hà Nội so với các tỉnh trong quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.


82. Hiện trạng dân số, lao động và cơ cấu lao động.


93. Tình hình tăng trưởng và phát triển các ngành kinh tế của Thành phố.


114. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.


15II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ HÀ NỘI.


151. Các loại hình làng nghề.


172. Tình hình phát triển các ngành nghề TTCN chủ yếu.


333. Đánh giá tổng hợp hiện trạng nghề, làng nghề.


59PHẦN THỨ HAI: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGHỀ, LÀNG NGHỀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030


59I. PHÂN TÍCH, DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI PHÁT TRIỂN NGHỀ, LÀNG NGHỀ CỦA THÀNH PHỐ TRONG THỜI KỲ QUY HOẠCH.


591. Vị trí địa lý.


602. Các yếu tố kinh tế.


613. Các yếu tố xã hội.


654. Tài nguyên, khoáng sản.


665. Dự báo tác động các quy hoạch của thành phố đến phát triển nghề, làng nghề.


726. Dự báo về thị trường.


757. Phân tích một số vấn đề về nghề, làng nghề Hà Nội.


788. Kinh nghiệm phát triển làng nghề của một số quốc gia trong khu vực.


79II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN.


801. Quan điểm chung về phát triển nghề, làng nghề Hà Nội.


822. Định hướng phát triển nghề, làng nghề Thành phố Hà Nội.


843. Mục tiêu.


874. Các phương án phát triển.


91III. NỘI DUNG QUY HOẠCH (Theo phương án lựa chọn).


911. Quy hoạch phát triển các ngành nghề.


911.1. Ưu tiên phát triển các nghề, làng nghề có giá trị truyền thống.


1021.2. Quy hoạch phát triển các ngành nghề theo hướng tham gia sản xuất các sản phẩm phụ trợ phục vụ cho sản xuất công nghiệp.


1041.3. Tập trung khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề chế biến NSTP, cơ kim khí, không khuyến khích mở rộng và phát triển một số làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.


1071.4. Phát triển một số ngành nghề khác.


1081.5. Phát triển làng có nghề mới.


1092. Các dự án ưu tiên đầu tư.


1143. Vốn hỗ trợ đầu tư cho quy hoạch phát triển nghề, làng nghề.


116PHẦN THỨ BA: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN NGHỀ, LÀNG NGHỀ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030


116I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.


116II. GIẢI PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH.


1161. Giải pháp về thị trường tiêu thụ.


1192. Giải pháp về bảo vệ môi trường.


1203. Giải pháp về chính sách tài chính, tín dụng.


1214. Giải pháp về kỹ thuật, công nghệ.


1225. Giải pháp về đất đai.


1226. Phát triển làng nghề gắn với du lịch.


1237. Giải pháp về tổ chức và quản lý nhà nước.


1249. Một số giải pháp khác.


125III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.


1261. Các Sở, Ban, Ngành.


1282. Uỷ Ban Nhân Dân các cấp.


129PHẦN THỨ TƯ: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


130TÀI LIỆU THAM KHẢO


132PHỤ LỤC





PHẦN MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH.
Sau khi được mở rộng Thủ đô Hà Nội có diện tích 3.344,6 km2, với điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng, có nền văn hoá lâu đời đặc biệt là nơi hội tụ nhiều làng nghề thủ công truyền thống nhất cả nước với bề dày phát triển hàng trăm năm đã sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị nghệ thuật, mỹ thuật cao phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong những năm qua ngành công nghiệp - TTCN của Thành phố Hà Nội ngày càng đổi mới và đạt được những thành tựu nhất định. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, hiệp hội ngành nghề đã quan tâm đến sự phát triển của nghề, làng nghề với sự năng động sáng tạo của nhân dân, nên nhiều nghề, làng nghề được khôi phục, củng cố và phát triển. Đến năm 2011 Thành phố Hà Nội có 1.350 làng có nghề chiếm 58,8% số làng của toàn Thành phố trong đó có 277 làng nghề đã được UBND thành phố công nhận với 244 làng nghề truyền thống. Quá trình hình thành và phát triển của nghề, làng nghề truyền thống gắn liền với quá trình phát triển CN - TTCN ở nông thôn đã góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố, đời sống của người lao động được nâng cao, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động, giảm sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, giữ vững trật tự an ninh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hạn chế di dân tự do và bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. 


Tuy nhiên, trong quá trình phát triển nghề, làng nghề vẫn mang tính tự phát, và gặp phải không ít những khó khăn như: thiếu mặt bằng để sản xuất tập trung, thiếu đội ngũ lao động có tay nghề cao, thiếu vốn để đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị máy móc nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh thấp, nguồn nguyên liệu không ổn định, chưa tạo nhiều thương hiệu hàng hoá, sức tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, một số sản phẩm truyền thống bị mai một, suy giảm. Cơ sở hạ tầng các làng nghề nhất là đường giao thông, thông tin liên lạc chưa đồng bộ, môi trường làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng, chưa có biện pháp khắc phục.


Để nghề, làng nghề phát huy thế mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, tạo ra những sản phẩm có nét văn hoá độc đáo riêng của từng địa phương, sử dụng nguồn lao động tại chỗ, phát triển làng nghề kết hợp với phát triển du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. 


Việc xây dựng quy hoạch phát triển nghề, làng nghề Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là cần thiết, cấp bách, phân tích đánh giá đúng tiềm năng, nguồn lực của Thành phố để xây dựng các quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển cho từng giai đoạn, là căn cứ khoa học và thực tiễn để có chiến lược và quy hoạch cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy và phát triển nghề, làng nghề. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm về phát triển nghề, làng nghề, đồng thời là cơ sở giúp cho các cấp, các ngành, các địa phương có kế hoạch, giải pháp, hành động cụ thể, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp khuyến khích nghề, làng nghề phát triển sâu rộng, bền vững, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực nông thôn, bảo tồn phát huy giá trị văn hoá của các làng nghề truyền thống.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

1 - Khảo sát điều tra nghề, làng nghề theo các mẫu biểu, phân tích đánh giá thông tin cơ sở, hệ thống chính sách, cơ chế hiện hành.


2 - Nghiên cứu có chọn lọc các nguồn số liệu của các Bộ, Sở, Ban ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố và các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức Quốc tế.


3 - Tổ chức hội thảo, phỏng vấn lấy ý kiến của các chuyên gia, các cơ quan hữu quan.


4 - Phân tích, so sánh, đánh giá tổng hợp làm căn cứ để xây dựng quy hoạch.

III. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG QUY HOẠCH.
1. Căn cứ pháp lý.

 - Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.


 - Nghị quyết Đại hội Đảng Thành phố Hà Nội lần thứ XV.


 - Quyết định số 132/2000/QĐ - TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn.

 - Nghị quyết số 15/NQ - TW ngày 18/3/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng IX về đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn thời kỳ 2001 - 2010.
 - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 25/11/2003.


 - Nghị định số 134/2004/NĐ - CP của Chính phủ ngày 09/6/2004 về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.


 - Quyết định số 145/2004/QĐ - TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về định hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

 - Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và Nghị định 80/2006/NĐ - CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểm của Luật Bảo vệ môi trường. Nghị định số 21/2008/NĐ - CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ - CP ngày 09/8/2006.


 - Nghị định 66/2006/NĐ - CP của Chính phủ ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn.

 - Nghị định số 92/2006/NĐ - CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ - CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ - CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

 - Thông tư số 113/2006/TT - BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách Nhà nước hỗ trợ ngành nghề nông thôn theo Nghị định 66/2006/NĐ - CP của Chính phủ ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn.


 - Quyết định 490/QĐ - TTg ngày 05/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.


 - Nghị quyết 15/NQ - QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính của Thành phố Hà Nội.


 - Quyết định số 1878/QĐ/TTg ngày 22/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009.


 - Pháp lệnh Thủ đô.

 - Quyết định số 800/QĐ - TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
 - Quyết định số 1081/QĐ - TTg ngày 6 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
 - Quyết định số 1259/QĐ - TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
 - Nghị quyết số 11 - NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 06/1/2012 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020.
 - Quyết định số 222/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 2 năm 2012 về Phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 - Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê, Cục thống kê Thành phố Hà Nội năm 2010 và các văn bản khác có liên quan.

2. Căn cứ khoa học.
 - Định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 - Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 - Quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 - Quy hoạch làng nghề gắn với vùng nguyên liệu phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 - Quy hoạch phát triển làng nghề nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 - Đề án xây dựng nông thôn mới Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030 của UBND thành phố Hà Nội.
 - Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1081/QĐ - TTg ngày 06/7/2011.

 - Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

IV. KẾT CẤU QUY HOẠCH.

Quy hoạch phát triển nghề, làng nghề Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 bao gồm các phần sau:

1. Phần thuyết minh.

 - Phần thứ nhất: Đánh giá hiện trạng nghề, làng nghề Thành phố Hà Nội.


 - Phần thứ hai: Quy hoạch phát triển nghề, làng nghề Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


 - Phần thứ ba: Các giải pháp chủ yếu để phát triển nghề, làng nghề.


 - Phần thứ tư: Kết luận và kiến nghị

(Kèm theo các phụ biểu)

2. Phần bản đồ.

 - Bản đồ hiện trạng


 - Bản đồ quy hoạch
PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

I. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI.
1. Vị trí của Hà Nội so với các tỉnh trong quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

1.1. So với các tỉnh vùng thủ đô Hà Nội :



Theo Quyết định số 490/QĐ - TTg ngày 05/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Vùng Thủ đô Hà Nội bao gồm các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Hòa Bình đến năm 2050 sẽ là vùng kinh tế tổng hợp lớn của Quốc gia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Là khu vực phát triển năng động, có chất lượng đô thị cao, môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển bền vững. Đồng thời là trung tâm chính trị, văn hóa - lịch sử, khoa học, giáo dục - đào tạo và du lịch lớn của cả nước.


Định hướng và tổ chức phát triển không gian vùng Thủ đô có tác động lớn tới phát triển nghề, làng nghề truyền thống của thành phố Hà Nội, cụ thể:


 - Vùng phụ cận trong phạm vi 25 - 30 km có chức năng hỗ trợ phát triển và mở rộng đô thị trung tâm, là các vùng giao thoa, lan tỏa sự phát triển giữa thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Vai trò của khu vực này là tạo các vành đai xanh cung cấp các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm cho thủ đô, đồng thới phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống và dịch vụ du lịch, văn hóa sinh thái…


 - Các đô thị, thị trấn cấp huyện là trung tâm công nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ dân cư nông nghiệp - nông thôn. Các vùng dân cư nông thôn trong xu hướng đô thị hóa tăng dần hoạt động phi nông nghiệp, phát triển nghề thủ công và thương mại, công nghiệp nông thôn quy mô nhỏ và vừa, nâng cao chất lượng dịch vụ công cộng và cải thiện hệ thống hạ tầng nông thôn.


 - Đối với Thủ đô Hà Nội: Di chuyển kết hợp cải tạo nâng cấp cơ sở các ngành sản xuất công nghiệp, các nghề, làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm ra xa nội thành, khi di chuyển cần có biện pháp đồng bộ nhằm bảo vệ môi trường như nghề chế biến NSTP thuộc huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thanh Oai; nghề cơ, kim khí thuộc huyện Thạch Thất, Thanh Oai…


 - Tổ chức không gian du lịch vùng Hà Nội nằm trong quy hoạch trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận được xác định trong quy hoạch phát triển du lịch vùng du lịch bắc bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội và các tỉnh phụ cận thuộc vùng Hà Nội và các vùng bao quanh là Phú Thọ, Bắc Giang, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa là điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu và xuất khẩu tại chỗ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống.


 - Phát triển hệ thống giao thông vận tải một cách thống nhất, cân đối, đồng bộ về đường bộ, đường sắt, hàng không, giao thông đô thị, nông thôn và các hệ thống cung cấp điện, nước, cấp thoát nước, xử lý nước thải và bảo vệ môi trường… là cơ sở để đẩy mạnh phát triển nghề, làng nghề truyền thống của Hà Nội.
1.2. So với các tỉnh đồng bằng sông Hồng:
Hà Nội nằm trong 11 tỉnh, thành phố của đồng bằng sông Hồng, có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội chung của vùng và cả nước. Năm 2004 Thủ tướng Chính phủ đã xác định về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020, trong đó Hà Nội đi đầu trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, luôn giữ vai trò đầu tầu đối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.


Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ như sau:


 - Tăng GDP của toàn vùng chiếm 18 - 19% GDP của cả nước vào năm 2010. Nhịp độ tăng GDP cao gấp 1,2 - 1,5 lần so với mức trung bình cả nước. Đảm bảo hiệu quả và tính bền vững trong phát triển nền kinh tế.


 - Giá trị xuất khẩu tăng với nhịp độ 20% và chiếm khoảng 30% so với tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.


 - Bảo đảm tốt môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50%. 


 - Phát triển các chùm đô thị vệ tinh có bán kính cách thủ đô Hà Nội 30 - 60km. Phát triển các hành lang công nghiệp nhằm dãn bớt công nghiệp Hà Nội ra các vùng, khu vực lân cận. Ngoại thành Hà Nội cần duy trì phát triển công nghiệp sạch - tiểu thủ công nghiệp truyền thống nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và hấp dẫn du lịch.


Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, mặc dù mới thoát khỏi suy thoái song GDP của Hà Nội vẫn đạt 11% và cao hơn tốc độ tăng trưởng của một số tỉnh đồng bằng Sông Hồng như Hải Dương (10%), Hải Phòng (7,57%), Hưng Yên (7,01%), Nam Định (9%).


Năm 2010, cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ của Thành phố là 6,2% - 43,1% - 50,7%, tỷ trọng ngành dịch vụ của Thành phố là cao nhất so với các tỉnh đồng bằng Sông Hồng (chỉ chiếm từ 12,3% đến 30%).


GDP bình quân đầu người của Thành phố năm 2010 đạt 37,5 triệu đồng đứng đầu các tỉnh trong vùng đồng bằng Sông Hồng (Các tỉnh trong vùng đạt từ 12 triệu đồng đến 33 triệu đồng).


Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hà Nội đạt 8 tỷ USD cao nhất so với các tỉnh trong vùng như Quảng Ninh 2.129 triệu USD, Hải Phòng 1.687 triệu USD, Bắc Ninh 750 triệu USD và Ninh Bình 83 triệu USD.


Năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng 14,4% so với năm 2009. Một số tỉnh tăng cao như Ninh Bình 25,38%, Bắc Ninh 22,14%, Hà Nam 12,34%, Thái Bình 22%, thấp nhất là Hải Phòng 7,23% so với năm 2010.


Tóm lại, Hà Nội đứng đầu so với các tỉnh thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng về phát triển kinh tế. Tuy nhiên so với xu thế phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thì tốc độ tăng GDP còn thấp.

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Hà Nội so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2010.

(Được thể hiện tại Phụ lục 1 - Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Hà Nội so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2010).


1.3. So với cả nước:
Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP của Thành phố Hà Nội (giai đoạn 2006 - 2010) là 11% của cả nước là 6,9%. Năm 2010, GDP bình quân đầu người của Hà Nội là 37,5 triệu đồng (1.950 USD) gấp 1,7 lần so với cả nước là 21,18 triệu đồng. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ và công nghiệp có tốc độ tăng nhanh hơn so với cả nước. Thu ngân sách bình quân là 13,57 triệu đồng/người, cao hơn bình quân của cả nước (cả nước là 6,34 triệu đồng). Về tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề Thành phố Hà Nội đạt 23% trong khi cả nước là 20%. Tỷ lệ hộ đói nghèo (theo chuẩn quốc gia) Hà Nội còn 6,09%, cả nước là 12,3%. 

Làng nghề Hà Nội chiếm số lượng lớn so với cả nước. Theo số liệu điều tra của Bộ Nông nghiệp & PTNT cả nước có 8.852 làng có nghề và 965 làng nghề được công nhận, trong đó Hà Nội có 1.350 làng có nghề chiếm 15,25% và 277 làng nghề được công nhận chiếm 28,7%. 

Biểu 1: Tốc độ tăng trưởng của Hà Nội so với cả nước năm 2010

	STT
	Chỉ tiêu
	Hà Nội
	Cả nước

	1
	Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP (2006 - 2010)%
	11
	6,9

	2
	Cơ cấu GDP (%)
	Nông nghiệp
	6,2
	19,88

	
	
	Công nghiệp - xây dựng
	43,1
	40,33

	
	
	Dịch vụ
	50,7
	39,79

	3
	Giá trị sản xuất công nghiệp (Tỷ đồng)
	108.623
	1.122.514

	4
	GDP bình quân/người (Triệu đồng)
	37,5
	21,18

	5
	Kim ngạch xuất khẩu (USD/người)
	1.230
	856,43

	6
	Thu ngân sách/người (Triệu đồng)
	13,57
	6,34

	7
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề (%)
	23
	20

	8
	Tỷ lệ đói nghèo (% theo tiêu chuẩn quốc gia)
	6,09
	12,3


(Nguồn: Cục thống kê Hà Nội và Tổng Cục thống kê)

2. Hiện trạng dân số, lao động và cơ cấu lao động.

2.1. Dân số và lực lượng lao động:

Năm 2010, dân số Thành phố Hà Nội là 6,618 triệu người, tăng 2,1% so với năm 2009, trong đó nam có 3,219 triệu người chiếm 48,64%, nữ có 3,399 triệu người chiếm 51,36%. Dân số sống ở thành thị chiếm 42,55%, ở nông thôn chiếm 57,45%. Giai đoạn 2006 - 2010 trung bình mỗi năm có trên 120.000 người được giải quyết việc làm. Cơ cấu lao động có sự thay đổi, tỷ trọng thu hút lao động vào các khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng, lao động trong ngành nông, lâm, thuỷ sản giảm. Năm 2006 tỷ trọng lao động công nghiệp, xây dựng - dịch vụ chiếm 78,4%, nông lâm, thuỷ sản là 23,6%. Đến năm 2010 tỷ trọng lao động công nghiệp, xây dựng - dịch vụ chiếm 88,5%; nông, lâm, thuỷ sản là 11,5%. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị giảm từ 6,06% năm 2006 xuống còn 2,59% năm 2010. (Nguồn Niên giám thống kê - Cục thống kê Thành phố Hà Nội năm 2010).

Theo số liệu điều tra: Cơ cấu số hộ và số lao động trong các làng có nghề có sự thay đổi. Năm 2006 số hộ thuần nông chiếm tỷ lệ là 56,98%,đến năm 2010 còn 47,60%; số hộ sản xuất công nghiệp - TTCN năm 2006 chiếm tỷ lệ 20,71%, đến năm 2010 là 21,7%. Số hộ dịch vụ, thương mại năm 2006 chiếm 22,30%, đến năm 2010 là 30,5%.


Số lao động thuần nông giảm dần. Năm 2006 lao động thuần nông chiếm 52,6%, đến năm 2010 còn 45,88%. Số lao động sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ năm 2006 chiếm 47,4%, đến năm 2010 là 54,12%.


Hiện nay, Hà Nội là địa phương có tốc độ đô thị hoá nhanh, năm 2005 đất đô thị là 39,6%, đến năm 2010 đã đạt 40,8%. Theo kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001 - 2010 được HĐND Thành phố khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua việc chuyển đổi 22.000 ha đất nông nghiệp sang phát triển công nghiệp và đô thị, trong đó có 11.900 ha được quy hoạch các khu, cụm công nghiệp và cụm sản xuất TTCN. Theo đó cơ cấu lao động của Thành phố sẽ thay đổi theo hướng: Lao động nông nghiệp giảm, lao động công nghiệp - dịch vụ tăng.


2.2. Dạy nghề, đào tạo nghề:

Ở các làng nghề việc dạy nghề, đào tạo nghề chủ yếu là truyền nghề; Vì vậy có điều kiện để bảo tồn nghề truyền thống. Đến nay, việc đào tạo nghề với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú. Trên địa bàn Thành phố đã đầu tư mở rộng, quy mô 1 số cơ sở đào tạo nghề như: Trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung; Trường Trung cấp nghề tổng hợp tại Hà Đông và Xuân Mai; Trường Trung cấp dạy nghề số 1 Phú Xuyên... và các trung tâm dạy nghề ở các quận, huyện, thị xã... Các trường này đã đào tạo lao động phục vụ cho các doanh nghiệp thuộc các khu, cụm công nghiệp, cụm sản xuất TTCN và các làng nghề, góp phần cung cấp công nhân kỹ thuật có trình độ trong đó có nhiều công nhân tham gia sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống. Ngoài ra còn huy động các tổ chức, cá nhân tham gia, đào tạo theo phương pháp truyền nghề, cấy nghề với hình thức dạy nghề, đào tạo nghề phong phú đã đem lại cho người lao động việc làm phù hợp. Tuy nhiên việc dạy nghề, đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu lao động cho các làng nghề trên địa bàn Thành phố. 

2.3. Trình độ lao động:

Theo kết quả đánh giá năm 2010, Hà Nội đã được công nhận đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Ở các làng có nghề số người được đào tạo từ sơ cấp trở lên đã chiếm 36,7%, trình độ trên đại học là 0,7%, đại học 7%, cao đẳng 11%. 


Nguồn nhân lực của các làng nghề chủ yếu là lao động trẻ, có khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường, là nhân tố quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực làng nghề. Tuy nhiên chất lượng nguồn lao động chưa cao, các chủ cơ sở sản xuất và chủ doanh nghiệp chưa qua đào tạo nghiệp vụ quản lý và chuyên môn kỹ thuật chiếm khoảng 70%, các chủ hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp chưa được trang bị kiến thức quản trị doanh nghiệp và chính sách liên quan đến sản xuất kinh doanh nên hạn chế đến việc hoạch định chiến lược phát triển. 

3. Tình hình tăng trưởng và phát triển các ngành kinh tế của Thành phố.

3.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các ngành:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế và giá trị sản xuất các ngành kinh tế của Thành phố Hà Nội ngày càng tăng. Tuy nhiên, từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009 do khủng hoảng tài chính toàn cầu, nền kinh tế thế giới giảm sút nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế ở nước ta nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng. Nhịp độ tăng GDP của Thành phố đã chậm lại. Năm 2006 - 2007 có nhịp độ tăng GDP là 12,2 - 12,5%/năm. Đến năm 2008 còn 10,7%, năm 2009 là 7,3%, năm 2010 là 11%. 

Theo đó nhịp độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị sản xuất nông nghiệp cũng chậm lại. Năm 2006 nhịp độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp là 21,01% đến năm 2008 là 13,74%, năm 2009 là 9,4%, năm 2010 là 14,4%. Nhịp độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2006: 2,74%, năm 2008: 9,84%, năm 2009: 0,39%, năm 2010: 8,78%


Tổng vốn đầu tư phát triển tăng hàng năm. Năm 2006 đạt 67.180 tỷ đồng, đến năm 2010 là 173.488 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước là 51.322 tỷ đồng chiếm 29,58%, vốn ngoài nhà nước là 105.154 tỷ đồng chiếm 60,61% và vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài là 17.013 tỷ đồng chiếm 9,81%. 
Tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng dần qua các năm. Năm 2006 đạt 74.687 tỷ đồng, năm 2010 đạt 206.261 tỷ đồng.


Tổng kim ngạch xuất khẩu của Thành phố tăng nhanh, năm 2006 đạt 3.947 triệu USD, năm 2008 đạt 6.904 triệu USD. Năm 2009 kim ngạch xuất khẩu đạt 6.328 triệu USD. Năm 2010 kim ngạch xuất khẩu đạt 8.109 triệu USD.

Tổng lượt khách du lịch năm 2006 là 8.830.000 lượt khách, năm 2008 là 7.852.000 người. Năm 2009 là 7.737.000 lượt người. Đến năm 2010 là 8.620.000 lượt người


Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội tăng qua các năm. Năm 2006 đạt 41.031 tỷ đồng, năm 2009 đạt 85.448 tỷ đồng. Năm 2010 ước đạt 100.00 tỷ đồng. 

(Nguồn Niên giám thống kê - Cục thống kê Thành phố Hà Nội năm 2010)


3.2. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
Cơ cấu kinh tế có chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng GDP về dịch vụ - công nghiệp, xây dựng và giảm dần về nông, lâm, thuỷ sản. Năm 2006 cơ cấu kinh tế của Thành phố: nông, lâm, thuỷ sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ: 8,2% - 41% - 50,8%; năm 2010 chuyển dịch tương ứng là 6,2% - 43,1% - 50,7%. Tỷ lệ ngành công nghiệp chiếm cao trong cơ cấu kinh tế và đạt 43,1% năm 2010. Trong đó các ngành tiểu thủ công nghiệp được coi là hướng ưu tiên song song với các ngành công nghiệp hiện đại. Với xu hướng này, ngành tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là các làng nghề cũng có lợi thế phát triển tại địa phương.
Biểu 2: Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Thành phố Hà Nội đến năm 2010
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2000
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	Nhịp độ tăng GDP
	%
	
	12,2
	12,5
	10,7
	7,3
	11

	2
	Cơ cấu GDP
	%
	
	
	
	
	
	

	
	 - Nông lâm thuỷ sản
	
	12,5
	8,2
	7,5
	6,9
	6,5
	6,2

	
	 - Công nghiệp - XD
	
	35,3
	41
	41,8
	42,2
	42,52
	43,1

	
	 - Dịch vụ
	
	52,2
	50,8
	50,7
	50,9
	50,98
	50,7

	3
	Nhịp độ tăng giá trị SX Công nghiệp
	%
	
	21,01
	15,62
	13,74
	9,4
	14,4

	4
	Nhịp độ tăng giá trị SX Nông nghiệp
	%
	
	2,74
	2,60
	9,84
	0,39
	8,78

	5
	Tổng vốn đầu tư xã hội
	Tỷ đồng
	19.356
	67.180
	86.153
	124.462
	147.780
	173.488

	6
	Tổng mức bán lẻ HH
	Tỷ đồng
	25.272
	74.687
	103.458
	133.312
	157.218
	206.261

	7
	Kim ngạch XK
	Triệu USD
	1.149
	3.947
	5.027
	6.904
	6.328
	8.109

	8
	Tổng khách du lịch
	1000 lượt
	3.716
	8.830
	8.908
	7.852
	7.737
	8.620

	9
	Thu ngân sách nhà nước
	Tỷ đồng
	14.084
	41.031
	51.945
	72.407
	85.448
	100.000

	10
	GDP bình quân đầu người
	Triệu đồng
	7,4
	18,4
	22,4
	28,1
	32,4
	37,3


(Nguồn: Niên giám thống kê - Cục thống kê Thành phố Hà Nội năm 2010)

3.3. Quy mô, tăng trưởng:

Tính đến thời điểm năm 2009, tổng GDP của Hà Nội đạt 66.175 tỷ đồng (theo giá so sánh) tăng 7,3% so với năm 2008, chiếm hơn một nửa tổng GDP vùng đồng bằng sông Hồng và 12,1% cả nước, đưa Hà Nội lên vị trí thứ hai sau TP Hồ Chí Minh.
Biểu 3: Tốc độ tăng trưởng và đóng góp vào tăng trưởng của các ngành

Đơn vị tính: %

	Chỉ tiêu
	2001 - 2005
	Năm 2006
	Năm 2008
	Năm 2010
	2006 - 2010

	1. Tốc độ tăng trưởng
	11,0
	12,2
	10,7
	11
	10,38

	 Dịch vụ
	10,7
	10,3
	11,5
	11,1
	10,5

	 Công nghiệp - xây dựng
	13,4
	17,2
	11,2
	11,6
	11,6

	 Nông, lâm, thuỷ sản
	4,1
	1,3
	2,0
	6,9
	3,0

	2. Đóng góp cho tăng trưởng
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 Dịch vụ
	50,7
	43,8
	52,2
	52,4
	52,3

	 Công nghiệp - xây dựng
	45,2
	55,3
	41,2
	41,8
	41,5

	 Nông, lâm, thuỷ sản
	4,1
	0,9
	6,6
	5,8
	6,3


(Nguồn: Niên giám thống kê - Cục thống kê Thành phố Hà Nội năm 2010)
Cơ cấu kinh tế theo ngành của Hà Nội có sự dịch chuyển khá nhanh đóng góp cho các ngành theo hướng tích cực, khi tỷ trọng ngành dịch vụ là 52,2% và tỷ trọng ngành nông nghiệp chỉ còn 6,6% trong năm 2008. Đến năm 2010 tỷ trọng ngành dịch vụ đạt 52,4%, tỷ trong ngành nông - lâm - thủy sản là 5,8%. Với cơ cấu này Hà Nội trở thành một trong số ít địa phương có tỷ trọng dịch vụ cao hơn ngành công nghiệp (41,8%).

Việc điều chỉnh địa giới hành chính của Thủ đô Hà Nội sẽ thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng ngoại thành theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
4. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

4.1. Mạng lưới giao thông:

* Hệ thống đường bộ: Mạng lưới giao thông ở Hà Nội phát triển đồng bộ trên địa bàn. Hệ thống đường bộ xuất phát từ Hà Nội đi khắp mọi miền cả nước theo Quốc lộ 1A (theo hướng Bắc - Nam). Quốc lộ 2 đi Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang. Quốc lộ 3 đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng. Quốc lộ 5 đi Hải Phòng, Quảng Ninh. Quốc lộ 6 đi Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu. Đường giao thông nông thôn của Hà Nội có tổng chiều dài 9.845,16 km, trong đó đường nhựa và bê tông 6.101,71 km chiếm 62%, còn lại là đường cấp phối, đường đất. Ô tô đã đến trung tâm các xã, thị trấn và làng nghề.


* Đường sắt: Ga Hà Nội là đầu mối của 6 tuyến đường sắt quốc gia là Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội - Lạng Sơn; Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - Hải phòng; Hà Nội - Thái Nguyên; Hà Nội - Uông Bí. Có 2 tuyến đường sắt quốc tế: đường liên vận Bắc Kinh Trung Quốc và tuyến đường sắt đi các nước Châu Âu.


* Đường sông: Hà Nội có hệ thống sông chảy qua như sông Hồng, sông Đà, sông Tích, sông Bùi, sông Nhuệ dài 207 km. Trên địa bàn Thành phố còn có các cảng trên sông Hồng như: cảng Hà Nội, cảng Sơn Tây, cảng Hồng Vân... và các cảng nhỏ, các bến bốc xếp hàng hoá trên các dòng sông.


* Đường hàng không: Thành phố Hà Nội có cảng hàng không quốc tế Nội Bài là sân bay lớn nhất Miền Bắc, có khả năng tiếp nhận 10 triệu hành khách/năm. Sân bay Gia Lâm chủ yếu phục vụ quân sự và dịch vụ vận tải hàng hoá. Ngoài ra có 3 sân bay: Bạch Mai, Hoà Lạc, Miếu Môn do quân đội quản lý.

Nhìn chung mạng lưới giao thông của Thành phố phát triển khá, thông qua hệ thống đường bộ, đường sắt, đường hàng không tạo điều kiện cho lưu thông vận chuyển hành khách, hàng hoá (nguyên vật liệu, nông sản thực phẩm, gỗ tre nứa...) để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở trong nước và xuất khẩu đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong đó có phát triển làng nghề.


4.2. Hệ thống cung cấp điện:


Nguồn điện cấp cho Hà Nội chủ yếu là nhà máy thuỷ điện Hoà Bình và Phả Lại thông qua hệ thống điện miền Bắc và từ trạm 500 kv Thường Tín, 6 trạm biến áp 220 kv (Hà Đông, Mai Động, Chèm, Sóc Sơn, Xuân Mai, Phố Nối) tổng chiều dài đường dây 557 km và 32 trạm biến áp 110 kv, tổng chiều dài đường dây 607 km. Điện nông thôn đã phủ kín 100% số xã trên địa bàn. Số hộ nông dân được sử dụng điện đạt 99%. Tổng điện năng tiêu thụ năm 2008 là 6,82 tỷ kwh. Tiêu thụ điện bình quân đầu người đạt 1074 kwh. 

Nhìn chung việc cung cấp điện đã cơ bản đảm bảo cho nhu cầu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. Điện đã cung cấp đến các khu, cụm sản xuất TTCN, các điểm du lịch. Tuy nhiên, hệ thống lưới điện còn nhiều bất cập, nhiều địa phương hệ thống đường dây tải điện xuống cấp chưa được cải tạo, nâng cấp, tỷ lệ tổn hao lớn (có nơi đến 30%) gây lãng phí và thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt, đường dây tải điện đi trên không gây mất cảnh quan đô thị, việc tổ chức quản lý của các tổ chức bán điện nông thôn còn yếu nên ảnh hưởng đến chất lượng điện trong các làng nghề.


4.3. Hệ thống cấp, thoát nước:


Hệ thống cấp nước sạch ở Hà Nội có 18 nhà máy với 127 trạm bơm tăng áp, đường ống dẫn nước tăng thêm 3592 km, tuyến ống phân phối tăng thêm 75.515 km, sản lượng nước bình quân ngày đạt 606.000 m3/ngày. 

Hiện nay tình hình cung cấp nước sạch phục vụ cho Thành phố có 16 nhà máy ở khu vực phía bắc sông Hồng gồm 3 nhà máy nước (Gia Lâm, sân bay Gia Lâm, Đông Anh) do công ty kinh doanh nước sạch số 2 Hà Nội quản lý với tổng công suất 98000 m3/ngày đêm. Khu vực phía Nam sông Hồng có 10 nhà máy tổng công suất 545000 m3/ngày đêm và một số trạm cấp nước nhỏ trong Thành phố do công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội và cơ sở tư nhân quản lý. Quận Hà Đông có 2 cơ sở thuộc Công ty TNHH Một thành viên cấp nước Hà Đông với tổng công suất cấp nước chỉ đạt 14500 m3/36000m3/ngày đêm thiết kế. Tỷ lệ dân số được cấp nước khoảng 85%. Tại thị xã Sơn Tây có 2 cơ sở thuộc Công ty CP cấp nước Sơn Tây với công suất cấp nước đạt 20.000m3/ngày đêm, khoảng 70% dân số dùng nước sạch. Huyện Mê Linh có 1 nhà máy công suất 40000m3/ngày đêm để cấp nước cho khu công nghiệp và khu đô thị Quang Minh. Tuy nhiên việc cung cấp nước sạch còn hạn chế, tỷ lệ thất thoát nước lớn từ 20 - 35%. 


Nguồn nước mặt sông Đà đã được công ty VINACONEX xây dựng hệ thống xử lý và ống dẫn, khai thác và cung cấp nước cho một số quận, huyện như: Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Từ Liêm... 

Hệ thống thoát nước cơ bản đã hoàn chỉnh, một số trạm bơm đang được xây dựng và nâng cấp để tăng thêm năng lực tiêu thoát nước cho trung tâm Thành phố và các khu vực ngoại thành nhằm đáp ứng tình hình thời tiết mưa úng xảy ra.


4.4. Bưu chính viễn thông:


Mạng lưới bưu chính viễn thông và thông tin liên lạc của Thành phố Hà Nội phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Mạng thông tin di động phát triển mạnh với nhiều loại hình đa dạng, sôi động trên thị trường, cáp quang được nối theo cấu hình mạng vòng nên có độ an toàn cao. Hiện nay (tính đến hết năm 2009) trên địa bàn Hà Nội có 477 điểm bưu điện văn hoá xã, có 1.700.000 máy điện thoại cố định đạt 26,15 máy/100 dân, khoảng 12 triệu thuê bao di động, đạt 184,5máy/100 dân; 100% số xã có điện thoại và các loại dịch vụ bưu chính viễn thông, trên 753.000 người sử dụng internet tăng gần 19% so với năm 2008. Nhìn chung bưu chính viễn thông đã đáp ứng yêu cầu của nhân dân và hội nhập kinh tế quốc tế như: chuyển tiền nhanh, chuyển phát nhanh EMS, thư chuyển tiền dịch vụ Fax công cộng, dịch vụ tiết kiệm đã góp phần thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển trong đó có các làng nghề. Tuy nhiên việc sử dụng kết nối internet chiếm tỷ lệ thấp nên hạn chế việc thông tin cho các nhà sản xuất kinh doanh.


4.5. Du lịch - thương mại:


Hà Nội có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đa dạng, đặc biệt có nền văn hoá lâu đời, có nhiều di tích được xếp hạng cấp quốc gia, một số di tích được công nhận là di sản văn hóa thế giới, nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng nên có tiềm năng lớn về du lịch đã tạo ra cho du lịch Hà Nội trở nên hấp dẫn đối với du khách trong, ngoài nước. Các loại sản phẩm du lịch trên địa bàn như: du lịch tâm linh, lễ hội, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nghỉ cuối tuần, vui chơi giải trí, du lịch các làng nghề. Năm 2008 cả Thành phố có 480 tổ chức du lịch trong, ngoài nước, 626 đơn vị kinh doanh khách sạn lữ hành. Những năm qua Thành phố Hà Nội đang tập trung nâng cấp các điểm ở trung tâm Thành phố Hà Nội (Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội, khu di tích Hoàng thành Thăng Long...), các khu du lịch trọng điểm ngoại thành như: Sơn Tây - Ba Vì, Hương Sơn - Mỹ Đức, quận Hà Đông, các làng nghề gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, khảm trai Chuyên Mỹ, mộc mỹ nghệ Vân Hà, đúc đồng Ngũ Xã, mây tre đan Phú Vinh, tre đan Ninh Sở, thêu Quất Động, tiện Nhị Khê ... đang là điểm đến du lịch tìm hiểu ngành nghề truyền thống gắn với lịch sử lâu đời của làng nghề Việt Nam.


Thông qua các sản phẩm thủ công tinh xảo được chế tác khéo léo, mang phong cách văn hoá riêng của từng địa phương, các sản phẩm xuất khẩu đã góp phần củng cố và phát huy giá trị truyền thống của Việt Nam với du khách thế giới. 


Hoạt động thương mại Hà Nội tiếp tục phát triển với nhiều loại hàng hoá đa dạng phong phú trong đó có nhiều sản phẩm làng nghề truyền thống. Hà Nội có mức luân chuyển hàng hoá bán lẻ lớn. Năm 2010 Thành phố có 4228 cơ sở kinh doanh thương mại và 386 chợ nông thôn, diện tích bình quân 1 chợ gần 3000m2, số hộ kinh doanh bình quân 133 hộ/chợ, trong đó có 143 chợ đạt tiêu chuẩn do Bộ Công Thương quy định chiếm 37,05% và 243 chợ không đạt chuẩn chiếm 62,95%, trong đó có 175 chợ có thể cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn, còn lại 68 chợ không có khả năng nâng cấp để đạt chuẩn. Cần đầu tư xây dựng 69 chợ mới để đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa vật tư cho sản xuất đời sống nhân dân. Mạng lưới kinh doanh xăng dầu phân bố đều khắp trên các trục đường giao thông, trên địa bàn Thành phố có 418 cửa hàng kinh doanh xăng dầu được cấp giấy phép. 


Nhìn chung hệ thống mạng lưới kinh doanh thương mại phát triển song vẫn theo phương thức truyền thống, các siêu thị Trung tâm thương mại phát triển chưa đều theo vùng chủ yếu tập trung ở các quận nội thành và các vùng ven đô. Cơ sở vật chất các chợ xuống cấp chưa đáp ứng việc trao đổi hàng hoá.


Thành phố Hà Nội có tiềm năng lớn về xuất khẩu hàng nông sản, chế biến nông sản thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, hàng may mặc, da giầy, tơ tằm, chè đen, thịt lợn sữa... các sản phẩm chủ yếu xuất sang các nước EU, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật, một số nước ASEAN. Tuy nhiên chất lượng hàng hoá xuất khẩu còn hạn chế, chủ yếu là sản phẩm thô chưa qua chế biến, một số nhóm sản phẩm làm gia công, sức cạnh tranh hạn chế chưa có nhiều sản phẩm làng nghề có thương hiệu; khó khăn thâm nhập thị trường nước ngoài, đặc biệt là những thị trường ‘khó tính”, giá trị xuất khẩu chưa tương xứng với năng lực sản xuất của các làng nghề; chưa quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất trong làng nghề; việc áp dụng thuế chống bán phá giá của EU đối với một số mặt hàng của Việt Nam đã ảnh hưởng đến việc làm và đời sống của người lao động ở một số ngành, lĩnh vực thuộc khu vực làng nghề.

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ HÀ NỘI.
1. Các loại hình làng nghề.
1.1. Khái niệm.

Theo quan điểm của Chính phủ và một số Bộ, ngành liên quan khái niệm về nghề và các loại hình làng nghề như sau:

 * Làng nghề: Là một hoặc nhiều cụm dân cư ấp, thôn, ấp, bản làng, buôn, phun sóc, hoặc các điểm dân cư tương tự trên địa bàn một xã, thị trấn có các hoạt động ngành nghề nông thôn, sản xuất ra một hoặc nhiều loại sản phẩm khác nhau.

 Tiêu chí để được công nhận làng nghề như sau:

 - Có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn.

 - Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận.

 - Chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước. 

* Làng nghề truyền thống: Là làng nghề có nghề truyền thống. Làng nghề truyền thống phải đạt tiêu chí làng nghề và có ít nhất 1 nghề truyền thống theo quy định tại thông tư số 116/2006, TT - BNN. Đối với những làng chưa đạt tối thiểu 30% tổng số hộ và 2 năm sản xuất kinh doanh làng nghề ổn định nhưng có ít nhất 1 nghề truyền thống được công nhận theo quy định của thông tư 116/2006, TT - BNN thì cũng được công nhận làng nghề truyền thống.

Tiêu chuẩn làng nghề truyền thống ở Hà Nội: Theo Quyết định số 85/2009 QĐ - UBND ngày 2/7/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

1. Về thời gian: Là làng có nghề được hình thành trên 50 năm tính đến ngày làng được đề nghị xét danh hiệu làng nghề truyền thống.

2. Về kinh tế: Có giá trị sản xuất từ ngành nghề nông thôn của làng chiếm tỷ trọng từ 50% trở lên so với tổng giá trị sản xuất của làng.

3. Về sử dụng lao động: Có tối thiểu 30% số hộ trên địa bàn tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn.

4. Bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn lao động theo các quy định hiện hành.

5. Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của Thành phố và địa phương.

6. Sản phẩm làm ra phải mang bản sắc văn hoá dân tộc, phải gắn với tên tuổi của làng.

7. Đối với những làng nghề chưa đáp ứng tiêu chuẩn của môi trường theo quy định tại điểm 4 vẫn được xem xét công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống khi đã có các đề án, dự án nghiên cứu đánh giá tác động môi trường và đề ra các biện pháp xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường.

* Làng nghề mới: Là làng nghề được hình thành cùng với sự phát triển của nền kinh tế, chủ yếu do sự lan toả của làng nghề truyền thống, có những điều kiện nhất định để hình thành và phát triển.

* Nghề truyền thống: Là nghề được hình thành từ lâu đời, tạo ra sản phẩm độc đáo có tính riêng biệt, được lưu truyền và phát triển đến ngày nay hoặc có nguy cơ bị mai một, thất truyền. Nghề được công nhận là nghề truyền thống phải đạt 3 tiêu chí sau:

 - Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ 50 năm tính đến thời điểm công nhận.

 - Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hoá dân tộc.

 - Nghề gắn với tên tuổi của 1 hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi làng nghề.

* Làng có nghề: Là làng được hình thành cùng với sự phát triển của nền kinh tế chủ yếu do sự lan toả của làng nghề truyền thống, có những điều kiện thuận lợi để phát triển. Trong đó làng có số hộ, số lao động sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ít nhất từ 10% trở lên.

1.2. Phân loại nghề, làng nghề.

* Phân loại nghề


 - Theo tính chất kinh tế: Dựa vào giá trị sử dụng các sản phẩm có thể phân loại nghề theo nhóm như:


+ Nghề thủ công mỹ nghệ


+ Nghề chế biến 


 - Theo tính chất kỹ thuật: 


+ Nghề kỹ thuật đơn giản (đan, lát, chế biến LTTP...).


+ Nghề kỹ thuật phức tạp (kim hoàn, gốm sứ, đúc đồng, chạm khảm...)

* Phân loại làng nghề. 


Có nhiều cách phân loại làng nghề như:


 - Theo lịch sử hình thành và phát triển các nghề: làng nghề truyền thống, làng nghề mới... 

 - Theo ngành nghề sản xuất kinh doanh: làng nghề TTCN, làng nghề cơ khí chế tác, làng nghề dịch vụ... 

 - Theo quy mô làng nghề: làng nghề quy mô lớn, làng nghề quy mô nhỏ... 

 - Theo loại hình kinh doanh của làng nghề: làng nghề truyền thống chuyên doanh, làng nghề kinh doanh tổng hợp, làng nghề chuyên doanh sản phẩm truyền thống vừa phát triển ngành nghề mới... 

 - Theo tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh làng nghề: các làng nghề vừa sản xuất nông nghiệp, vừa sản xuất kinh doanh các ngành nghề phi nông nghiệp. Các làng nghề thủ công chuyên nghiệp. Các làng nghề sản xuất hàng xuất khẩu.

 - Phân loại làng nghề theo tác động môi trường về ô nhiễm không khí (bụi, tiếng ồn…), về ô nhiễm nguồn nước (nước mặt, nước ngầm), về ô nhiễm chất thải rắn.

Các khái niệm và phân loại nghề, làng nghề trên đây là cơ sở để Thành phố ban hành các chính sách công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống... 
2. Tình hình phát triển các ngành nghề TTCN chủ yếu.

Theo kết quả điều tra của tổ chức Jica (Nhật Bản) hiện nay cả nước có 52 nghề thủ công truyền thống trong đó Thành phố Hà Nội có 47 nghề chiếm 90% nghề truyền thống của cả nước, được phân bố ở khắp ở các quận, huyện, thị xã của Thành phố đã góp phần phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Dựa trên các yếu tố tương đồng về ngành nghề sản xuất, đặc trưng của sản phẩm làng nghề Hà Nội và qua kết quả điều tra chia ra 15 nhóm ngành nghề chính như sau:

2.1. Ngành nghề sơn mài, khảm trai.

Nhóm ngành nghề này gồm nghề sơn mài và nghề khảm trai, nguyên liệu chính là gỗ, tre, sơn ta, trai biển... với bàn tay khéo léo của người thợ đã tạo ra sản phẩm có giá trị (tranh sơn mài, đồ dùng nội thất gia đình, lọ hoa, bát, khay...). Nghề sơn mài xuất hiện năm 1932 tại Trường cao đẳng Đông Dương Hà Nội do nghệ nhân Đinh Văn Thành đã khám phá ra bí quyết sơn mài. Mài mà vẫn giữ được nước sơn và mảng màu. Các họa sỹ của ta đã biến kỹ thuật mới thành nghệ thuật sơn mài đa dạng bằng cách gắn trên sơn ta, vỏ trứng, cát màu, bột vàng, bạc, quỳ tạo những bức tranh và ánh sáng kỳ lạ. Các sản phẩm sơn mài là nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng để xuất khẩu. 

Nghề khảm trai xuất hiện thời Lý cách đây 1000 năm tại làng Chuôn Ngọ (Chuyên Mỹ - Phú Xuyên) do ông Trương Công Thành làm tổ nghề... Hiện nay nhóm sơn mài, khảm trai có 39 làng có nghề chiếm 2,89% các ngành nghề của Thành phố tập trung ở các xã Duyên Thái (Thường Tín), Chuyên Mỹ (Phú Xuyên)... UBND Thành phố đã công nhận 11/39 làng đạt tiêu chuẩn làng nghề.

Biểu 4: Tổng hợp số liệu hiện trạng nghề sơn mài, khảm trai

	STT
	Quận, Huyện,
thị xã
	Số lượng
	Số hộ
(hộ)
	Số lao động
(người)
	Giá trị
(Tỷ đồng)
	Thu nhập
BQ

(Tr. đ)

	
	
	Làng có nghề
	Làng nghề
	
	
	
	

	1
	Q. Hà Đông
	2
	 
	654
	1.837
	33,54
	19,40

	2
	TX. Sơn Tây
	3
	 
	1.549
	4.938
	57,28
	23,46

	3
	H. Hoài Đức
	1
	 
	727
	1.989
	32,64
	20,46

	4
	H. Phú Xuyên
	15
	8
	4.067
	11.554
	216,63
	21,54

	5
	H. Quốc Oai
	6
	 
	1.454
	5.856
	96,54
	25,66

	6
	H. Thường Tín
	10
	2
	2.131
	6.768
	142,73
	21,42

	7
	H. Ứng Hoà
	2
	1
	543
	1.548
	29,37
	20,46

	
	Tổng
	39
	11
	11.125
	34.490
	608,73
	21,77


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011)

Về quy mô năm 2011 nhóm nghề sơn mài, khảm trai có 11.125 hộ với 34.490 lao động làm nghề, đạt giá trị 608,73 tỷ đồng, thu nhập bình quân 21,77 triệu đồng/người/năm. 

Nhóm nghề sơn mài, khảm trai đã phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Anh... Tuy nhiên thị trường xuất chưa ổn định, chất lượng sản phẩm chưa cao, quy mô sản xuất nhỏ, phân tán, chủ yếu là hộ cá thể, thông tin thị trường và mối liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm hạn chế. Còn gây ô nhiễm môi trường do hóa chất, nước thải... Nước thải sản xuất sơn mài chứa bụi mài nhỏ, mịn làm tăng hàm lượng cặn. Hàm lượng COD và BOD5 trong nước thải của các làng nghề thường vượt TCVN từ 2 - 5 lần và từ 5,5 - 8,5 lần. (Nguồn: Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2008 - Tổng cục Môi trường).
2.2. Ngành nghề làm nón lá, mũ.

Nước ta thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều, với tài nguyên phong phú đa dạng đã tạo một số lá cây rừng làm nguồn nguyên liệu chính để làm các sản phẩm che mưa, che nắng cho con người nói chung và làm duyên dáng cho phụ nữ nói riêng. Nhóm làm nghề nón lá, mũ xuất hiện từ thế kỷ thứ XV ở các huyện Thanh Oai, Quốc Oai, Ba Vì, Thanh Trì... Nghề này phát triển mạnh ở xã Phương Trung (Thanh Oai) mỗi năm cung cấp cho thị trường từ 10 - 15 triệu sản phẩm, doanh thu đạt trên 119 tỷ đồng/năm. Một phần (không đáng kể) sản phẩm được xuất khẩu sang một số nước: Mỹ, Anh, Nhật, Trung Quốc, Hà Lan... Năm 2011 đạt giá trị 427,26 tỷ đồng, thu hút 16.925 hộ với 52.190 lao động trong các làng nghề, thu nhập bình quân 16,42 triệu đồng/người/năm. Toàn Thành phố có 62 làng có nghề làm nón lá, mũ chiếm 4,59% trong các ngành nghề của Thành phố trong đó có 20 làng được UBND Thành phố công nhận đạt tiêu chuẩn làng nghề.
Biểu 5: Tổng hợp số liệu hiện trạng ngành nón lá, mũ

	STT
	Quận, Huyện,
thị xã
	Số lượng
	Số hộ
(hộ)
	Số lao động
(người)
	Giá trị
(Tỷ đồng)
	Thu nhập
BQ

(Tr. đ)

	
	
	Làng có nghề
	Làng nghề
	
	
	
	

	1
	H. Ba Vì
	14
	3
	4.551
	10.548
	73,31
	15,80

	2
	H. Chương Mỹ
	2
	1
	543
	1.750
	37,24
	16,49

	3
	H. Phú Xuyên
	1
	 
	231
	1.236
	31,62
	14,46

	4
	H. Quốc Oai
	13
	1
	3.723
	8.220
	103,13
	17,27

	5
	H. Thanh Oai
	31
	15
	7.710
	29.342
	133,32
	16,16

	6
	H. Thanh Trì
	1
	 
	167
	1.094
	48,64
	18,35

	
	Tổng
	62
	20
	16.925
	52.190
	427,26
	16,42


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011)

Tuy nhiên nghề làm nón lá mũ chủ yếu tiêu thụ trong nước, xuất khẩu hạn chế, lao động chủ yếu là phụ nữ, thu nhập thấp, không chủ động được nguồn nguyên liệu, chủ yếu là nhập từ các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và nhập từ các nước: Lào, Campuchia, chất lượng sản phẩm kém, đơn điệu, không đồng đều. Nghề nón mũ ở Đại Áng (Thanh Trì) đang gặp khó khăn về tiêu thụ, một số hộ đã chuyển sang nghề may mặc.

2.3. Ngành nghề mây tre giang đan, tăm hương, làm lồng chim.

Nhóm nghề mây tre đan gồm nghề song mây phát triển vào thế kỷ XVII tập trung ở các xã Trường Yên, Đông Phương Yên (Chương Mỹ), Bình Phú (Thạch Thất), Cấn Hữu (Quốc Oai); Riêng xã Phú Nghĩa (Chương Mỹ) có 7 làng duy trì và phát triển nghề với 90% số hộ tham gia. Tiêu biểu là làng Phú Vinh làng có nhiều tổ hợp, doanh nghiệp tư nhân sản xuất kinh doanh có uy tín hàng năm tiêu thụ hàng triệu sản phẩm. Nghề tre đan ở xã Ninh Sở (Thường Tín) tiêu biểu ở thôn Bằng Sở có cách đây 400 năm từ đời vua Lê Cảnh Hưng. Các làng Xuân Thu, Kim Lũ (Sóc Sơn), Ngọc Trục (Đại Mỗ - Từ Liêm), Vân Nội (Đông Anh), Nam Cường xã Tam Đồng (Mê Linh), Dương Quang (Gia Lâm), chuyên sản xuất các sản phẩm từ tre. Nghề làm quạt giấy, lồng chim ở thôn Canh Hoạch xã Dân Hoà (Thanh Oai) có từ khoảng nửa thế kỷ XIX cách đây 130 đến 150 năm do cụ Mai Đức Siêu làm nghề khởi nghiệp. Nghề đan cỏ tế guột ở xã Phú Túc (Phú Xuyên), nghề chẻ tăm mành, tăm hương ở Cầu Bầu (Ứng Hoà). Các sản phẩm làng nghề nguyên liệu chính là cây mây, tre, cỏ tế được đan thành sản phẩm có giá trị như (Vali, bàn ghế, nôi, giỏ, túi mua hàng, thảm lót, bình phong, lồng chim, làm hương, rổ rá, quạt...) đã cung cấp cho thị trường trong nước và nước ngoài; trong đó 85% tổng số sản phẩm xuất sang các nước: Liên Bang Nga, Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan... Nghề phát triển hầu hết ở các huyện với 365 làng, chiếm 27,04% số làng có nghề của Thành phố. Có 83 làng được UBND Thành phố công nhận đạt tiêu chuẩn làng nghề tính đến năm 2011. Năm 2011 ngành nghề này đạt giá trị 1.521,49 tỷ đồng, thu hút 32.768 hộ với 159.900 lao động trong làng nghề, thu nhập bình quân 17,7 triệu đồng/người/năm. 


Tuy nhiên nghề sản xuất hàng mây tre đan gây ô nhiễm môi trường ngay tại cơ sở sản xuất do sử dụng một số hoá chất khi nhuộm, sơn, xử lý chống nấm mốc, không khí thường bị ô nhiễm bởi SO2. Nước thải từ quá trình nhuộm và nhúng bóng sản phẩm mây tre đan chứa nhiều chất gây ô nhiễm như dung môi, dầu bóng, polyme hữu cơ, dư lượng các hóa chất nhuộm. Hàm lượng COD và BOD5 trong nước thải thường vượt TCVN từ 2 - 5 lần và từ 5,5 - 8,5 lần (Nguồn: Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2008 - Tổng cục Môi trường), chi phí vận chuyển cao, thu nhập thấp, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp (rổ, rá, bàn ghế tre). Nguyên liệu tre, mây, cói, lá... ngày càng khan hiếm phải nhập khẩu từ các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc (mây, tre) chất lượng sản phẩm hạn chế, hay bị biến dạng khi thời tiết thay đổi... 
Biểu 6: Tổng hợp số liệu hiện trạng nghề mây tre giang đan, tăm hương, làm lồng chim
	STT
	Quận, Huyện,
thị xã
	Số lượng
	Số hộ
(hộ)
	Số lao động
(người)
	Giá trị
(Tỷ đồng)
	Thu nhập
BQ

(Tr. đ)

	
	
	Làng có nghề
	Làng nghề
	
	
	
	

	1
	Q. Hà Đông
	4
	 
	943
	4.832
	58,9
	21,60

	2
	TX. Sơn Tây
	6
	 
	1.109
	7.829
	72,72
	20,58

	3
	H. Ba Vì
	17
	 
	1.663
	9.297
	70,91
	16,58

	4
	H. Chương Mỹ
	141
	29
	8.614
	33.269
	300,2
	17,20

	5
	H. Đan Phượng
	4
	 
	368
	2.264
	26,06
	15,00

	6
	H. Đông Anh
	2
	 
	125
	648
	10,18
	19,38

	7
	H. Hoài Đức
	7
	 
	324
	1.307
	14,96
	18,60

	8
	H. Mê Linh
	5
	1
	300
	1.715
	23,23
	15,67

	9
	H. Mỹ Đức
	14
	2
	1.649
	8.775
	98,38
	16,00

	10
	H. Phú Xuyên
	25
	11
	2.421
	12.521
	136,88
	16,87

	11
	H. Phúc Thọ
	14
	 
	1.712
	8.513
	89,56
	15,27

	12
	H. Quốc Oai
	15
	11
	2.219
	10.368
	74,92
	18,34

	13
	H. Sóc Sơn
	8
	2
	429
	1.502
	23,42
	17,64

	14
	H. Thanh Oai
	15
	8
	1.381
	8.361
	78,56
	18,65

	15
	H. Thanh Trì
	5
	 
	245
	919
	19,52
	21,79

	16
	H. Thạch Thất
	19
	3
	3.136
	14.342
	130,25
	18,57

	17
	H. Thường Tín
	9
	5
	1.955
	10.706
	88,92
	19,50

	18
	H. Ứng Hoà
	55
	11
	4.175
	22.732
	203,92
	16,30

	
	Tổng
	365
	83
	32.768
	159.900
	1.521,49
	17,70


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011)

2.4. Ngành nghề chế biến lâm sản, mộc dân dụng, gỗ cao cấp.
Nhóm ngành nghề chế biến lâm sản, mộc dân dụng gỗ cao cấp nguyên liệu chính là gỗ, tre, vầu, nứa... đã sản xuất ra các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng như: sập, tủ chè, bàn, tủ, giường cao cấp, gỗ xẻ các loại, gỗ ván ép, đồ mộc dân dụng phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Với 170 làng có nghề chiếm 12,59% trong các ngành nghề của Thành phố, đứng thứ 2 sau nghề mây tre giang đan tập trung ở các huyện Thường Tín, Đan Phượng, Ứng Hoà, Thạch Thất, Ba Vì, Thanh Oai, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Đông Anh. Đến nay có 23 làng được UBND Thành phố công nhận làng nghề. Giá trị sản xuất nhóm nghề này năm 2011 đạt 1.365,45 tỷ đồng, thu hút 17.438 hộ với 73.907 lao động có việc làm, thu nhập bình quân 26,9 triệu đồng/người/năm. Một số làng đạt giá trị khá như làng nghề gỗ Vạn Điểm (Thường Tín), gỗ dân dụng thôn Định Quán (Thường Tín), làng nghề chế biến lâm sản thôn Hạ, Trung, Thượng xã Liên Trung (Đan Phượng), Liên Hà, Vân Hà (Đông Anh), làng đồ mộc dân dụng và gỗ cao cấp ở các xã Hữu Bằng, Chàng Sơn, Canh Nậu, Dị Nậu (Thạch Thất).
Biểu 7: Tổng hợp số liệu hiện trạng nghề chế biến lâm sản, mộc dân dụng, gỗ cao cấp
	STT
	Quận, Huyện,
thị xã
	Số lượng
	Số hộ
(hộ)
	Số lao động
(người)
	Giá trị
(Tỷ đồng)
	Thu nhập
BQ

(Tr. đ)

	
	
	Làng có nghề
	Làng nghề
	
	
	
	

	1
	Q. Hà Đông
	3
	1
	237
	718
	10,4
	25,5

	2
	H. Ba Vì
	13
	
	1.301
	5.564
	62,53
	29,2

	3
	H. Chương Mỹ
	1
	1
	164
	379
	14,68
	25,3

	4
	H. Đan Phượng
	30
	3
	1.304
	4.956
	100,84
	27,1

	5
	H. Đông Anh
	8
	1
	539
	2.256
	89,15
	30,5

	6
	H. Hoài Đức
	3
	
	428
	1.223
	42,56
	24,5

	7
	H. Mỹ Đức
	8
	
	639
	1.578
	40,38
	18,6

	8
	H. Phú Xuyên
	11
	3
	1.366
	7.924
	152,43
	29,4


	9
	H. Phúc Thọ
	12
	
	1.165
	5.843
	96,24
	28,8

	10
	H. Quốc Oai
	8
	1
	959
	4.310
	43,57
	28,8

	11
	H. Sóc Sơn
	14
	
	734
	2.701
	58,16
	29,8

	12
	H. Thanh Oai
	10
	3
	1.060
	6.314
	96,42
	26,8

	13
	H. Thạch Thất
	12
	4
	3.328
	11.726
	216,32
	28,3

	14
	H. Thường Tín
	10
	6
	1.802
	8.947
	164,71
	26,9

	15
	H. Từ Liêm
	2
	
	358
	1.156
	20,34
	27,33

	16
	H. Ứng Hoà
	25
	
	2.054
	8.312
	156,72
	23,56

	
	Tổng
	170
	23
	17.438
	73.907
	1.365,45
	26,90


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011)

Tuy nhiên, sản xuất của nghề này chủ yếu quy mô gia đình, chất lượng sản phẩm hạn chế, thiết bị sản xuất lạc hậu, nguyên liệu phải nhập từ Trung Quốc, Lào. Mức độ gây ô nhiễm môi trường cao do: chất thải rắn, bụi bẩn, tiếng ồn, độc hại do sơn, đánh vecni. Thành phần nước thải rất phức tạp bị ô nhiễm bởi các hóa chất như SS, BOD5, COD, ((N, độ màu, dầu mỡ… 
2.5. Ngành nghề thêu, ren.

Nghề thêu xuất hiện thời kì Lê Mạc thế kỷ XVI do cụ tổ Lê Công Hành truyền cho làng Quất Động (Thường Tín). Làng ren ở xã Hạ Mỗ (Đan Phượng) được nhập vào nước ta từ thế kỷ XIX. Nghề ren ở Bình Đà (Thanh Oai) năm 1960 được khôi phục và phát triển. Nguyên liệu chính của nhóm thêu ren là vải, chỉ thêu mầu các loại với bàn tay khéo léo, đôi mắt tinh tường và sự cần cù của người lao động đã tạo ra những bức tranh thêu, những bức đăng ten, áo kimono, rèm the, khăn trải bàn, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày để phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sang các nước Nhật, Hồng Kông, Singapo , Đài Loan, Hàn Quốc, Pháp, Ý... Nhóm nghề thêu ren hiện có 138 làng có nghề chiếm gần 10,22% trong các nghề của Thành phố, tập trung nhiều nhất ở huyện Thường Tín 63 làng, Phú Xuyên 20 làng, Mỹ Đức 23 làng. Năm 2011 nghề thêu ren có 14.558 hộ thu hút 39.720 lao động, giá trị sản xuất năm đạt 507,68 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 18,78 triệu đồng/người/năm. UBND Thành phố đã công nhận 28 làng đạt tiêu chí làng nghề.
Biểu 8: Tổng hợp số liệu hiện trạng ngành nghề thêu, ren
	STT
	Quận, Huyện,
thị xã
	Số lượng
	Số hộ
(hộ)
	Số lao động
(người)
	Giá trị
(Tỷ đồng)
	Thu nhập
BQ

(Tr. đ)

	
	
	Làng có nghề
	Làng nghề
	
	
	
	

	1
	TX. Sơn Tây
	3
	1
	435
	1.089
	11,37
	20,82

	2
	H. Chương Mỹ
	7
	1
	793
	2.376
	19,64
	18,64

	3
	H. Đan Phượng
	1
	
	190
	599
	7,58
	18,46

	4
	H. Hoài Đức
	1
	
	236
	848
	8,21
	20,77

	5
	H. Mê Linh
	2
	
	188
	720
	8,88
	15,88

	6
	H. Mỹ Đức
	23
	3
	2.644
	5.504
	56,17
	13,46

	7
	H. Phú Xuyên
	20
	1
	2.272
	6.390
	66,33
	21,18

	8
	H. Phúc Thọ
	1
	
	166
	527
	6,86
	19,94

	9
	H. Thanh Oai
	4
	2
	538
	1.400
	17,32
	18,86

	10
	H. Thạch Thất
	5
	
	767
	1.320
	17
	12,82

	11
	H. Thường Tín
	63
	20
	5.335
	17.450
	272,19
	22,64

	12
	H. Ứng Hoà
	8
	
	994
	1.497
	16,13
	21,93

	
	Tổng
	138
	28
	14.558
	39.720
	507,68
	18,78


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011)


Tuy nhiên thị trường xuất khẩu hàng thêu ren chưa ổn định, đơn giá, giá thành sản phẩm thấp, quy mô sản xuất nhỏ, phân tán, thiếu thông tin thị trường và liên kết của các doanh nghiệp trong sản xuất.

2.6. Ngành nghề dệt may.
Nhóm nghề dệt may bao gồm dệt lụa, dệt vải, dệt màn, dệt khăn, dệt len, nghề may áo dài, quần áo. Nghề dệt may với nguyên liệu chính là tơ, vải, len, da… để tạo ra các sản phẩm lụa, đũi, gấm, the, quần áo các loại bằng vải, bằng da đặc biệt với bàn tay khéo léo của người thợ đã tạo ra chiếc áo dài truyền thống của dân tộc. Hiện có 152 làng có nghề chiếm trên 11,26% trong các nghề của Thành phố tập trung ở các huyện Phúc Thọ, Ứng Hoà, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thanh Oai, Quốc Oai, Cổ Nhuế (Từ Liêm), Tân Triều (Thanh Trì), Đông Anh, dệt thảm Cổ Loa (Đông Anh), may gia công Đặng Xá, Kim Sơn, Trung Mầu, Phù Đổng (Gia Lâm), may da Kiêu Kị (Gia Lâm). Đến năm 2011 UBND Thành phố đã công nhận 25 làng đạt tiêu chuẩn làng nghề thu hút 21.164 hộ, 71.452 lao động. Giá trị sản xuất đạt 1.269,84 tỷ đồng. Thu nhập bình quân trên 18,91 triệu đồng/người/năm.


Tuy nhiên các làng nghề dệt lụa ở Cổ Đô (Ba Vì), dệt vải ở Vân Canh (Hoài Đức), dệt the, lượt, gấm, lụa La Khê (Hà Đông), dệt chồi, lượt Phùng Xá (Thạch Thất) chưa được khôi phục. Ngoài ra nguyên liệu vải để may quần áo cotton thô đều phải nhập khẩu, nghề may thủ công đang cạnh tranh gay gắt với sản phẩm cùng loại của sản xuất công nghiệp, môi trường làm việc bị ảnh hưởng do bụi và tiếng ồn, mức ổn vượt TCVN từ 4 - 14 dBA. Nước mặt ở các làng nghề này cũng bị ô nhiễm nặng: COD vượt TCVN từ 2 - 3 lần, BOD5 vượt 1,5 - 2,5 lần. (Nguồn: Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2008 - Tổng cục Môi trường).
Biểu 9: Tổng hợp số liệu hiện trạng ngành nghề dệt may
	STT
	Quận, Huyện,
thị xã
	Số lượng
	Số hộ
(hộ)
	Số lao động
(người)
	Giá trị
(Tỷ đồng)
	Thu nhập
BQ

(Tr. đ)

	
	
	Làng có nghề
	Làng nghề
	
	
	
	

	1
	Q. Hà Đông
	4
	4
	756
	3.264
	66,7
	22,68

	2
	TX. Sơn Tây
	12
	
	1.266
	3.135
	52,27
	16,55

	3
	H. Ba Vì
	8
	1
	981
	3.872
	54,41
	16,78

	4
	H. Chương Mỹ
	4
	
	433
	1.974
	33,54
	18,86

	5
	H. Đan Phượng
	5
	
	820
	3.133
	40,61
	14,46

	6
	H. Đông Anh
	2
	
	328
	1.023
	14,9
	16,2

	7
	H. Gia Lâm
	2
	
	426
	1.451
	27,14
	20,13

	8
	H. Hoài Đức
	12
	2
	1.366
	3.601
	52,13
	19,44

	9
	H. Mỹ Đức
	13
	1
	2.332
	6.832
	122,37
	21,75

	10
	H. Phú Xuyên
	16
	4
	2.143
	6.270
	95,74
	18,05

	11
	H. Phúc Thọ
	22
	2
	2.274
	6.683
	182,97
	17,47

	12
	H. Sóc Sơn
	5
	
	865
	3.653
	73,74
	22,45

	13
	H. Quốc Oai
	19
	
	916
	6.644
	96,21
	16,08

	14
	H. Thanh Oai
	5
	3
	1.087
	3.434
	75,03
	20,94

	15
	H. Thanh Trì
	3
	1
	368
	1.381
	24,83
	21,52

	16
	H. Thạch Thất
	3
	
	492
	1.472
	25,65
	19,32

	17
	H. Thường Tín
	5
	3
	820
	2.380
	40,18
	18,74

	18
	H. Từ Liêm
	1
	1
	1.920
	5.550
	107,74
	21,52

	19
	H. Ứng Hoà
	11
	3
	1.571
	5.700
	83,68
	16,31

	
	Tổng
	152
	25
	21.164
	71.452
	1.269,84
	18,91


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011)

2.7. Ngành nghề da giầy, khâu bóng.

Đến năm 2011 có 12 làng có nghề da giầy, khâu bóng chiếm gần 1% trong các làng nghề của Thành phố trong đó Phú Xuyên 3 làng, Thanh Oai 7 làng, Hà Đông 1 làng, Mỹ Đức 1 làng. UBND Thành phố đã công nhận 8 làng đạt tiêu chuẩn làng nghề. Nguyên liệu chính ngành nghề là sản phẩm thuộc da từ da trâu, bò để sản xuất đồ dùng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Ngành nghề đã thu hút 2.587 hộ với 8.333 lao động, đạt giá trị sản xuất 320,25 tỷ đồng, thu nhập bình quân 19,8 triệu đồng/người/năm.


Tuy nhiên nghề da giầy gây ô nhiễm môi trường nhất là khi thuộc da. Nước thải bị ô nhiễm nặng COD, BOD5 vượt TCVN từ 2 - 3 lần và vượt 1,5 - 2,5 lần. (Nguồn: Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2008 - Tổng cục Môi trường). Hàm lượng Coliform trong nước mặt khá cao do bị nhiễm bẩn. Nguyên liệu da phục vụ cho làng nghề không ổn định phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Biểu 10: Tổng hợp số liệu hiện trạng ngành nghề da, giầy, khâu bóng

	STT
	Quận, Huyện,
thị xã
	Số lượng
	Số hộ
(hộ)
	Số lao động
(người)
	Giá trị
(Tỷ đồng)
	Thu nhập
BQ

(Tr. đ)

	
	
	Làng có nghề
	Làng nghề
	
	
	
	

	1
	Q. Hà Đông
	1
	 
	149
	585
	39,42
	18,64

	2
	H. Mỹ Đức
	1
	 
	262
	773
	48,93
	18,46

	3
	H. Phú Xuyên
	3
	3
	924
	3.128
	125,36
	20,60

	4
	H. Thanh Oai
	7
	5
	1.252
	3.847
	106,54
	21,50

	
	Tổng
	12
	8
	2.587
	8.333
	320,25
	19,80


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011)

2.8. Ngành nghề làm giấy, in tranh dân gian.

Nghề làm giấy cổ truyền ở làng An Cốc xã Hồng Minh (Phú Xuyên) từ thời Lê Trung Hưng thế kỷ XVII; Cụ tổ nghề là cụ Thái Luân đã cung cấp giấy để làm vàng mã, in sách báo, làm quạt. Nghề vàng mã ở Yên Hoà (Cầu Giấy), Phong Vân (Ba Vì), Lưu Phái (Ngũ Hiệp - Thanh Trì), tranh dân gian ở làng Kim Hoàng, Vân Canh (Hoài Đức). Ngành nghề làm giấy vàng mã có xu hướng phát triển tập trung ở các huyện Thanh Oai, Phú Xuyên, Hoài Đức... Nguyên liệu chính là giấy, bột màu, bản gỗ in... Với bàn tay của con người để sản xuất ra các sản phẩm cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Năm 2011 có 5 làng có nghề đạt giá trị 29,23 tỷ đồng thu hút 432 hộ với 2.443 lao động, thu nhập bình quân 17,62 triệu đồng/người/năm. 


Tuy nhiên có một số ngành nghề bị mai một như giấy sắc Nghĩa Đô, giấy dó Bưởi, chưa được khôi phục, nước thải gây ô nhiễm môi trường khi làm giấy. Nước thải công đoạn ngâm, tẩy, nghiền trong tái chế giấy chiếm tổng 50% tổng lượng thải, chứa nhiều hóa chất như xút, nước giaven, phèn, nhựa thông, phẩm màu, xơ, sợi. Nước thải thường chứa nhiều bột giấy, lượng cặn lên tới 300 - 600mg/lít. Nước thải sản xuất giấy có COD, BOD5, SS vượt TCVN từ 1,5 - 15 lần. (Nguồn: Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2008 - Tổng cục Môi trường).
Biểu 11: Tổng hợp số liệu hiện trạng ngành nghề làm giấy, in tranh dân gian

	STT
	Quận, Huyện,
thị xã
	Số lượng
	Số hộ
(hộ)
	Số lao động
(người)
	Giá trị
(Tỷ đồng)
	Thu nhập
BQ

(Tr. đ)

	
	
	Làng có nghề
	Làng nghề
	
	
	
	

	1
	H. Ba Vì
	2
	 
	171
	975
	10,21
	18,57


	2
	H. Thanh Trì
	3
	 
	261
	1.468
	19,02
	16,66

	
	Tổng
	5
	 
	432
	2.443
	29,23
	17,62


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011)

2.9. Ngành nghề cơ kim khí, điện, rèn, dao kéo.

Nghề có truyền thống lâu đời. Nghề kim khí ở thôn Rùa Hạ xã Thanh Thuỳ (Thanh Oai) với hơn 80% số hộ sản xuất, các nhà xưởng có quy mô phù hợp, lắp đặt các dây truyền sản xuất khép kín, sản xuất đa dạng các sản phẩm: bản lề, cửa hoa, cửa sắt, đồ điện gia đình, phụ tùng xe máy, xe đạp... Nghề rèn thôn Đa Sĩ Hà Đông phát triển hàng trăm năm nay, năm 2011 có trên 600 lò rèn giá trị sản xuất đạt giá trị 54,07 tỷ đồng. Làng rèn truyền thống thôn Vũ Ngoại (Ứng Hoà), cơ khí xã Xuân Phương (Từ Liêm), gò hàn Tây Mỗ (Từ Liêm), kéo sắt Dục Tú (Đông Anh), Yên Viên, Yên Thường (Gia Lâm), Phùng Xá (Thạch Thất), Thuý Hội, Tân Hội (Đan Phượng), Liễu Nội, Nguyên Hanh (Thường Tín).
Biểu 12: Tổng hợp số liệu hiện trạng ngành nghề cơ kim khí, điện, rèn, dao kéo

	STT
	Quận, Huyện,
thị xã
	Số lượng
	Số hộ
(hộ)
	Số lao động
(người)
	Giá trị
(Tỷ đồng)
	Thu nhập
BQ 
(Tr. đ)

	
	
	Làng có nghề
	Làng nghề
	
	
	
	

	1
	Q. Hà Đông
	6
	1
	738
	3.862
	54,07
	22,46

	2
	TX. Sơn Tây
	7
	
	694
	2.972
	34,37
	19,53

	3
	H. Ba Vì
	8
	
	656
	3.288
	23,12
	18,67

	4
	H. Chương Mỹ
	8
	
	738
	3.490
	35,21
	17,64

	5
	H. Đan Phượng
	4
	1
	545
	2.687
	54,37
	15,68

	6
	H. Đông Anh
	5
	
	1634
	5.690
	76,81
	16,32

	7
	H. Hoài Đức
	3
	1
	793
	2.092
	15,1
	21,37

	8
	H. Mê Linh
	7
	
	951
	3.850
	42,45
	18,37

	9
	H. Mỹ Đức
	1
	
	258
	780
	4,74
	18,67

	10
	H. Phú Xuyên
	5
	1
	836
	3.214
	50,61
	18,53

	11
	H. Sóc Sơn
	9
	
	765
	1.993
	56,79
	15,05

	12
	H. Thanh Oai
	5
	5
	1.688
	6.073
	102,13
	15,24

	13
	H. Thạch Thất
	2
	1
	757
	2.375
	86,18
	18,86

	14
	H. Thường Tín
	6
	2
	1.063
	4.594
	65,45
	16,40

	15
	H. Từ Liêm
	1
	
	286
	738
	7,79
	21,23

	16
	H. Ứng Hoà
	1
	1
	187
	482
	5,67
	20,36

	 
	Tổng
	78
	13
	12.589
	48.180
	714,86
	18,40


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011)

Sản phẩm làng nghề là những công cụ phục vụ cho xây dựng, dụng cụ cơ kim khí cầm tay phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như: máy tuốt lúa, xe cải tiến, cuốc, xẻng, cày bừa, dao, kéo phục vụ cho may mặc và tiêu dùng, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong nước. Đến nay ngành nghề cơ kim khí, điện, rèn, dao kéo có 78 làng chiếm 5,78% trong các làng nghề của Thành phố, tập trung ở các huyện Chương Mỹ, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hoà, Sơn Tây, Thạch Thất, Ba Vì, Hà Đông, Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh... UBND Thành phố đã công nhận 13 làng đạt tiêu chuẩn làng nghề. Năm 2011 giá trị sản xuất đạt 714,86 tỷ đồng, thu hút 12.589 số hộ với 48.180 lao động; Thu nhập bình quân 18,40 triệu đồng/người/năm.

Tuy nhiên nghề rèn đang gặp khó khăn do cạnh tranh gay gắt của thị trường, sản phẩm rèn nghèo nàn chất lượng thấp, lớp trẻ không tha thiết với học nghề nên số lao động có tay nghề giảm. Các sản phẩm cơ khí, rèn thường gây ra tiếng ồn, đốt lò bằng than để rèn đã gây ô nhiễm không khí và chất thải thể hiện ở các thông số ô nhiễm như bụi, SO2, CO, NOx… Quá trình tái chế, gia công gây phát sinh các khí độc như hơi axit, kiềm, oxit kim loại (PbO, ZnO, Al2O3 và gây ô nhiễm nhiệt. Nước thải của một số làng nghề có hàm lượng các kim loại nặng như Cr6+, Zn2+, Pb2+ lớn hơn từ 1,5 - 10 lần TCVN nên ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của dân cư. (Nguồn: Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2008 - Tổng cục Môi trường).
2.10. Ngành nghề chạm, điêu khắc đá, kim loại, gỗ, xương, sừng.

Đây là những nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống có từ lâu đời. Tiêu biểu là làng điêu khắc gỗ Thanh Thuỳ (Thanh Oai), khắc đá Nhân Hiền (Thường Tín), nghề lược sừng Thuỵ Ứng (Thường Tín), nghề tạc tượng Sơn Đồng (Hoài Đức), Võ Lăng (Thanh Oai), Chàng Sơn (Thạch Thất), nghề tiện Nhị Khê (Thường Tín). Nguyên liệu chính của ngành nghề là gỗ, đá, sừng trâu, ngà voi, đồng, bạc... với bàn tay khéo léo của người thợ đã tạo ra sản phẩm thủ công giá trị cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sang các nước: Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, một số nước EU. Năm 2011 Thành phố có 13 làng có nghề chiếm 1% trong tổng làng có nghề. UBND Thành phố đã công nhận 6 làng đạt tiêu chuẩn làng nghề. Giá trị sản xuất năm 2011 đạt 269,74 tỷ đồng, thu hút 4.070 hộ với 21.746 lao động, thu nhập bình quân 18,6 triệu đồng/người/năm.


Tuy nhiên sản phẩm làng nghề chủ yếu là tiêu thụ trong nước. Các sản phẩm chạm khắc đá, xương, sừng, đồng, bạc xuất khẩu 50%, mẫu mã sản phẩm cũng còn đơn điệu. Tình trạng ô nhiễm môi trường bụi, chất thải rắn, nước thải ở làng nghề diễn ra nghiêm trọng. Đặc biệt trong bụi phát sinh từ hoạt động chế tác đá chứa một lượng không nhỏ SiO2, 
Biểu 13: Tổng hợp số liệu hiện trạng nghề chạm, điêu khắc đá, kim loại, gỗ, xương, sừng

	STT
	Quận, Huyện,
thị xã
	Số lượng
	Số hộ
(hộ)
	Số lao động
(người)
	Giá trị
(Tỷ đồng)
	Thu nhập
BQ

(Tr. đ)

	
	
	Làng có nghề
	Làng nghề
	
	
	
	

	1
	Q. Hà Đông
	2
	
	560
	3.465
	32,42
	20,72

	2
	H. Hoài Đức
	1
	1
	345
	1.498
	19,31
	19,63

	3
	H. Phú Xuyên
	4
	
	1.043
	6.376
	69,43
	16,33

	4
	H. Thanh Oai
	2
	2
	749
	4.409
	70,73
	16,50

	5
	H. Thường Tín
	4
	3
	1.373
	5.998
	77,85
	19,83

	
	Tổng
	13
	6
	4.070
	21.746
	269,74
	18,60


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011.
2.11. Ngành nghề gốm sứ.

Nghề gốm sứ là nghề truyền thống tập trung chủ yếu làng nghề gốm Bát Tràng xuất hiện cách đây 600 năm, sau lan sang xã lân cận như Kim Lan, Đa Tốn, Đông Dư, Văn Đức. Đến nay, UBND Thành phố đã công nhận 3 làng nghề truyền thống thu hút 3.593 hộ với 20.658 lao động. Giá trị sản xuất đạt 899,20 tỷ đồng, thu nhập bình quân 45,70 triệu đồng/người/năm. Vốn sản xuất kinh doanh bình quân 200 - 300 triệu đồng/hộ. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã chủ động đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ lò ga trong nung đốt sản phẩm nên giảm thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường. Số lò tuynel đốt ga tăng mạnh, hiện cả vùng có 300 lò ga các loại, có dung tích từ 1m3 đến 20m3, nhiều đơn vị như công ty Vĩnh Thắng, Hamico, Quang Vinh, hợp tác xã Hợp Lực có từ 5 - 7 lò gas. Các loại bình nghiền có công suất 4 tấn/mẻ được đưa vào sử dụng nhiều. Đến nay sản phẩm gốm sứ Bát Tràng ngày càng đa dạng phong phú dùng phổ biến hàng ngày như: bát, đĩa, ấm, chén, bát hương, các tượng, lọ hoa, vật cách điện, các loại bình mỹ thuật vẫn giữ được men ngọc, men rạn…

Biểu 14: Tổng hợp số liệu hiện trạng ngành nghề gốm sứ
	STT
	Quận, Huyện,
thị xã
	Số lượng
	Số hộ
(hộ)
	Số lao động
(người)
	Giá trị
(Tỷ đồng)
	Thu nhập
BQ

(Tr. đ)

	
	
	Làng có nghề
	Làng nghề
	
	
	
	

	1
	H. Gia Lâm
	5
	3
	3.593
	20.658
	899,2
	45,70

	 
	Tổng
	5
	3
	3.593
	20.658
	899,20
	45,70


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011)

Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm còn gặp khó khăn, thị trường xuất khẩu không ổn định, nguồn nguyên liệu ngày càng khan hiếm, trình độ công nghệ sản xuất còn thấp, bảo tồn văn hoá làng nghề chưa được chú trọng, các dự án cụm sản xuất TTCN tập trung chưa đáp ứng nhu cầu phát triển và chưa được xây dựng, tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng như ô nhiễm không khí do bụi, SiO2, CO, NOx, SO2… và nước thải có chỉ tiêu BOD5, COD, SS đều vượt mức TCVN. Các chất thải rắn như xỉ than, phế phẩm, cặn hóa chất và ô nhiễm nhiệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe và cảnh quan môi trường. Sản phẩm đang bị cạnh tranh gay gắt bởi sản phẩm gốm cùng loại của Trung Quốc.
2.12. Ngành nghề dát quỳ, vàng bạc.

Là nghề truyền thống nổi tiếng qua nhiều thời đại, trải qua nhiều thăng trầm, có thời gian tưởng chừng bị mai một nhưng đến nay do sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu của xã hội nên nghề đã được khôi phục phát triển với nhu cầu phục vụ cho việc bảo tồn các di tích đình, chùa, tranh tượng, hoành phi, câu đối… Đến nay, UBND Thành phố đã công nhận làng Kiêu Kỵ đạt tiêu chuẩn làng nghề với khoảng trên 552 hộ với 2.942 lao động. Giá trị sản xuất đạt 32,21 tỷ đồng. Bình quân thu nhập 16,60 triệu đồng/người/năm. 

Tuy nhiên nghề dát quỳ, vàng, bạc chủ yếu là tiêu thụ trong nước, giá trị xuất khẩu không đáng kể.
Biểu 15: Tổng hợp số liệu hiện trạng ngành nghề dát quỳ, vàng, bạc
	STT
	Quận, Huyện,
thị xã
	Số lượng
	Số hộ
(hộ)
	Số lao động
(người)
	Giá trị
(Tỷ đồng)
	Thu nhập
BQ

(Tr. đ)

	
	
	Làng có nghề
	Làng nghề
	
	
	
	

	1
	H. Gia Lâm
	4
	1
	552
	2.942
	32,21
	16,60

	
	Tổng
	4
	1
	552
	2.942
	32,21
	16,60


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011)

2.13. Ngành nghề đan tơ lưới, dệt lưới chã.

Nghề có từ lâu đời, nguyên liệu chính là sợi gai, tơ (trước kia) và ngày nay là cước từ ni lông để đan thành lưới đánh bắt thuỷ sản. Hiện có 5 làng có nghề chiếm 0,37% trong các làng nghề của Thành phố, tập trung chủ yếu ở Sơn Hà (Phú Xuyên). Đến nay, UBND Thành phố đã công nhận 4 làng đạt tiêu chuẩn làng nghề. Giá trị sản xuất đạt 23,74 tỷ đồng, thu hút 968 hộ với 2.617 lao động, thu nhập bình quân 14,40 triệu đồng/người/năm. 

Biểu 16: Tổng hợp số liệu hiện trạng ngành nghề đan tơ lưới, dệt lưới chã
	STT
	Quận, Huyện,
thị xã
	Số lượng
	Số hộ
(hộ)
	Số lao động
(người)
	Giá trị
(Tỷ đồng)
	Thu nhập
BQ

(Tr. đ)

	
	
	Làng có nghề
	Làng nghề
	
	
	
	

	1
	H. Phú Xuyên
	5
	4
	968
	2.617
	23,74
	14,40

	
	Tổng
	5
	4
	968
	2.617
	23,74
	14,40


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011)
2.14. Ngành nghề chế biến nông sản thực phẩm (bánh, bún, kẹo, rượu bia, nước giải khát, giò chả...).

Ngành nghề chế biến nông sản thực phẩm có từ lâu đời như làng nghề miến rong Cát Quế, Dương Liễu (Hoài Đức), Hữu Hoà (Thanh Trì); tinh bột sắn Minh Khai (Hoài Đức), Cộng Hoà, Tân Hoà (Quốc Oai); bún Bặt, Liên Bạt (Ứng Hoà), Phú Đô (Từ Liêm), Tứ Kì (Hoàng Mai); bánh chưng, bánh dày Tranh Khúc (Duyên Hà - Thanh Trì); cốm Mễ Trì (Từ Liêm), bánh dầy Quán Gánh (Thường Tín); nem Phùng (Đan Phượng), bánh cuốn (Thanh Trì), Yên Viên (Gia Lâm); đậu phụ Liên Mạc (Từ Liêm); bánh giò, bánh tẻ Phú Nhi (Sơn Tây); giò chả Ước Lễ (Thanh Oai) và Thượng Cát (Từ Liêm), bánh kẹo La Phù (Hoài Đức), Xuân Đỉnh (Từ Liêm); chè lam Thạch Xá (Thạch Thất); chế biến chè búp Ba Trại (Ba Vì), Phú Cát (Quốc Oai). Toàn Thành phố có 159 làng có nghề chiếm 11,78% trong các làng có nghề của Thành phố. Đến năm 2011, Thành phố đã công nhận 44 làng đạt tiêu chuẩn làng nghề. Giá trị sản xuất đạt 1.965,77 tỷ đồng, thu hút 27.000 hộ với 160.432 lao động. Thu nhập bình quân 17,80 triệu đồng/người/năm.


Ngành nghề chế biến lương thực thực phẩm trong nước chủ yếu phục vụ nhu cầu ăn uống truyền thống của nhân dân. Sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ. Nhiều công đoạn sản xuất của nghề này được ứng dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất nên sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm rất nghiêm trọng bởi do sử dụng nhiên liệu và do sự phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải, chất thải rắn tạo nên các khí SO2, NO2, H2S, NH3, NH4 và các khí ô nhiễm gây mùi tanh khó chịu. Các chất ô nhiễm trong nước thải đặc biệt là COD, BOD5, SS vượt TCVN hàng chục lần. 
Biểu 17: Tổng hợp số liệu hiện trạng ngành nghề chế biến NSTP
	STT
	Quận, Huyện,
thị xã
	Số lượng
	Số hộ
(hộ)
	Số lao động
(người)
	Giá trị
(Tỷ đồng)
	Thu nhập
BQ

(Tr. đ)

	
	
	Làng có nghề
	Làng nghề
	
	
	
	

	1
	Q. Hà Đông
	7
	
	1.239
	6.174
	65,06
	20,92

	2
	TX. Sơn Tây
	3
	1
	942
	4.277
	49,43
	18,56

	3
	H. Ba Vì
	31
	10
	1.705
	14.893
	192,68
	15,76

	4
	H. Chương Mỹ
	6
	1
	1.555
	7.160
	92,99
	16,34

	5
	H. Đan Phượng
	11
	3
	3.000
	16.162
	230,27
	19,38

	6
	H. Đông Anh
	7 
	
	697
	2.863
	26,23
	16,80

	7
	H. Gia Lâm
	7
	
	724
	3.974
	65,12
	16,88

	8
	H. Hoài Đức
	10
	7
	5.172
	50.575
	489,68
	10,04

	9
	H. Mê Linh
	7
	
	756
	3.889
	55,51
	18,24

	10
	H. Mỹ Đức
	6
	
	544
	2.850
	38,28
	17,58

	11
	H. Phú Xuyên
	10
	2
	1.805
	8.648
	107,35
	16,68

	12
	H. Phúc Thọ
	5
	3
	471
	2.164
	21,83
	15,00

	13
	H. Quốc Oai
	2
	2
	441
	2.564
	28,52
	18,64

	14
	H. Sóc Sơn
	7
	
	336
	1.604
	14,58
	19,38

	15
	H. Thanh Oai
	8
	8
	640
	1.750
	22,85
	23,46

	16
	H. Thanh Trì
	7
	1
	454
	2.146
	18,67
	16,64

	17
	H. Thạch Thất
	10
	1
	3.840
	15.994
	213,56
	18,73

	18
	H. Thường Tín
	9
	1
	1.805
	8.340
	144,82
	18,46

	19
	H. Từ Liêm
	2
	1
	330
	1.850
	50,39
	17,23

	20
	H. Ứng Hòa
	4
	3
	544
	2.555
	37,95
	21,34

	
	Tổng
	159
	44
	27.000
	160.432
	1.965,77
	17,80


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011)
2.15. Ngành nghề khác: đúc đồng, dược liệu, nặn tò he, hoa giấy, hoa gỗ, tranh đá, gỗ, tranh hoa lá khô, sinh vật cảnh, chế biến rau quả, ẩm thực.

Mỗi nghề có từ 1 - 3 làng tiêu biểu là nghề đúc đồng Ngũ Xã (Ba Đình), nghề sản xuất dược liệu Ninh Hiệp (Gia Lâm), nghề đồng nát, lông vũ Tân Triều (Thanh Trì), nghề chụp ảnh Lai Xá (Hoài Đức), nghề hoa gỗ Vạn Điểm (Thường Tín), nặn tò he ở Phượng Dực (Phú Xuyên), làng nghề sinh vật cảnh Vân Tảo, Xâm Xuyên (Hồng Vân - Thường Tín), Tích Giang (Phúc Thọ), Ngô Sài (Quốc Oai), Tây Tựu (Từ Liêm). Hiện nay ngành nghề khác có 143 làng chiếm 10,6% trong tổng các làng nghề. Đến năm 2010 UBND Thành phố đã công nhận 8 làng nghề đạt tiêu chuẩn làng nghề. Giá trị sản xuất và dịch vụ năm 2011 đạt 556,80 tỷ đồng, thu hút 6.277 hộ với 40.620 lao động, thu nhập bình quân 18,65 triệu đồng/người/năm. 


Tuy nhiên, do quá trình đô thị hoá một số nghề không còn đất sản xuất nên có nguy cơ mai một, như nghề đúc đồng Ngũ Xã hiện còn vài ba hộ sản xuất cầm chừng, nhiều nghệ nhân đang đứng trước tình trạng không có người để truyền nghề. Một số nghề không đủ mặt bằng sản xuất gây ô nhiễm môi trường như nghề thu mua phế liệu, lông vũ (Tân Triều). Trong quá trình tái chế và gia công cũng gây phát sinh các khí độc như hơi axit, kiềm, oxit kim loại và gây ô nhiễm nhiệt…
Biểu 18: Tổng hợp số liệu hiện trạng ngành nghề khác
	STT
	Quận, Huyện,
thị xã
	Số lượng
	Số hộ
(hộ)
	Số lao động
(người)
	Giá trị
(Tỷ đồng)
	Thu nhập
BQ

(Tr. đ)

	
	
	Làng có nghề
	Làng nghề
	
	
	
	

	1
	Q. Hà Đông
	10
	
	132
	1.118
	12,97
	26,79

	2
	Q. Long Biên
	1
	1
	72
	285
	3,93
	15,48

	3
	TX. Sơn Tây
	11
	
	230
	1.410
	13,99
	22,54

	4
	H. Ba Vì
	8
	
	212
	1.094
	9,66
	17,37

	5
	H. Chương Mỹ
	5
	
	175
	836
	6,45
	17,54

	6
	H. Đan Phượng
	8
	
	227
	1.085
	8,23
	18,66

	7
	H. Đông Anh
	8
	
	72
	294
	8,67
	16,54

	8
	H. Gia Lâm
	4
	1
	90
	365
	2,79
	18,23

	9
	H. Hoài Đức
	6
	1
	74
	405
	4,24
	18,66

	10
	H. Mê Linh
	6
	
	69
	271
	3,18
	19,79

	11
	H. Mỹ Đức
	16
	
	385
	1.724
	13,09
	16,77

	12
	H. Phú Xuyên
	9
	2
	229
	1.005
	8,12
	20,47

	13
	H. Phúc Thọ
	6
	
	395
	2.633
	36,46
	14,12

	14
	H. Quốc Oai
	2
	
	182
	1.482
	27,2
	17,43

	15
	H. Sóc Sơn
	11
	
	163
	792
	7,76
	18,25

	16
	H. Thanh Trì
	5
	
	122
	615
	5,28
	22,32

	17
	H. Thạch Thất
	6
	
	232
	1.018
	7,39
	18,67

	18
	H. Thường Tín
	9
	2
	1.690
	12.238
	192,61
	15,32

	19
	H. Từ Liêm
	5
	
	1.389
	11.216
	175,45
	21,68

	20
	H. Ứng Hòa
	7
	1
	137
	734
	9,33
	16,46

	 
	Tổng
	143
	8
	6.277
	40.620
	556,80
	18,65


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011)

3. Đánh giá tổng hợp hiện trạng nghề, làng nghề.
3.1. Phân bố, quy mô, số lượng làng nghề, làng có nghề.

 - Làng có nghề phân bố ở hầu hết các huyện ngoại thành Hà Nội, tập trung chủ yếu ở các huyện Chương Mỹ 174 làng, Thường Tín 125 làng, Phú Xuyên 124 làng, Ứng Hoà 113 làng, Ba Vì 101 làng, Thanh Oai 87 làng, Sóc Sơn 54 làng, Đông Anh 32 làng, Mê Linh 27 làng, Gia Lâm 22 làng... trong đó nghề mây tre giang đan 365 làng chiếm gần 27,04% làng có nghề, tập trung ở huyện Chương Mỹ 141 làng, Ứng Hoà 55 làng, Phú Xuyên 25 làng, Thạch Thất 19 làng, Ba Vì 17 làng... Ít nhất là ngành nghề Dát vàng, bạc, quỳ 4 làng, gốm sứ 5 làng (Gia Lâm), nghề đan tơ lưới 5 làng (Phú Xuyên), nghề làm giấy 5 làng (Ba Vì, Thanh Trì)... 
(Được thể hiện ở Phụ lục 2 - Tổng hợp số làng có nghề của Thành phố Hà Nội đến năm 2011 phân theo quận, huyện, thị xã và ngành nghề sản xuất)

 - Quy mô số lượng làng nghề: UBND Thành phố đã công nhận 277 làng đạt tiêu chuẩn làng nghề chiếm 20,52% tổng số làng có nghề của Thành phố trong đó có 244 làng nghề truyền thống. Huyện Thanh Oai có 51 làng, Thường Tín có 44 làng, Phú Xuyên 39 làng, Chương Mỹ 33 làng, Ứng Hoà 20 làng, Ba Vì 14 làng, Quốc Oai 15 làng, Hoài Đức 12 làng, quận Hà Đông 6 làng, Phúc Thọ 5 làng, Gia Lâm 5 làng, thị xã Sơn Tây 2 làng, Sóc Sơn 2 làng, Từ Liêm 2 làng, Thanh Trì 2 làng, quận Long Biên 1 làng, Mê Linh 1 làng.

Biểu 19: Tổng số làng nghề UBND TP Hà Nội công nhận đến năm 2011
	STT
	Tên quận, huyện
thị xã
	Đơn vị
	Năm
2007
	Năm
2008
	Năm
2009
	Năm
2010
	Năm 2011
	Tổng số

	1
	Q. Hà Đông
	Làng
	5
	
	1
	
	
	6

	2
	Q. Long Biên
	
	
	
	
	1
	
	1

	3
	TX. Sơn Tây
	Làng
	1
	1
	
	
	
	2

	4
	H. Ba Vì
	Làng
	14
	
	
	
	
	14

	5
	H. Chương Mỹ
	Làng
	28
	3
	2
	
	
	33

	6
	H. Đan Phượng
	Làng
	7
	
	
	
	
	7

	7
	H. Đông Anh
	Làng
	
	
	1
	
	
	1

	8
	H. Gia Lâm
	Làng
	
	
	5
	
	
	5

	9
	H. Hoài Đức
	Làng
	11
	1
	
	
	
	12

	10
	H. Mê Linh
	Làng
	1
	
	
	
	
	1

	11
	H. Mỹ Đức
	Làng
	6
	
	
	
	
	6

	12
	H. Phú Xuyên
	Làng
	36
	1
	
	1
	1
	39

	13
	H. Phúc Thọ
	Làng
	5
	
	
	
	
	5

	14
	H. Quốc Oai
	Làng
	13
	1
	
	
	1
	15

	15
	H. Sóc Sơn
	Làng
	
	
	2
	
	
	2

	16
	H. Thanh Oai
	Làng
	47
	4
	
	
	
	51

	17
	H. Thanh Trì
	Làng
	
	
	1
	
	1
	2

	18
	H. Thạch Thất
	Làng
	9
	
	
	
	
	9

	19
	H. Thường Tín
	Làng
	40
	3
	1
	
	
	44

	20
	H. Từ Liêm
	Làng
	
	
	2
	
	
	2

	21
	H. Ứng Hòa
	Làng
	18
	1
	1
	
	
	20

	
	Tổng
	
	241
	15
	16
	2
	3
	277


(Kết quả khảo sát thực tế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội 2009, cập nhật đến 2011)


Phân theo ngành nghề gồm: Ngành mây tre đan có 83 làng chiếm tới 30% số làng nghề; ngành nghề chế biến nông sản thực phẩm 44 làng chiếm 15.88%; nghề thêu ren 28 làng; nghề dệt may 25 làng; nghề chế biến lâm sản 23 làng; nghề nón mũ lá 20 làng; nghề cơ kim khí 13 làng; nghề sơn mài - khảm trai 11 làng; nghề da giầy khâu bóng 8 làng; nghề chạm điêu khắc 6 làng; nghề gốm sứ 3 làng; nghề đan tơ lưới 4 làng; nghề sinh vật cảnh 2 làng; nghề dát vàng bạc quỳ 1 làng và nghề khác 6 làng.


Nghề có nhiều làng nghề nhất là: ngành nghề mây tre giang đan có 83 làng, trong đó huyện Chương Mỹ 29 làng, Phú Xuyên 11 làng, Quốc Oai 11 làng, Ứng Hoà 11 làng, Thanh Oai 8 làng... Ít nhất là ngành dát vàng bạc quỳ (Gia Lâm) với 01 làng, rắn Lệ Mật (Long Biên) 01 làng... 

(Được thể hiện ở Phụ lục 3 - Tổng hợp số làng nghề được công nhận của Thành phố Hà Nội đến năm 2011 phân theo quận, huyện, thị xã và ngành nghề sản xuất).
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Hiện trạng làng nghề Thành phố Hà Nội
3.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của các làng nghề.

3.2.1. Số hộ, số lao động:


+ Số hộ sản xuất kinh doanh các làng nghề, làng có nghề:

Qua khảo sát điều tra ở 21 quận, huyện, thị xã kết quả cho thấy:


Từ năm 2006 - 2011 số hộ làng nghề, làng có nghề ngày càng tăng.


Năm 2006 số hộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong 241 làng nghề được công nhận là 97.700 hộ. Đến năm 2011 số hộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong trong 277 làng nghề được công nhận là 139.291 hộ (tăng 41.591 hộ). 


(Được thể hiện tại Phụ lục 6 - Tổng hợp số liệu hiện trạng làng nghề phân theo ngành nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2011).


Năm 2006 có 1.270 làng có nghề với 163.150 hộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đến năm 2011 có 1.350 làng có nghề (tăng 80 làng) với 172.046 hộ (tăng 8.896 hộ). 

(Được thể hiện tại Phụ lục 7a, 7b - Tổng hợp số liệu hiện trạng làng có nghề phân theo ngành nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2011).

Quy mô làng nghề ngày càng phát triển, số hộ tham gia sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng, số hộ thuần nông giảm dần. Cơ cấu lao động ở nông thôn ngoại thành chuyển dịch nhanh sang làm công nghiệp và dịch vụ. Các huyện có nhiều hộ sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp là: Thanh Oai, Chương Mỹ, Hoài Đức, Thường Tín từ 13.000 hộ đến 22.000 hộ. Một số huyện có số hộ thấp tham gia sản xuất tiểu thủ công nghiệp như Từ Liêm, Sóc Sơn, Thanh Trì, Đông Anh, Mê Linh, thị xã Sơn Tây từ 500 - 700 hộ. 


(Được thể hiện tại Phụ lục 8a, 8b - Tổng hợp số liệu làng nghề phân theo quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2006 - 2011).

+ Số lao động sản xuất kinh doanh các làng nghề, làng có nghề:


Số lao động công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trong các làng nghề, làng có nghề ngày càng tăng.


Năm 2006 trong 241 làng nghề có 266.630 lao động chiếm 78,88% lao động của các làng. Đến năm 2011 trong 277 làng nghề tăng 36 làng có 446.720 lao động, số lao động tăng thêm 96.305 người chiếm 79% lao động của làng.

(Được thể hiện tại Phụ lục 8a, 8b - Tổng hợp số liệu hiện trạng làng nghề phân theo quận, huyện, thị xã  trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm 2006 - 2011)


Số lao động công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trong các làng có nghề: Năm 2006 số lao động sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trong 1.270 làng có nghề là 414.946 người. Đến năm 2011 số lao động trong 1.350 làng có nghề là 739.630 người (tăng 324.684 người).


(Được thể hiện tại Phụ lục 7a, 7b - Tổng hợp số liệu làng có nghề phân theo ngành nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2011)


Số lượng làng nghề, làng có nghề ngày càng tăng đã thu hút nhiều lao động tham gia trong đó có hàng nghìn lao động ở địa phương khác đến làm việc ở các làng nghề như làng nghề gốm sứ Bát Tràng huyện Gia Lâm, làng nghề đan cỏ tế Phú Túc Phú Xuyên, làng nghề chế biến nông sản thực phẩm Minh Khai Hoài Đức... đã góp phần làm tăng giá trị kinh tế cho làng.


3.2.2. Thu nhập của người lao động làng nghề:


Thu nhập của người lao động ở làng có nghề: Theo kết quả điều tra thu nhập bình quân của 1 lao động ở làng có nghề năm 2006 đạt 14,7 triệu đồng/người/năm. Năm 2011 đạt 20 triệu đồng/người/năm. 


Thu nhập của người lao động ở làng nghề được công nhận năm 2006 là 15,68 triệu đồng/người/năm; năm 2011 đạt 24 triệu đồng/người/năm. 

Thu nhập bình quân lao động ở làng nghề cao hơn làng có nghề từ 3 - 4 triệu đồng/người/năm.

Thu nhập bình quân lao động từng làng nghề ở các quận, huyện, thị xã không đều. Các huyện có lao động thu nhập bình quân đạt khá như: Gia Lâm, Đông Anh, Hà Đông... đạt từ 20 - 33 triệu đồng/người/năm. Các huyện đạt dưới 20 triệu đồng/người/năm như: Ba Vì, Mỹ Đức, Thanh Oai... 
Ngay tại các làng nghề khác nhau, mức thu nhập của các lao động cũng có sự khác nhau như: nghề nón mũ lá thu nhập lao động bình quân đạt 18,7 triệu đồng/người/năm, ngành nghề gốm sứ thu nhập 46,6 triệu đồng/người/năm. Mức thu nhập của lao động cũng có sự khác nhau giữa lao động phổ thông tham gia sản xuất với những người thợ có tay nghề cao và nghệ nhân. Thu nhập của người có tay nghề cao, thợ giỏi, nghệ nhân cao hơn thu nhập của lao động phổ thông. 

Tóm lại mức thu nhập của người lao động ở các làng nghề không chỉ phụ thuộc vào sức lao động cơ bắp mà còn phụ thuộc vào kỹ năng, kỹ xảo và sự sáng tạo nghệ thuật được đúc kết trong sản phẩm, ngoài ra còn phụ thuộc vào quy mô lao động.

Thu nhập tất cả các đối tượng làm nghề tại các làng nghề đều cao hơn so với lao động thuần nông. Vì vậy khoảng cách thu nhập giữa lao động làm nghề và lao động thuần nông ngày càng gia tăng. Do thu nhập tăng đời sống nhân dân làng nghề được cải thiện nên tình hình an ninh chính trị tại các làng nghề ổn định hơn so với các làng khác.


3.2.3. Giá trị sản xuất của làng nghề, làng có nghề, sản lượng và thị trường:

3.2.3.1. Giá trị sản xuất làng nghề, làng có nghề:

Giá trị sản xuất của làng có nghề ngày càng tăng. Giá trị sản xuất năm 2006 của 1.270 làng có nghề đạt 4.962,25 tỷ đồng. Đến năm 2011 giá trị sản xuất của 1.350 làng có nghề đạt 10.512,25 tỷ đồng. 

(Được thể hiện tại Phụ lục 7a, 7b - Tổng hợp số liệu hiện trạng làng có nghề phân theo ngành nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2011).


Giá trị sản xuất của làng nghề ngày càng tăng. Giá trị sản xuất năm 2006 của 241 làng nghề đạt 4.025,5 tỷ đồng. Đến năm 2011 giá trị sản xuất của 277 làng nghề đạt 8.232,84 tỷ đồng. 
(Được thể hiện tại Phụ lục 6 - Tổng hợp số liệu hiện trạng làng nghề phân theo ngành nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2011).


Tổng giá trị sản phẩm của 15 nhóm nghề của làng có nghề ngày càng tăng như: Giá trị nghề sơn mài khảm trai năm 2006 là 290,15 tỷ đồng, năm 2011 là 608,73 tỷ đồng; nghề mây tre đan từ 713,12 tỷ đồng năm 2006 tăng lên 1.521,49 tỷ đồng năm 2011; nghề chế biến lâm sản, mộc dân dụng từ 512,26 tỷ đồng tăng lên 1.365,45 tỷ đồng năm 2011; Nghề dệt may từ 711,56 tỷ đồng tăng lên 1.269,84 tỷ đồng năm 2011; nghề chế biến nông sản thực phẩm từ 918,43 tỷ đồng tăng lên 1.965,77 tỷ đồng năm 2011. 

(Được thể hiện tại Phụ lục 7a, 7b - Tổng hợp số liệu hiện trạng làng có nghề phân theo ngành nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2011).

Những làng nghề tiêu biểu có giá trị sản xuất hàng năm cao là: làng nghề dệt kim La Phù (Hoài Đức) đạt 810 tỷ đồng/năm; làng nghề dệt, nhuộm thôn Ỷ La phường Dương Nội (Hà Đông) đạt 416 tỷ đồng/năm; làng nghề gốm sứ xã Bát Tràng (Gia Lâm) 350 tỷ đồng/năm; nghề mộc xã Chàng Sơn (Thạch Thất) đạt 282 tỷ đồng/năm; làng nghề mộc xã Vạn Điểm (Thường Tín) 240 tỷ đồng/năm; làng nghề chế biến nông sản thực phẩm xã Minh Khai (Hoài Đức) đạt 179 tỷ đồng, làng nghề chế biến lương thực thực phẩm xã Dương Liễu (Hoài Đức) là 95 tỷ đồng; mây tre đan xã Trường Yên (Chương Mỹ) đạt 75,6 tỷ đồng/năm; 

3.2.3.2. Tỷ lệ đóng góp giá trị sản xuất làng nghề đối với GDP của thành phố Hà Nội.

Biểu 20: Tỷ lệ đóng góp GTSX làng nghề đối với GDP của TP Hà Nội

Đơn vị: Tỷ đồng

	Năm
	2006
	2009
	2010

	GTSX làng nghề
	4.962,25
	7.650,87
	8.980

	GDP
	
	210.006
	246.723

	Tỷ lệ %
	
	3,64
	3,49



(Nguồn: Niên giám Thống kê Hà Nội 2010)


Giá trị sản xuất của làng nghề đóng góp cho GDP thành phố Hà Nội (theo giá thực tế) chiếm tỷ lệ 3,5%. Điều đó khẳng định vai trò phát triển làng nghề trong nền kinh tế của thành phố Hà Nội.


3.2.3.3. Sản lượng và thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề:


* Số lượng sản phẩm chính:

 Qua số liệu điều tra ở các làng nghề số lượng sản phẩm của các làng nghề ngày càng tăng như: sản phẩm mây tre giang đan tăng 0,11%, sơn mài khảm trai tăng 11,33%, đồ mộc cao cấp tăng bình quân 9,49%, tăm hương tăng 14,3%, vải lụa tăng 9,34%, quần áo dệt kim tăng 23,74%, chè búp khô tăng 17,96%, đồ nhựa tăng 18,62%, thêu ren tăng 16,34%, khăn mặt các loại tăng 13%.
Biểu 21: Số lượng một số sản phẩm chủ yếu của các làng nghề

	STT
	Sản phẩm
	Đơn vị
	Năm

2007
	Năm

2008
	Năm

2009
	Năm

2010
	Năm 2011
	Tốc độ tăng BQ %

	1
	Mây tre giang đan
	1000 sp
	760,52
	745,31
	725,5
	820,6
	821,5
	0,11

	2
	Hàng sơn mài, khảm trai
	1000 sp
	106,22
	122,15
	129,48
	133,5
	148,6
	11,33

	3
	Đồ mộc cao cấp
	1000 m3
	70,38
	81,65
	86,92
	92,4
	101,2
	9,49

	4
	Hàng tiện các loại
	1000 sp
	6120
	6550
	7610
	7120
	7987,2
	12,18

	5
	Hoa gỗ các loại
	1000 bông
	1680
	1830
	2050
	2350
	2553,3
	8,65

	6
	Tăm hương, tăm mành
	1000 tấn
	27,39
	35,84
	36,73
	42,31
	48,4
	14,3

	7
	Vải lụa các loại
	1000 m
	10.120
	10.830
	11.480
	13.462
	14719,4
	9,34

	8
	Hàng thêu ren
	1000 bộ
	1.295
	1.342
	1.606
	1.543
	1795,1
	16,34

	9
	Quần áo dệt kim
	Triệu cái
	38
	52,81
	65,32
	67,42
	83,4
	23,74

	10
	Khăn mặt các loại
	Triệu cái
	294
	335,16
	402,19
	435,61
	492,2
	13

	11
	Khâu bóng
	1000 quả
	1.076,4
	1.302
	1.406
	1.357
	1522,6
	12,2

	12
	Gốm sứ
	1000 sp
	97.264
	102.543
	101.268
	133.465
	135.854
	1,79

	13
	Sản phẩm dát vàng quỳ
	1000 sp
	4,2
	4,5
	4
	6,3
	6,3
	0,34

	14
	Tinh bột các loại
	1000 tấn
	99,04
	102,73
	114,72
	126,54
	137,3
	8,48

	15
	Bún bánh các loại
	1000 tấn
	41,3
	47,95
	58,02
	62,43
	73,9
	18,37

	16
	Chè búp khô
	Tấn
	841,3
	1052
	1178
	1245
	1.468,6
	17,96

	17
	Sản phẩm đồ nhựa
	1000 sp
	452
	637
	835
	937
	1.111,5
	18,62


(Nguồn: Khảo sát thực tế TT Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội)


Chất lượng các sản phẩm làng nghề cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Năng lực cạnh tranh của các sản phẩm làng nghề chưa cao, xuất khẩu còn hạn chế.

* Thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề:


Thị trường tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề chủ yếu phục vụ tiêu dùng trong nước tập trung ở các Thành phố như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và các địa phương khác. Các sản phẩm mang tính đặc trưng, mỹ nghệ cao như: lụa tơ tằm, quần áo dệt kim, gốm sứ, hàng tiện gỗ xương sừng, đồ gỗ mỹ nghệ, mây tre đan, hàng thêu, sơn mài, điêu khắc, khâu bóng, hoa gỗ... Ngoài tiêu thụ trong nước còn xuất khẩu sang các nước EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan... Qua điều tra các mặt hàng xuất khẩu của làng nghề ngày càng tăng.
Biểu 22: Một số sản phẩm xuất khẩu của các làng nghề

	STT
	Mặt hàng
	ĐVT
	Năm
2007
	Năm
2008
	Năm
2009
	Năm
2010
	Năm
2011
	Tốc độtăng BQ%

	1
	Lụa tơ tằm
	1000 m
	903
	1011
	1163
	1354
	1.504
	11,08

	2
	Quần áo dệt kim
	1000 sp
	35340
	42050
	51320
	60432
	73.534
	21,68

	3
	Hàng may mặc
	1000 sp
	7720
	8030
	8760
	9145
	9.676
	5,81

	4
	Hàng thêu
	1000 sp
	816
	927
	1175
	1364
	1.638
	20,12

	5
	Mây tre đan
	1000 sp
	733,2
	674,55
	681,29
	701,29
	718
	2,33

	6
	Guột tế
	1000 sp
	384,5
	423,1
	461,9
	543,2
	589
	8,42

	7
	Hàng tiện gỗ, xương, sừng
	1000 sp
	5010
	5260
	5420
	6058
	6.309
	4,14

	8
	Đồ mộc cao cấp
	1000 m3
	6,93
	7,64
	8,02
	9,36
	10
	6,74

	9
	Hàng sơn mài, điêu khắc
	1000 sp
	44.73
	45,54
	48,94
	50,41
	53
	4,22

	10
	Nón, mũ lá
	1000 sp
	2.088
	2.568
	2628
	2.963
	3.371
	13,77

	11
	Tăm hương
	Tấn
	11.660
	11.194
	12.201
	13.102
	13.583
	3,67

	12
	Gốm sứ
	1000 sp
	57.800
	55.200
	53.300
	52.460
	56.293
	1,13

	13
	Sản phẩm đồ nhựa
	1000 sp
	52200
	60552
	70240
	74296
	86.183
	16

	14
	Hoa gỗ xuất khẩu
	1000 bộ
	1632
	1665
	1748
	1851
	1.907
	3

	15
	Khâu bóng các loại
	1000 quả
	1030
	1258
	1563
	1753
	2.109
	20,28


 (Kết quả khảo sát thực tế của TT Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội)

Hầu hết các sản phẩm làng nghề xuất khẩu trực tiếp còn gặp khó khăn, do chất lượng sản phẩm chưa cao, mẫu mã chưa phong phú hầu hết các sản phẩm chưa có thương hiệu, nhãn mác nên chủ yếu là xuất khẩu qua uỷ thác làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp và ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.

* Tổng giá trị sản phẩm xuất khẩu của làng nghề: 


Năm 2010 kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 8.109 triệu USD trong đó hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống 104 triệu USD, dệt may 983 triệu USD, giầy dép và sản phẩm từ da 183 triệu USD, hàng nông sản 869 triệu USD... 
Biểu 23: Giá trị xuất khẩu của Thành phố Hà Nội
	                                Năm

Giá trị
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Kim ngạch xuất khẩu của Thành phố (Triệu USD)
	3.947
	5.072
	6.904
	6.328
	8.109 

	Trong đó kinh tế ngoài nhà nước (triệu USD)
	387
	513
	880
	931
	1.200


(Nguồn: Cục thống kê Thành phố Hà Nội năm 2010)
Nhìn chung sản phẩm làng nghề chủ yếu tiêu thụ trong nước chiếm hơn 80%, xuất khẩu chiếm gần 20%. Các sản phẩm thủ công còn đơn giản, mẫu mã chưa được cải tiến, hầu hết chưa có thương hiệu, nhãn mác hàng hoá, chất lượng chưa cao, sức cạnh tranh kém.

3.3. Cơ sở hạ tầng làng nghề.

3.3.1. Về giao thông, điện cấp thoát nước:


Hạ tầng kĩ thuật làng nghề đã được cải tạo, đầu tư xây dựng. Cụ thể:


 - Đường giao thông nông thôn từ Thành phố đến trung tâm các xã và các làng nghề truyền thống đã được nâng cấp cải tạo. Theo số liệu của Sở giao thông vận tải Hà Nội, tổng chiều dài đường giao thông nông thôn ngoại thành là 9.845,16 km, trong đó có 6.101,71 km đường liên thôn, liên xã được rải nhựa, bê tông hoá chiếm 62%; một số huyện đường giao thông nông thôn được bê tông hoá cao chiếm 90% là Đan Phượng, Sóc Sơn, Thường Tín, Từ Liêm... một số huyện đạt thấp là Thanh Oai 17,22%, Gia Lâm 32,48%... Giao thông nông thôn đã tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông nguyên liệu, hàng hoá, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất và khách du lịch đến tham quan các làng nghề. 


 - 100% các thôn và 100% số hộ đã có điện từ điện lưới quốc gia. 


 - 70% - 75% dân số đã được dùng nước sạch trong sinh hoạt với 18 nhà máy nước và hàng chục nghìn giếng khoan.


Tuy nhiên đa số các làng nghề đất dành cho giao thông không nhiều, các đường giao thông còn nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu vật chất, lưu thông hàng hoá và đi lại của nhân dân. Mạng lưới điện ở làng nghề không đồng bộ, chất lượng thấp, thiếu công suất phục vụ cho sản xuất nên thường xảy ra cháy, chập ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các làng nghề. Hệ thống cấp thoát nước chưa đồng bộ, còn chung giữa nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt, 80% số cơ sở sản xuất chưa có hệ thống xử lý nước thải làm gia tăng ô nhiễm môi trường. Vì vậy cần quan tâm cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các làng nghề nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân


3.3.2. Về thiết chế văn hoá ở làng nghề:


Do nghề, làng nghề phát triển, thu ngân sách ngày càng tăng tạo điều kiện cho các xã và làng nghề đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kĩ thuật các thiết chế văn hoá, công trình công cộng của làng, xã ngày càng khang trang. Đến nay 100% đường giao thông trong các làng nghề đã đổ bê tông xi măng, lát gạch... kiên cố hoá các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông, các trạm xá. Hầu hết các xã có điểm bưu điện văn hoá xã, các bãi tập thể dục thể thao, nhà văn hoá thôn nơi hội họp của nhân dân. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.


3.3.3. Về thông tin liên lạc:


Thông tin đã cơ bản đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển đối với các làng nghề, tạo điều kiện cho các làng nghề tìm kiếm thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Toàn Thành phố đã đạt 26 máy điện thoại/100 dân. 100% số xã ngoại thành đã có điện thoại. Các làng nghề phát triển 100% số hộ làng nghề có điện thoại cố định như xã: Vạn Phúc (Hà Đông), Bát Tràng (Gia Lâm), La Phù, Dương Liễu (Hoài Đức), Chuyên Mỹ, Phú Túc (Phú Xuyên), Ninh Sở, Thắng Lợi, Vạn Điểm, Quất Động (Thường Tín), Phùng Xá, Hữu Bằng (Thạch Thất), Vân Hà, Liên Hà (Đông Anh)... Một số làng nghề truyền thống như làng nghề gốm sứ Bát Tràng, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc... có hàng nghìn cơ sở và hộ sản xuất sử dụng internet để giao dịch thương mại và quảng bá sản phẩm của làng nghề.
3.4. Kỹ thuật công nghệ trong sản xuất.

Nhìn chung kỹ thuật công nghệ trong sản xuất làng nghề còn thấp, đa số sản phẩm được làm bằng thủ công truyền thống. Tuy nhiên trong những năm qua nhiều cơ sở nghề, làng nghề đã tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, máy móc mới để thay thế một số công đoạn sản xuất thủ công. Vì vậy năng suất lao động chất lượng một số sản phẩm của làng nghề đã nâng cao đáng kể. Từ năm 2005 đến năm 2010 nhà nước đã hỗ trợ cho 57 cơ sở công nghiệp nông thôn về đổi mới thiết bị và ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật với kinh phí hỗ trợ là 3,53 tỷ đồng. Một số làng nghề như Bát Tràng đã thay thế lò nung than bằng lò nung gas, bình nghiền trong sản xuất gốm sứ. Các máy móc chuyên dùng trong may da, giả da ở xã Kiêu Kị (Gia Lâm), Phú Yên (Phú Xuyên). Các làng nghề Liên Hà, Vân Hà (Đông Anh), Liên Trung (Đan Phượng), Rùa Thượng, Rùa Hạ (Thanh Oai), Phùng Xá (Thạch Thất) đã sử dụng thiết bị cơ khí tương đối hiện đại, tiên tiến. Làng may Cổ Nhuế với các thiết bị, máy móc hiện đại chiếm 80%. Các làng dệt len Ỷ La, La Dương, La Nội, La Phù đã đổi mới nhiều máy dệt len để tăng năng suất lao động, trong đó có công nghệ dệt len lập trình vi tính đã ứng dụng công nghệ tiên tiến, dây chuyền sản xuất tự động giúp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, an toàn cho công nhân, tăng thu nhập cho người lao động. Công nghệ tre ép (Trans Woven) tại Công ty TNHH Tiến Động, Chương Mỹ đã tạo ra sản phẩm mới như, ván sàn, cửa, bàn… từ tre ép. Công nghệ sấy nguyên liệu sản xuất tăm hương từ tận dụng nguồn phế thải của làng nghề Quảng Nguyên (Ứng Hòa). Công nghệ ép viên nén năng lượng và tạo cốt sơn mài tại Duyên Thái (Thường Tín), Công ty TNHH Văn Minh (Chương Mỹ)… Hầu hết các doanh nghiệp trong các làng nghề đã sử dụng công nghệ thông tin để quảng bá, giới thiệu, kinh doanh và tiêu thụ các sản phẩm làng nghề. 

Tuy nhiên việc đổi mới công nghệ trang thiết bị mới hiện đại tiên tiến trong các làng nghề chưa nhiều vì đòi hỏi lượng vốn rất lớn. Việc huy động các nguồn vốn để đầu tư cho sản xuất và đổi mới công nghệ còn khó khăn. Việc sử dụng thiết bị máy móc, các vật liệu, hoá chất và một số biện pháp gia công kĩ thuật mới vào sản xuất còn tuỳ tiện, không đồng bộ nên việc đổi mới công nghệ còn hạn chế, hiệu quả thấp.

3.5. Tình hình sử dụng quỹ đất của các làng nghề.

Về quỹ đất ở các làng nghề còn hạn chế, do đặc trưng sản xuất tại các làng nghề theo hộ gia đình, nên diện tích đất ở của gia đình kết hợp sử dụng làm nơi sản xuất. Nhu cầu mặt bằng cho sản xuất ngày càng lớn, nên các hộ phải thu hẹp không gian sống để dành mặt bằng cho sản xuất như: tại các làng nghề dệt may Tân Triều (Thanh Trì), Cổ Nhuế (Từ Liêm) dệt kim La Phù (Hoài Đức), dệt lụa Vạn Phúc (Hà Đông)... nhiều nhà ống cao tầng vừa là cơ sở sản xuất, vừa là nhà kho, hầu như không có khoảng trống lưu thông nên ảnh hưởng đến đời sống và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiện nay diện tích đất dành cho sản xuất của các làng nghề bình quân mới đáp ứng được 25 - 30%. Theo điều tra khảo sát ở một số làng nghề như La Phù (Hoài Đức), Hữu Bằng (Thạch Thất)... có đến 70% số nhà xưởng không đáp ứng yêu cầu sản xuất của các hộ. Các nhà xưởng này không đảm bảo yêu cầu về an toàn trong sản xuất và phòng chống cháy nổ. Đa số các cơ sở sản xuất tại làng nghề không có hệ thống thoát chất thải phù hợp gây ảnh hưởng đến môi trường... Vì vậy nhu cầu về mặt bằng để phát triển mở rộng sản xuất tại làng nghề là rất lớn như: làng nghề gốm sứ Bát Tràng, nhu cầu về mặt bằng sản xuất của mỗi hộ là 500m2 và các doanh nghiệp thuộc làng nghề là 2000m2, nhưng hiện nay chỉ có khoảng 200m2/hộ và 500 - 700m2/doanh nghiệp. Các làng nghề gỗ Liên Hà, Vân Hà nhu cầu diện tích mặt bằng cũng rất lớn đòi hỏi diện tích gấp 3 lần. Các làng nghề La Phù (Hoài Đức), dệt may Cổ Nhuế (Từ Liêm), Tân Triều (Thanh Trì) cần diện tích gấp 4 lần phục vụ cho sản xuất kinh doanh. 


Với mục tiêu nhằm tạo dựng quỹ đất có đủ điều kiện cơ bản về hạ tầng kỹ thuật, mở rộng mặt bằng sản xuất ở các làng nghề góp phần phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Từ năm 2001 Thành phố Hà Nội đã tiến hành quy hoạch các cụm sản xuất TTCN trên địa bàn và triển khai thực hiện. Đến nay đã có 41 cụm sản xuất TTCN đã và đang xây dựng với tổng diện tích 443 ha, (Thạch Thất 6 cụm, diện tích 66ha; Hoài Đức 7 cụm, diện tích 74ha; Chương Mỹ 3 cụm, diện tích 21ha...). Số dự án của các doanh nghiệp, hộ sản xuất được cấp giấy phép tại các cụm sản xuất TTCN là 5870 dự án, bình quân 800m2/dự án. Số dự án của các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động 2000 dự án.


Các cụm sản xuất TTCN phân bố tại hầu hết các làng nghề, làng có nghề trên địa bàn Thành phố. Số lượng, diện tích quy hoạch các cụm sản xuất TTCN cơ bản đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho các làng nghề. Tuy nhiên quy hoạch các cụm sản xuất TTCN còn dàn trải, nhỏ lẻ, có nhiều cụm khoảng 1ha/cụm. Nên diện tích thực hiện chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.


Tiến độ triển khai xây dựng cụm sản xuất TTCN chậm. Nhiều làng nghề do nhu cầu bức xúc các hộ dân tự phát đã tự lấn chiếm đất nông nghiệp, đất chuyên dùng, đất hành lang đê điều để lấy mặt bằng sản xuất như làng nghề Hữu Bằng (Thạch Thất), Liên Hà, Liên Trung, Tân Hội, Tân Lập (Đan Phượng), La Phù (Hoài Đức) gây khó khăn trong quản lý trật tự an ninh xã hội.


Hầu hết các cụm sản xuất TTCN đều chưa xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy định, đặc biệt là hạng mục xử lý ô nhiễm môi trường, đường giao thông nội bộ... nguyên nhân do hộ sản xuất thiếu vốn.


Thu hút đầu tư vào cụm sản xuất TTCN: Do suất đầu tư xây dựng hạ tầng công nghiệp cao nên đấu giá quyền thuê đất tại các cụm sản xuất TTCN từ 1 - 1,5 triệu đồng/m2 gây khó khăn thu hút đầu tư vào cụm. 


Nhiều cụm công nghiệp do quỹ đất hạn chế, trong khi nhu cầu hộ sản xuất làm nghề lớn nên chia nhỏ đất cho thuê 150 - 200 m2/hộ. Do quản lý yếu kém một số hộ dân được thuê đất đã sử dụng đất sai mục đích nên chưa đáp ứng mục tiêu xây dựng cụm sản xuất TTCN. 


Mô hình, cơ chế đầu tư, xây dựng và quản lý hoạt động cụm sản xuất TTCN chưa hiệu quả. Trên địa bàn Thành phố đã triển khai xây dựng cụm sản xuất TTCN do UBND huyện, xã làm chủ đầu tư nên khó khăn huy động vốn, công tác quản lý cụm sản xuất TTCN còn nhiều bất cập, hạn chế.

3.6. Nguồn nguyên liệu.
Nguồn nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm của làng nghề là rất lớn song chủ yếu là nhập khẩu và thu mua từ các tỉnh trong nước chiếm 80% như: sắt thép, tơ sợi, len... nhập từ Trung Quốc, nguyên liệu gỗ, song mây nhập từ Lào và các tỉnh miền Trung, Tây Bắc... Một số sản phẩm sản xuất ra từ nguyên liệu trong nước như chế biến nông sản thực phẩm: sắn, rong giềng, song mây, cỏ tế, cao lanh, thuốc dược liệu cũng thu mua từ các tỉnh khác, đồng thời phụ thuộc vào thời vụ. Do vậy nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất của các làng nghề chưa chủ động được. Mặt khác các làng nghề chưa quan tâm để tạo thị trường nguyên liệu ổn định lâu dài nên chưa có nguồn cung ứng nguyên liệu đảm bảo chất lượng, ổn định.

Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất làng nghề gặp khó khăn, phụ thuộc vào bên ngoài. Nguyên liệu khai thác trên địa bàn Thành phố mới đáp ứng 20% nhu cầu sản xuất của các làng nghề. Vì vậy cần liên doanh liên kết với các tỉnh để xúc tiến hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, quy hoạch việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo vùng nguyên liệu chuyên canh đạt hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu cho các làng nghề. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế của từng vùng cần mở rộng và hình thành các tổ chức dịch vụ khai thác, cung cấp vật tư nguyên liệu bảo đảm ổn định cho sản xuất, hạn chế nhập khẩu.

3.7. Môi trường làng nghề.

Đặc điểm chung của các làng nghề trong công tác bảo vệ môi trường là:


 - Hầu hết các cơ sở sản xuất theo hộ đặt tại nhà và nằm trong khu dân cư nên việc thu gom và xử lý chất thải rất khó khăn. Hầu hết các làng nghề chưa đầu tư bất kỳ giải pháp nào để giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước thải, bụi, chất thải rắn, nước thải sản xuất được thải chung với nước thải sinh hoạt của làng. 


 - Công tác quản lý và những giải pháp bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Chính quyền địa phương chưa có ý thức về tuyên truyền và chỉ đạo nhân dân thực hiện về bảo vệ môi trường. Chưa có cán bộ chuyên môn về môi trường tại cơ sở nên việc quản lý bảo vệ môi trường hạn chế.


 - Ý thức bảo vệ môi trường của người dân và các đơn vị sản xuất tại làng nghề còn kém. Người lao động chưa tự bảo vệ mình trong quá trình sản xuất như chưa có trang bị bảo hộ lao động…


 - Nâng cấp cơ sở hạ tầng làng nghề như: đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước... chưa được quy hoạch nên chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển làng nghề đã ảnh hưởng đến sự an toàn và chất lượng cuộc sống, sức khoẻ cộng đồng. 

Những đặc điểm trên đây đã làm cho môi trường tại một số làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng. Theo đánh giá ô nhiễm môi trường làng nghề của báo cáo môi trường quốc gia năm 2008 là dạng ô nhiễm phân tán trong phạm vi một khu vực và mang đậm nét đặc thù của hoạt động sản xuất theo ngành nghề và loại sản phẩm. Đặc trưng ô nhiễm từ sản xuất là ô nhiễm môi trường không khí (ô nhiễm: bụi, mùi, khí SO2…) môi trường nước (ô nhiễm: chất hữu cơ, chất vô cơ…) tại các nguồn nước mặt, nước dưới đất tại địa phương, các chất thải rắn… 
 Quá trình phát triển đã thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động… Song chất lượng môi trường sống tại các làng nghề đang có nguy cơ bị đe doạ nghiêm trọng bởi ô nhiễm về nguồn nước, nước thải, chất thải rắn, không khí, bụi, tiếng ồn... 
Ở các làng nghề gây ô nhiễm về môi trường nước như ở các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, cơ kim khí, chế biến lâm sản, dệt may, gốm sứ... Các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm ở Minh Khai, Cát Quế, Dương Liễu (Hoài Đức), Kì Thuỷ, Thanh Lương, Cự Đà, Bích Hoà (Thanh Oai), Phú Đô (Từ Liêm), bánh kẹo Xuân Đỉnh (Từ Liêm), La Phù (Hoài Đức), Cộng Hòa (Quốc Oai)... nước thải phát sinh do quá trình rửa tẩy các nguyên liệu và các khâu chế biến trong sản xuất, lượng nước sử dụng lớn. Có nơi lên tới 7.000m3/ngày thường không được xử lý đã xả trực tiếp ra môi trường. Qua khảo sát của Tổng cục Môi trường về môi trường làng nghề Việt Nam năm 2008, chất lượng nước mặt tại các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm ở huyện Hoài Đức cho thấy lượng BOD5 trong nước thải tại các làng nghề vượt trên tiêu chuẩn cho phép 25 - 35 lần, lượng COD lớn hơn tiêu chuẩn cho phép 20 - 30 lần. Hàm lượng chất hữu cơ, Nito, Photpho trong nước cao, nước thải có màu đen đã gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường. Các làng nghề chế biến lâm sản như Liên Hà, Vân Hà (Đông Anh), xã Liên Trung (Đan Phượng), Chàng Sơn, Canh Nậu, Dị Nậu (Thạch Thất), Đặng Xá xã Vạn Điểm (Thường Tín), mây tre đan (Chương Mỹ), Phú Túc (Phú Xuyên), Ứng Hòa, có nguy cơ ô nhiễm nước thải cao qua quá trình rửa, ngâm các sản phẩm đã có hàm lượng COD, BOD5, NH4 đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Các ngành nghề thủ công mỹ nghệ (mây tre, giang đan, sơn mài, điêu khắc, thêu, may…) lượng nước thải không nhiều nhưng gây ô nhiễm cao. Hàm lượng COD và BOD5 vượt tiêu chuẩn cho phép 2 - 8 lần. Đáng chú ý, hàm lượng NH4, Coliform rất cao. Các nghề cơ khí như làng nghề cơ khí Xuân Phương (Từ Liêm), Phùng Xá (Thạch Thất), Đa Sỹ (Hà Đông), Thanh Thuỳ (Thanh Oai), Kim Chung (Hoài Đức)... nước thải làm mát máy và mát sản phẩm với dầu mỡ và chất hoá học làm hàm lượng COD trong nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép, có nhiều chất độc hại như Crom, Niken... tất cả không qua xử lý. Các nghề rèn, mạ, tái chế sắt thép đều có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. 

Về ô nhiễm môi trường không khí. Các nghề cơ kim khí, gốm sứ, chế biến lâm sản, chế biến nông sản và dệt may gây ô nhiễm không khí do khâu phun sơn, bụi gỗ thải vào môi trường trong quá trình sản xuất, các lò nung gốm sứ còn sử dụng lò than do phân hủy hiếm khí, các chất hữu cơ trong nước thải, chất thải rắn như SO2, H2S, NH3, CH4, chất thải khí ô nhiễm khác như Indol, Scatol, Mercaptol... tạo mùi tanh, thối khó chịu gây nguy hại cho sức khỏe con người. Môi trường không khí làng nghề chế biến nông sản đã bị ô nhiễm như làng nghề chế biến tinh bột Tân Hòa (Quốc Oai), hàm lượng H2S cao gấp gần 30 lần tiêu chuẩn cho phép. Ngoài ra các nghề này còn gây ô nhiễm tiếng ồn trong quá trình sản xuất lại nằm xen kẽ trong khu dân cư nên đã ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống xung quanh.
Chất thải rắn tại các làng nghề chưa được thu gom và xử lý triệt để, nhiều làng nghề xả thải bừa bãi gây tác động xấu tới cảnh quan môi trường, gây ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất. Khối lượng chất thải rắn của các làng nghề đã thải ra 207,3m3/ngày (tương đương 90 tấn/ngày). Các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm chất thải rắn giàu chất hữu cơ dễ bị phân hủy gây mùi khó chịu như làng nghề Dương Liễu hàng năm tạo sản lượng 52.000 tấn tinh bột, phát sinh 105.768 tấn bã thải gây ô nhiễm nước mặt, nước dưới đất. Làng nghề tái chế nhựa Trung Văn, Triều Khúc (Hà Nội) Thải 1.123 tấn/năm chưa được xử lý. Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, da giầy Phú Yên, may Thượng Hiệp… tạo ra chất thải rắn như vải, da vụn, cao su… là loại khó phân hủy thường xử lý bằng phương pháp đốt.
Nhìn chung do chưa có ý thức bảo vệ môi trường ngay từ đầu, đến nay hầu hết các làng nghề đã bị ô nhiễm môi trường ở mức báo động đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân ở các làng nghề như các bệnh tiêu hóa và mắt chiếm 37%, bệnh hô hấp 20%, bệnh ngoài da 31% và các bệnh khác như các bệnh tai, mũi họng, thần kinh... 
Trong những năm qua các Sở, ban, ngành, địa phương đã có các giải pháp giúp đỡ khắc phục ô nhiễm ở các làng nghề như: xử lý nước thải quy mô hộ gia đình, tiết kiệm nguyên vật liệu xăng dầu, tra dầu cho máy móc để giảm tiếng ồn, xây dựng một số dự án sử lý nước thải. Một số tổ chức đã đầu tư kinh phí xây dựng xử lý nước thải như tổ chức EAST năm 2008 đã xây dựng một trạm xử lý nước thải thí điểm tại làng nghề Kiêu Kỵ 500 triệu đồng. Xây dựng các cụm sản xuất TTCN ở ngoài cụm dân cư. Tăng cường tuyên truyền giáo dục ý thức cho nhân dân về bảo vệ môi trường nước, không khí, tiếng ồn trong và sau khi sản xuất. Đã có kế hoạch đầu tư công nghệ thiết bị bảo vệ môi trường ở một số làng nghề về nước thải, chất thải, bụi, giảm tiếng ồn... Đồng thời đầu tư hạ tầng làng nghề, hỗ trợ chương trình vệ sinh môi trường, xử lý nước thải cho làng nghề. Tuy nhiên việc đầu tư cho làng nghề khắc phục ô nhiễm trong những năm qua còn hạn chế, thiếu đồng bộ.

3.8. Tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư mới.
Hiện nay các hộ trong các làng nghề đang có xu hướng tham gia, liên kết vào các tổ, nhóm, hợp tác xã, công ty TNHH, công ty tư nhân... để góp vốn nhằm khai thác nguyên vật liệu, bao tiêu sản phẩm, phục vụ sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, quảng bá giới thiệu sản phẩm, khảo sát thị trường học hỏi kinh nghiệm làng nghề cũng như kĩ thuật trong sản xuất kinh doanh để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trong đó phải kể đến vai trò hoạt động của các nghệ nhân trong việc truyền nghề cho các học viên của làng, hoặc nâng cao tay nghề cho các học viên.

3.9. Làng nghề gắn với du lịch.

Hà Nội có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử đã tạo ra các loại hình du lịch sinh thái, tâm linh, du lịch tìm về cội nguồn... Ngoài những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và nét văn hóa dân tộc đặc sắc, làng nghề truyền thống có sức hút đặc biệt đối với du khách, vì mỗi làng lại gắn với nét văn hóa riêng hay một hệ thống di tích lịch sử văn hóa. Du khách đến với làng nghề không những chỉ ngắm cảnh mà còn tham quan nơi sản xuất, trực tiếp tiếp xúc với thợ thủ công, thậm chí còn được trực tiếp tham gia thử làm một vài công đoạn sản xuất các sản phẩm. Trong những năm gần đây du lịch làng nghề trên địa bàn Hà Nội đã được tổ chức và phát triển như các tour du lịch gắn với làng nghề gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh, điêu khắc Thanh Thuỳ, tạc tượng Sơn Đồng, sơn mài Hạ Thái... 

Đến nay các làng nghề gắn với du lịch như: Gốm sứ Bát Tràng đã được đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ về giao thông (đường bộ, đường sông), điện, nước sạch, cảng du lịch, cụm sản xuất TTCN, chợ làng nghề...) đã hình thành đang đi vào khai thác sử dụng có hiệu quả. Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc là một điểm đến không thể thiếu trong các chương trình du lịch. Tại đây du khách thoả sức mua sắm các sản phẩm lụa tơ tằm Hà Đông và được chứng kiến các nghệ nhân trình diễn tay nghề của một số công đoạn sản xuất, hiện nay du lịch gắn với làng nghề Vạn Phúc rất phong phú, khách ra vào thăm quan, mua sắm tấp nập trải suốt phố nghề, với trên 200 cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Trung bình hàng tháng làng nghề Vạn Phúc đã thu hút 5000 - 7000 khách tham quan, giao dịch. Làng nghề sơn mài Hạ Thái cũng đã được đầu tư cơ sở hạ tầng: đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, đây cũng là một cách để thu hút khách nước ngoài không chỉ giao lưu buôn bán mà còn để khách du lịch đến tham quan tìm hiểu đến các làng nghề thủ công truyền thống của Việt Nam. Các làng nghề tạc tượng Sơn Đồng, khảm trai Chuyên Mỹ đã được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng nên làng nghề dần được đổi mới khang trang để đón khách du lịch.


Vì vậy làng nghề gắn với du lịch là cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho làng nghề truyền thống tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Nhà nước và các thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh ở làng nghề cần hỗ trợ và tập trung đầu tư để xây dựng và phát huy tốt mô hình làng nghề gắn với du lịch.

Tuy nhiên làng nghề gắn với du lịch mới được chú ý nên còn chưa phát triển. Hiệu quả của làng nghề gắn với du lịch chưa rõ. Một số làng nghề có tình trạng trà trộn giữa hàng hóa làng nghề và hàng Trung Quốc và làm giả thương hiệu Việt Nam như sản phẩm dệt lụa (Vạn Phúc - quận Hà Đông), gốm sứ (Bát Tràng - Gia Lâm), da giầy (Phú Yên - Phú Xuyên) đã gây ảnh hưởng đến uy tín của làng nghề.
3.10. Tình hình vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Vốn đầu tư cho các làng nghề có quy mô khác nhau do các thành phần kinh tế và các nghề trong các làng nghề khác nhau (công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ sản xuất và hộ cá thể). Kết quả điều tra khảo sát cho thấy vốn đầu tư sản xuất các mặt hàng sắt thép, gốm sứ, dệt may, chế biến lâm sản đòi hỏi vốn lớn. Các công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư vào tài sản cố định chiếm 70% so với tổng số vốn. Nhiều công ty đã đầu tư từ 1 - 5 tỷ đồng. Tuy nhiên trong các làng nghề nguồn vốn chủ yếu là của hộ gia đình sản xuất với quy mô nhỏ và vốn tự có chiếm khoảng 70% số vốn sản xuất. Nghề gốm sứ ở Bát Tràng đầu tư bình quân 200 - 300 triệu đồng/hộ. Nghề đan lát, làm bún bánh vốn đầu tư bình quân từ 5 - 10 triệu đồng/hộ. Các nghề mây tre đan, cỏ tế, khâu nón, mũ số vốn còn ít hơn. 


Nhìn chung nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh ở các làng nghề ngày càng tăng. Song nguồn vốn tự có của các hộ còn ít nên thiếu vốn. Nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng đã cho các làng nghề vay hàng nghìn tỷ đồng chiếm trên 25% tổng nguồn vốn làng nghề với lãi suất ưu đãi để mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ thiết bị. Các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn về cơ chế cho vay, hỗ trợ lãi suất tiền vay đầu tư cơ sở hạ tầng được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện thúc đẩy làng nghề mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới thiết bị và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Giá trị sản xuất làng nghề tăng bình quân 16,98%/năm. Giá trị xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tăng bình quân từ 1,6 - 2,8%/năm; Một số làng nghề đã được đầu tư nâng cấp hạ tầng, đã kết hợp làng nghề với du lịch đón khách đến thăm quan mua sắm hàng hoá, góp phần xoá đói giảm nghèo ở nông thôn.

Tuy nhiên hoạt động của các Hội, Hiệp hội còn hạn chế. Chưa có sự phối kết hợp giữa Hiệp hội với các doanh nghiệp, công ty cổ phần HTX… với các ngành nghề khác như: du lịch, ngân hàng, vận chuyển… nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các làng nghề.
3.11. Các loại hình đơn vị sản xuất và các Hội, Hiệp hội làng nghề.


Các loại hình đơn vị sản xuất và Hội, Hiệp hội của làng nghề ngày càng phát triển. Qua điều tra đến năm 2010 trong 1350 làng có nghề đã thu hút 170.600 hộ sản xuất tham gia sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Trong làng có nghề có 2063 công ty cổ phần, 4562 công ty TNHH, 1466 Doanh nghiệp tư nhân, 164 Hợp tác xã. Đã có 50 Hội và Hiệp hội được thành lập và hoạt động với 7553 hội viên như các Hiệp hội tơ tằm Vạn Phúc, Hiệp hội gốm sứ Bát Tràng, Hội nghề da Kiêu Kị, Hội da giầy Phú Yên... 

Các loại hình đã là hạt nhân thúc đẩy các làng nghề phát triển, hỗ trợ các hộ gia đình trong khai thác nguyên liệu, vốn để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

3.12. Mối quan hệ làng nghề với khu dân cư và các ngành, lĩnh vực khác.

Mối quan hệ làng nghề với khu dân cư của làng là mối quan hệ khăng khít hữu cơ gắn bó từ lâu đời trên cùng địa bàn. Quá trình phát triển làng nghề, số hộ, số lao động, giá trị sản xuất làng nghề và thu nhập của người lao động tăng nhanh Làng nghề phát triển, địa bàn sản xuất được mở rộng đã thu hút một lượng lớn lao động, tạo công ăn việc làm đã khích lệ người nông dân ở khu dân cư chuyển sang làm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dẫn đến có sự phân công lại lao động của làng nghề. Làng nghề đã thu hút 30 - 70% số hộ và từ 50 - 90% số lao động trên địa bàn và còn thu hút hàng nghìn lao động ở khu vực lân cận kéo theo các ngành dịch vụ phát triển, đã tạo ra nhiều việc làm cho người lao động trong đó có lao động dôi dư trong quá trình đô thị hóa, đã góp phần làm chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ và giảm dần lao động nông nghiệp. Cơ cấu lao động CN - TTCN trong làng nghề đã chiếm 75 - 85% trong tổng số lao động. Từ đó đã phân công lại lực lượng lao động ở nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập của người lao động làm nghề, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự ở khu dân cư và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động. 


Các hộ sản xuất làng nghề đã tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ trên địa bàn bao gồm (đất đai, lao động, nguồn vốn trong dân) tạo sự phát triển đồng đều giữa quận, huyện, phường, xã giảm bớt khoảng cách về thu nhập, về mức sống của nhân dân giữa các vùng. Do vậy các hộ sản xuất làng nghề gắn bó mật thiết với địa bàn dân cư.

Quá trình phát triển làng nghề song song với quá trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (giao thông nông thôn, hệ thống cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc và hệ thống y tế, phúc lợi xã hội được mở rộng). Cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển, đời sống của người dân làng nghề được cải thiện, do đó đời sống của khu dân cư cũng được nâng cao. 

Quá trình phát triển của làng nghề đòi hỏi về công tác quản lý, hợp tác liên doanh, liên kết về các lĩnh vực trong quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng cao; mở rộng quy mô sản xuất, phát sinh nhu cầu tăng quỹ đất để xây dựng và phát triển các cụm sản xuất TTCN nhằm tổ chức lại làng nghề theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá công nghiệp nông thôn. Làng nghề phát triển kéo theo các dịch vụ du lịch và đô thị hoá nhanh, làm bộ mặt làng nghề và khu dân cư thay đổi.


Tuy nhiên làng nghề phát triển kéo theo các dịch vụ phát triển như chuyên chở nguyên vật liệu, hàng hóa, phục vụ ăn uống... tác động đến cơ sở hạ tầng xuống cấp đã ảnh hưởng đến cuộc sống của khu dân cư. Làng nghề phát triển đã thu hút nhiều lao động từ nơi khác đến làm thuê đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Một số nghề gây ô nhiễm môi trường đã nảy sinh mâu thuẫn giữa hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp với hộ thuần nông. Vì vậy chính quyền địa phương cần quan tâm giải quyết, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các hộ sản xuất và người lao động làm thuê nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho các làng nghề và khu dân cư.


Làng nghề phát triển đã kéo theo sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác như: thị trường đầu vào, đầu ra, về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giao thông chuyên chở nguyên vật liệu và sản phẩm, cơ sở hạ tầng làng nghề phát triển, du lịch làng nghề được quan tâm... 

Tóm tại làng nghề phát triển đã góp phần làm chuyển dịch cơ cầu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp và dịch vụ thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển tạo khối lượng hàng hóa đa dạng, phong phú, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Làng nghề phát triển thể hiện sự văn minh, giàu có, dân trí cao hơn hẳn làng thuần nông có đóng góp ngân sách cho nhà nước, xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

3.13. Đánh giá vai trò của nghề, làng nghề Hà Nội.

3.13.1. Sự phát triển nghề, làng nghề đã tạo việc làm cho người lao động:

Các cơ sở sản xuất làng nghề từ các hộ gia đình đến các thành phần kinh tế trong làng nghề đã thu hút một số lượng lớn lao động trong sản xuất phi nông nghiệp, hạn chế số lao động di dời nông thôn ra thành thị tìm việc làm. Ngành nghề đã thu hút từ 30 đến 70% số hộ và từ 50 đến 90% số lao động tham gia sản xuất nghề với trên 300.000 lao động thường xuyên. Ngoài ra còn thu hút hàng nghìn lao động nơi khác đến làm thuê như nghề gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm), làng dệt kim La Phù (Hoài Đức), đan cỏ tế xã Phú Túc, khảm trai xã Chuyên Mỹ (Phú Xuyên), Vân Hà, Liên Hà (Đông Anh), Liên Trung (Đan Phượng)... Sự phát triển làng nghề kéo theo dịch vụ cung cấp nguyên vật liệu chuyên chở, kinh doanh hàng hoá, phục vụ ăn uống cho các làng nghề tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Cơ cấu lao động trong công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đã chiếm từ 75 đến 85% trong tổng số lao động, lao động thuần nông chỉ còn từ 15 - 25%. Ngoài ra các làng nghề góp phần giải quyết việc làm cho các lao động dôi dư trong quá trình đô thị hoá, từ đó đã phân công lại lực lượng lao động ở nông thôn.


Sự phát triển các nghề, làng nghề đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hạn chế tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn.


3.13.2. Tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân:

Nghề, làng nghề đã góp phần giải quyết việc làm nâng cao thu nhập và khả năng tích luỹ của các hộ khu vực ngoại ô Thành phố. Qua khảo sát ở các làng nghề cho thấy thu nhập bình quân của các hộ sản xuất nghề là 24 triệu đồng/người/năm gấp 1,3 lần so với thu nhập bình quân của cả làng và gấp 4 lần so với thu nhập của các hộ thuần nông. Đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ở các làng nghề thấp hơn nhiều so với tỷ lệ hộ nghèo của các hộ thuần nông. Số hộ nghèo có mức thu nhập dưới 320.000 đồng/người/tháng đã giảm từ 46.272 hộ năm 2006 xuống 42.164 hộ năm 2010.


3.13.3. Hạn chế di dân tự do từ ngoại thành vào trung tâm Thành phố:

Quá trình phát triển kinh tế ở thủ đô nhất là việc đô thị hoá gây sức ép về việc làm và thu nhập đã thúc đẩy người nông dân ngoại thành đi tìm việc làm ở trung tâm Thành phố. Quá trình đó đã gây áp lực đối với các điều kiện dịch vụ, cơ sở hạ tầng xã hội ở Thành phố, gây khó khăn quản lý trật tự xã hội. Vì vậy sự phát triển nghề, làng nghề hạn chế đáng kể hiện tượng di dân tự do từ ngoại thành vào trung tâm Thành phố. Với 1.350 làng có nghề ở ngoại thành người nông dân có thu nhập ổn định gắn bó với làng quê đồng thời thu hút lao động các địa phương khác đến làm việc, góp phần xoá đói giảm nghèo.


3.13.4. Phát huy nội lực địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống:

Nghề, làng nghề phát triển tạo điều kiện khai thác thế mạnh của địa phương về nguồn lực (lao động, thiết bị máy móc, tiền vốn) để tập trung cho sản xuất kinh doanh theo quy mô hộ gia đình, tổ sản xuất, hợp tác xã, công ty TNHH... Trong quá trình phát triển sẽ tạo ra đội ngũ lao động có tay nghề cao, lớp nghệ nhân mới có trình độ để tiếp thu, ứng dụng những tiến bộ về công nghệ tiên tiến sản xuất ra những sản phẩm có giá trị cao, giá thành hạ, khả năng cạnh tranh thị trường lớn đáp ứng dần với hội nhập kinh tế thế giới.


Nghề, làng nghề phát triển kéo theo sự đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở làng nghề như: đường giao thông được nâng cấp cải tạo; thiết chế văn hoá ở cơ sở được quan tâm xây dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt về vật chất, tinh thần của nhân dân, đồng thời bảo tồn phát huy giá trị văn hoá ở các làng nghề của địa phương.


Lịch sử phát triển các làng nghề truyền thống của Thành phố gắn với lịch sử phát triển văn hoá của dân tộc. Mỗi làng nghề sản xuất ra những sản phẩm chứa đựng nét độc đáo của văn hoá dân tộc là di sản quý giá của cha ông tạo ra, truyền lại cho con cháu, làm vẻ vang cho Thủ đô và đất nước như: Lụa Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, sơn mài Duyên Thái, thêu Quất Động, đan cỏ tế Phú Túc, mây tre đan Phú Vinh, đúc đồng Ngũ Xã... Vì vậy bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống chính là sự kế thừa và phát huy đội ngũ nghệ nhân và những bí quyết quý giá của nghề đã góp phần không nhỏ vào việc duy trì bảo tồn di sản văn hoá. Bảo tồn và phát triển ngành nghề thủ công là tăng thêm sức mạnh cội nguồn, tăng giá trị văn hoá truyền thống của Việt Nam đối với bạn bè thế giới.


3.13.5. Góp phần tăng khối lượng hàng hoá xuất khẩu và phát triển dịch vụ du lịch:

Nhu cầu tiêu dùng trong nước hàng thủ công mỹ nghệ ngày một tăng về khối lượng và chủng loại các sản phẩm hàng hoá để trang trí nội thất và nơi làm việc.


Hàng thủ công mỹ nghệ của làng nghề được người nước ngoài ưa thích đã góp phần làm phong phú thị trường xuất khẩu của Hà Nội. Giá trị xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ngày càng tăng từ 95 triệu USD năm 2006 lên 104 triệu USD năm 2010 (Niên giám thống kê Hà Nội 2010). Giá trị xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tăng bình quân hàng năm từ 1,6 đến 2,8%/năm.


Hà Nội có tiềm năng về phát triển du lịch lớn lại có nhiều làng nghề truyền thống. Vì vậy việc gắn kết các tour du lịch đến với các làng nghề để khách du lịch tham quan, với những mặt hàng lưu niệm phong phú sẽ tăng thêm chất lượng của tour du lịch, qua đó quảng bá các sản phẩm làng nghề đồng thời góp phần thúc đẩy ngành dịch vụ, du lịch phát triển.


3.13.6. Thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn:

Nghề, làng nghề đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế của Thành phố phát triển theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố. Đến năm 2010 tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP của Thành phố đã chiếm tới 93,8%, nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là 6,2%. Các làng nghề có cơ cấu kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP cũng chiếm từ 75 - 85%. Sự phát triển các làng nghề đã mở rộng quy mô địa bàn sản xuất, thu hút nhiều lao động đã làm chuyển dịch cơ cấu lao động sang làm công nghiệp và dịch vụ và giảm dần lao động nông nghiệp. Chính làng nghề phát triển đã hình thành các trung tâm buôn bán, trao đổi hàng hoá, dần dần trở thành các trung tâm dân cư, các thị trấn, thị tứ và từng bước đô thị hoá.

3.14. Cơ chế chính sách của Thành phố Hà Nội.

Thành Uỷ, HĐND, UBND Thành phố đã quan tâm chỉ đạo nhằm thúc đẩy phát triển nghề, làng nghề. Đã triển khai thực hiện quyết định 134/2004/QĐ/CP ngày 09/6/2004 của Chính Phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn và Nghị định số 66/2006/NĐ - CP ngày 07/7/2006 về phát triển làng nghề, tạo mặt bằng sản xuất, ưu đãi về đầu tư tín dụng, xúc tiến thương mại, hỗ trợ về khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Đã xây dựng đề án số 34 DA/TU ngày 25/01/2005 của Thành ủy về khôi phục phát triển nghề, làng nghề Hà Nội đến năm 2010, đề án số 19 DA/TU ngày 05/3/2007 của Thành ủy về phát triển du lịch Hà Nội 2007 - 2015, trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng điểm, tuyến du lịch làng nghề. Xây dựng chương trình số 05/CTr - TU của Thành ủy ngày 10/5/2006 và Kế hoạch số 70/KH - UBND, ngày 18/12/2006 của UBND Thành phố về việc phát triển kinh tế ngoại thành. Ngày 18/5/2009 UBND thành phố đã ra Quyết định 69/2009/QĐ - UBND ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ. Ngày 2/7/2009 ra Quyết định số 85/2009/QĐ - UBND ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu “làng nghề truyền thống Hà Nội” và ngày 02/5/2008 UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 22/2008/QĐ - UBND “Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề Hà Nội”; Năm 2011, UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề Hà Nội... Trên cơ sở những chính sách trên các hoạt động khuyến công địa phương và quốc gia được tăng cường. Từ năm 2005 - 2010 tổng kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, Thành phố Hà Nội, các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp là 79,856 tỷ đồng trong đó 41,85 tỷ đồng hỗ trợ từ khuyến công Thành phố và khuyến công quốc gia được triển khai các chương trình như: Chương trình truyền nghề, nhân cấy nghề, đào tạo, nâng cao tay nghề; nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn, xây dựng mô hình trình diễn, chuyển giao công nghệ, đổi mới thiết bị công nghệ; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; tư vấn cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ học tập trao đổi kinh nghiệm, thành lập các hiệp hội nghề nghiệp, hỗ trợ lập đề án xin chủ trương đầu tư quy hoạch các cụm sản xuất TTCN, hỗ trợ các làng nghề, nghệ nhân tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước... 

Việc thực hiện tốt Nghị định 134/2004/NĐ - CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn đã có tác động đến sự phát triển làng nghề của Thành phố giai đoạn 2005 - 2009 như:


 - Làng nghề đạt mức tăng trưởng khá. Sản phẩm làng nghề đã đa dạng về mẫu mã, năng suất, sản lượng tăng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Số lượng các cơ sở sản xuất làng nghề ngày càng tăng, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoại thành, từng bước nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước.


 - Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn có sự chuyển biến tích cực đảm bảo an ninh xã hội, giảm thiểu tệ nạn xã hội ở khu vực nông thôn.


 - Trình độ công nghệ trong các doanh nghiệp làng nghề từng bước được nâng cao. Đã xuất hiện nhiều hộ sản xuất hàng hóa quy mô lớn bước đầu khắc phục được một số yếu kém của kinh tế tập thể và HTX.

Tuy nhiên Thành phố ban hành cơ chế chính sách phát triển nghề, làng nghề chậm và chưa có chính sách riêng. Các chính sách của các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng cho vay vốn phát triển nghề, làng nghề, đầu tư đổi mới công nghệ hạn chế. Chính sách tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế làng nghề và hộ sản xuất tiếp cận thị trường chưa cụ thể. Chưa có chính sách tạo cho doanh nghiệp làng nghề, hộ sản xuất trực tiếp xuất khẩu, hầu hết xuất khẩu qua uỷ thác. Một số chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp và hộ sản xuất như: mặt bằng sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xử lý môi trường cho các làng nghề, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu chậm... 
Cơ quan quản lý nhà nước về làng nghề còn chồng chéo, các chính sách hỗ trợ cho phát triển nghề, làng nghề còn bất cập chưa hoàn chỉnh, nên chưa tác động mạnh mẽ đến các cơ sở sản xuất làng nghề. Còn thiếu một số chính sách: Dự báo năng lực và nhu cầu thị trường, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, tổ chức phối hợp liên kết chặt chẽ giữa cơ sở sản xuất với các đơn vị phân phối... 
Những hạn chế của chính sách đã ảnh hưởng đến một số khâu đạt kết quả đạt thấp như: phát triển làng nghề không theo định hướng, ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, khó khăn trong việc cấp quyền sử dụng đất, cho thuê đất lâu dài, chuyển giao kỹ thuật khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ kỹ thuật và quản lý, miễn giảm thuế, cho vay lãi suất ưu đãi v.v... 
3.15. Những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

3.15.1. Thuận lợi:

Trong những năm qua hệ thống chính sách về phát triển nghề, làng nghề ngày càng hoàn thiện hơn; đã tạo điều kiện cho các Bộ, Ngành, Trung ương đến địa phương chỉ đạo phát triển ngành nghề được tốt hơn. Các chính sách hỗ trợ nghề, làng nghề (đường giao thông, điện, nước...) đã được các cấp và cơ sở quan tâm triển khai đồng bộ nên làng nghề được phát triển.


Cơ sở vật chất ở các làng nghề được tăng cường do có sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước cùng với sự đóng góp của nhân dân thực hiện phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhà nước cũng đã hỗ trợ các làng nghề về sử dụng đất và mặt bằng sản xuất, các loại thuế, phí đều ưu đãi cho các cơ sở sản xuất làng nghề.


Hà nội có nhiều làng nghề với 116 nghệ nhân Hà Nội và hàng nghìn thợ giỏi có tâm huyết với nghề, có khả năng truyền dạy nghề cho lớp trẻ.


Nước ta đã hội nhập với kinh tế thế giới đó là điều kiện thuận lợi để nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị máy móc tiên tiến, tạo điều kiện cho các nghề, làng nghề tăng năng suất chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu, liên doanh liên kết với các tổ chức trong, ngoài nước về hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm làng nghề.


3.15.2. Khó khăn tồn tại:

Nghề, làng nghề phát triển tự phát, nhà nước hỗ trợ chưa nhiều. Vai trò của các Hiệp hội chưa cao, chưa có nhiều công ty đầu tầu trong các làng nghề, nên quy mô địa điểm sản xuất còn phân tán. Một số làng nghề, ngành nghề bị mai một chưa được khôi phục như nghề gốm Phú Sơn (Sơn Tây), gốm Tô Hiệu (Thường Tín), nghề dệt the La Khê (Hà Đông), cổ đô Ba Vì, nghề tranh dân gian Kim Hoàng (Hoài Đức), nghề ren Hạ Mỗ (Đan Phượng), giấy dó Bưởi, giấy sắc Nghĩa Đô ... 

Chất lượng sản phẩm làng nghề chưa cao. Các sản phẩm của làng nghề đa phần chưa có thương hiệu hàng hoá, mẫu mã, kiểu dáng thay đổi chậm nên sức cạnh tranh kém.


Tỷ lệ hàng xuất khẩu còn thấp (khoảng 20% giá trị sản xuất trong các làng nghề). Việc tìm kiếm thị trường và hợp tác sản xuất kinh doanh còn hạn chế nên một số sản phẩm sau khi được khôi phục thì việc mở rộng quy mô sản xuất còn khó khăn hoặc không đáp ứng được đơn hàng lớn khi xuất khẩu. Việc đóng góp cho ngân sách chưa nhiều.


Sản xuất làng nghề còn manh mún, nhỏ lẻ, thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa được mở rộng, việc giới thiệu sản phẩm làng nghề tại các hội chợ, các trung tâm thương mại chi phí nhiều, du lịch làng nghề phát triển chậm.


Tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số làng nghề phát triển đã đến mức nghiêm trọng như: khí, bụi, tiếng ồn, nguồn nước, chất thải rắn... chủ yếu ở các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, cơ kim khí, chế biến lâm sản, dệt may... Việc xử lý ô nhiễm tại các làng nghề còn yếu kém do thiếu vốn và các hộ ở xen trong các khu dân cư chưa có quy hoạch đồng bộ, quy mô sản xuất lại theo hộ rất chật hẹp.


Các văn bản quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề còn thiếu và chưa cụ thể. Chức năng, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường làng nghề của các cấp quản lý (Bộ, Ngành, địa phương) chưa rõ ràng. Công tác quy hoạch xây dựng các cụm sản xuất TTCN còn nhiều vướng mắc. Tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề còn yếu và chưa hiệu quả. Nguồn lực (nhân lực, tài chính, công nghệ) cho bảo vệ môi trường làng nghề chưa đáp ứng yêu cầu. Huy động nguồn lực xã hội trong bảo vệ môi trường làng nghề chưa nhiều.


Cơ chế chính sách và hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương còn thiếu đồng bộ và chồng chéo giữa các ngành. Các cơ chế hỗ trợ và khuyến khích của Thành phố về tài chính thương mại, đổi mới công nghệ, đăng kí thương hiệu, thu hút nhân tài còn chưa cụ thể. Nguồn nhân lực, trình độ cao cho các làng nghề chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nguyên liệu cho sản xuất còn khó khăn, các nghề truyền thống khan hiếm nguyên liệu (mây, tre, cỏ tế, gỗ...) trên 80% từ các tỉnh bạn và nhập khẩu từ nước ngoài. Mặt bằng sản xuất chật hẹp, di dời các hộ, doanh nghiệp đến các cụm sản xuất TTCN rất khó khăn do thiếu vốn. Cơ sở hạ tầng hầu hết ở các làng nghề lâu ngày chưa được nâng cấp, cải tạo nên đã hạn chế đến phát triển nghề, làng nghề.


Việc tiếp cận vay vốn của các tổ chức tín dụng còn hạn chế và khó khăn do cơ chế về thủ tục, tài sản thế chấp, hiệu quả dự án đầu tư... trong khi huy động vốn và tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, các thành phần kinh tế khác hạn chế. Một số hộ, doanh nghiệp trong các làng nghề chưa tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.


Nghệ nhân, thợ giỏi của các làng nghề chưa được quan tâm đúng mức, thiếu động viên kịp thời để khuyến khích họ sáng tạo. Việc trang bị bảo hộ lao động cho công nhân còn thiếu. Chưa kiểm tra định kì sức khoẻ cho công nhân, còn để xảy ra tai nạn trong quá trình sản xuất.


3.15.3. Nguyên nhân:

Các nghề, làng nghề phát triển mang tính tự phát, nhỏ lẻ do chưa có quy hoạch. Quá trình tổ chức SXKD của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, bất cập về tổ chức quản lý sản xuất, mặt bằng vốn và nguồn nhân lực


Việc ban hành chính sách và thực hiện chính sách chưa đồng bộ còn chồng chéo, còn thiếu, chưa hợp lý nhất là chính sách đối với nghề, làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống. Chính sách đối với nghệ nhân thợ giỏi, chính sách về tín dụng cho vay vốn trung, dài hạn về thủ tục vay vốn, về thuế còn khó khăn.


Trình độ quản lý và tổ chức sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu thị trường. Trình độ của các chủ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và hộ sản xuất hầu như chưa qua đào tạo lớp bồi dưỡng về quản lý kinh tế nên điều hành sản xuất còn lúng túng. Lao động thủ công được đào tạo chủ yếu qua lao động trực tiếp hoặc truyền nghề rất ít được đào tạo qua trường lớp. Về hình thức tổ chức sản xuất hiện nay là sản xuất trong từng gia đình. Tình trạng sản xuất thủ công đơn giản, quy mô sản xuất nhỏ lẻ phân tán, trình độ tay nghề chưa cao công nghệ lạc hậu nên chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh yếu, chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa người sản xuất với cơ sở sản xuất chế biến nguyên liệu, chưa có sự liên doanh chặt chẽ giữa các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, du lịch với cơ sở sản xuất làng nghề.

Chất lượng kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm còn đơn điệu, nặng về sản xuất số lượng sản phẩm nên chất lượng còn thấp, chưa áp dụng tiêu chuẩn kĩ thuật và tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm nên một số doanh nghiệp làm nhái sản phẩm của nhau vi phạm bản quyền làm giảm uy tín làng nghề.


Khả năng tiếp thị, tìm kiếm thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp còn yếu kém. Sự hỗ trợ của nhà nước về tìm kiếm thị trường hạn chế.


Một số nghề, làng nghề truyền thống trong hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn làm ảnh hưởng xấu đến môi trường.


Các nguồn cung cấp nguyên liệu còn khó khăn. Một số nghề lại phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu từ bên ngoài như: chế biến gỗ, cơ kim khí, mây, tre, nguyên liệu dệt, thêu ren... nên nghề, làng nghề không chủ động được trong sản xuất kinh doanh. Một số nghề nguồn nguyên liệu khá dồi dào ở địa phương như chế biến nông sản thực phẩm nhưng tổ chức sản xuất lại bị phân tán nên lượng nguyên liệu cung cấp không ổn định, chi phí đầu vào tăng, chất lượng sản phẩm chế biến còn hạn chế, gây ô nhiễm môi trường.


3.15.4. Bài học kinh nghiệm:

 Để nghề, làng nghề phát triển,ổn định, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bài học kinh nghiệm về phát triển nghề, làng nghề là:


- Nhà nước cần ban hành các cơ chế chính sách để khuyến khích phát triển nghề, làng nghề, đồng thời có sự hỗ trợ tích cực về tài chính là yếu tố quyết định, tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi cho các cơ sở, hộ gia đình mở rộng quy mô sản xuất cả về chiều rộng và chiều sâu.


- Khai thác tiềm năng, nguồn lực của từng địa phương để làng nghề sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy việc xây dựng thương hiệu hàng hoá, cải tiến mẫu mã sản phẩm, đổi mới thiết bị công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, kế thừa kĩ thuật truyền thống với kĩ thuật tiên tiến để nâng cao sản lượng, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.


- Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao trình độ văn hoá, quản lý và kĩ thuật của các doanh nghiệp, hộ sản xuất và người lao động, thông qua các chương trình khuyến công, các trung tâm đào tạo dạy nghề của Trung ương và các địa phương. Xây dựng và phát triển các trung tâm đào tạo mới trên địa bàn Thành phố, đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề ngày càng tăng.


- Đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư. Khuyến khích mở rộng các thành phần kinh tế trong làng nghề nhằm huy động mọi nguồn lực về vốn, đất đai, khoa học kĩ thuật để tham gia phát triển nghề, làng nghề.


- Thành lập và phát huy vai trò của các tổ chức Hội, Hiệp hội nghề, làng nghề trong việc hỗ trợ về vốn, tìm kiếm thị trường, áp dụng khoa học công nghệ, đào tạo nghề, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm làng nghề.


- Phát triển làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch mang lại lợi ích cho phát triển làng nghề và phát triển du lịch.


- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường và khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề làm bài học (vừa là hậu quả, vừa là cảnh báo cần quan tâm giải quyết) 


- Xây dựng các cụm sản xuất TTCN ở ngoài khu dân cư để mở rộng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng của làng nghề nhằm cải thiện môi trường làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.


- Đầu tư cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hoá ở làng nghề tạo điều kiện cho làng nghề tiếp cận với thị trường và nâng cao tinh thần vật chất của người lao động làng nghề.


- Tăng cường công tác quản lý nhà nước và quy hoạch phát triển nghề, làng nghề.
PHẦN THỨ HAI

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGHỀ, LÀNG NGHỀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

I. PHÂN TÍCH, DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI PHÁT TRIỂN NGHỀ, LÀNG NGHỀ CỦA THÀNH PHỐ TRONG THỜI KỲ QUY HOẠCH.

1. Vị trí địa lý.

1.1. Vị trí:


Thành phố Hà Nội thuộc trung tâm đồng bằng Bắc Bộ. Vị trí nằm ở 24o34’ đến 21o23’ Vĩ độ Bắc; 105o17’ đến 106o02’ Kinh độ Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, phía Đông giáp tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên; phía Nam giáp tỉnh Hà Nam và Hòa Bình; phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ và Hoà Bình.


Thành phố Hà Nội có 11 quận, thị xã (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông, Thị xã Sơn Tây); 18 huyện (Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn. Mê Linh, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hoà, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên). Có 555 phường, xã và 22 thị trấn, trong đó có 401 xã và 154 phường, với 2.296 làng ở ngoại thành. 
1.2. Khí hậu:


Thành phố Hà Nội có khí hậu nhiệt đới gió mùa được chia hai mùa rõ rệt: mùa hè có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều; mùa đông lạnh, khô hanh và ít mưa. Nhiệt độ trung bình năm là 23,6oC, tổng bức xạ trung bình năm 122,8kCal/cm2. Độ ẩm tương đối trung bình là 79%/năm. Lượng mưa trung bình năm 1.800 mm.

1.3. Địa hình:


Thành phố Hà Nội có địa hình đa dạng bao gồm núi cao, vùng đồi thấp và vùng đồng bằng thấp trũng. Phần lớn địa hình đồi núi thuộc huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Quốc Oai và Mỹ Đức, có địa hình phức tạp nên hình thành các tiểu vùng khí hậu, có độ cao trung bình từ 50 - 100 m so với mặt nước biển. Một số đỉnh núi cao như Ba Vì là 1.281m, Gia Dê 707m, Chân Chim 462m, Thanh Lanh 427m, Thiên Trù 378m, Bà Tượng 334m, Sóc Sơn 308m, Dục Linh 294m, Núi Bộc 245m, Núi Thầy 105m, ... Vùng đồi núi ở phía Tây và phía Bắc giảm dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Vùng đồng bằng được bồi đắp bởi các dòng sông chủ yếu là khu vực phía Đông, phía Nam và huyện Mê Linh, chiếm 3/4 diện tích tự nhiên.


Vị trí địa lý, khí hậu, địa hình của Thành phố Hà Nội rất thuận tiện để phát triển nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp) nhất là vùng đồi gò và núi cao với tầng đất mỏng để phát triển trồng cây lâm nghiệp và chăn nuôi gia súc. Mùa đông có điều kiện thuận lợi để phát triển cây vụ đông có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra với vị trí địa lý thuận lợi, các nghề, làng nghề có điều kiện mở rộng liên doanh, liên kết khai thác nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

2. Các yếu tố kinh tế.
2.1. Dự báo quy mô, tăng trưởng và cơ cấu kinh tế:

Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội thời kỳ 2020 - 2030 có quy mô tăng trưởng và cơ cấu kinh tế như sau:
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011 - 2015 đạt 12 - 13%/năm, thời kỳ 2016 - 2020 đạt khoảng 11 - 12% và thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 9,5 - 10%. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp; dịch vụ chất lượng cao đóng vai trò trọng yếu trong cơ cấu kinh tế thành phố.

Đến năm 2015, trong cơ cấu kinh tế: tỷ trọng dịch vụ chiếm 54 - 55%, công nghiệp - xây dựng chiếm 41 - 42% và nông nghiệp là 3 - 4%. Năm 2020, khu vực dịch vụ chiếm 55,5 - 56,6%, công nghiệp - xây dựng chiếm 41 - 42% và nông nghiệp là 2 - 2,5%. 

2.2. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư:

Nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội của Hà Nội dự kiến thời kỳ 2011 - 2015 và 1.400 - 1.500 nghìn tỷ đồng, thời kỳ 2016 - 2020 là 2.500 - 2.600 tỷ đồng (theo giá thực tế). Trong đó đối với các làng nghề do xu hướng mở rộng các cơ sở sản xuất nghề, đặc biệt chủ trương xây dựng các cụm sản xuất TTCN, hiện đại hoá các trang thiết bị, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nên nhu cầu vốn cho phát triển nghề, làng nghề cũng rất lớn. 

Biểu 25: Dự báo nhu cầu vốn đầu tư
	Chỉ tiêu
	Giai đoạn 2011 - 2015
	Giai đoạn 2016 - 2020

	
	Ngàn tỷ VNĐ
	Tỷ USD
	Ngàn tỷ VNĐ
	Tỷ USD

	I. Tổng nhu cầu vốn (giá thực tế)
	1.400 - 1.500
	69 - 70
	2.500 - 2.600
	110 - 120

	II. Cơ cấu vốn đầu tư theo nguồn (%)
	100
	100

	1. Vốn đầu t​ư từ NSNN
	18,0
	16,0

	2. Vốn tín dụng Nhà n​ước
	1,8
	1,5

	3. Vốn của DNNN
	12,0
	9,0

	4. Vốn của dân c​ư và DN ngoài Nhà nước
	52,0
	55,0

	5. Vốn FDI
	14,0
	16,0

	6. Vốn từ các nguồn khác
	2,2
	2,5


(Nguồn: Quy hoạch phát triển KT - XH TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Tháng 6/2011)


Về cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn, dự kiến đầu tư từ ngân sách Nhà nước và tín dụng sẽ giảm dần, tăng nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp, của dân cư và tư nhân. Trong đó nguồn vốn từ ngân sách nhà nước dự kiến đáp ứng được khoảng 18 - 16% tổng nhu cầu vốn đầu tư; vốn tín dụng nhà nước dự kiến sẽ đáp ứng được khoảng 1,8 - 1,5% tổng nhu cầu vốn đầu tư và chủ yếu phục vụ cho các dự án sản xuất ưu tiên; vốn đầu tư từ doanh nghiệp ngoài Nhà nước và dân cư ước tính khoảng 52 - 55%.


Như vậy với nhu cầu lớn về vốn để phát triển các làng nghề và đối tượng huy động dự kiến chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp ngoài Nhà nước và dân cư, kết hợp với nhiều chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân phát triển nên tất yếu sẽ dẫn đến một xu thế là số lượng doanh nghiệp tư nhân tại các làng nghề sẽ gia tăng mạnh.

Dự báo trong những năm tới việc chuyên môn hoá các công đoạn sản xuất của nhiều làng nghề được đẩy mạnh theo hướng các hộ sản xuất chuyên gia công, sản xuất một hoặc một vài chi tiết của sản phẩm, các doanh nghiệp lớn đảm nhiệm trách nhiệm làm đầu mối thu gom và hoàn thiện thành phẩm. Dự báo tại các làng nghề sẽ phát triển mạnh mô hình bao tiêu sản phẩm theo hướng các doanh nghiệp cung cấp vốn và đảm bảo khâu tiêu thụ sản phẩm cho các hộ sản xuất theo đúng yêu cầu sản phẩm của doanh nghiệp đưa ra.

* Tác động của kinh tế đối với phát triển nghề, làng nghề:

Mặc dù do biến động của nền kinh tế thị trường, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, nước ta cũng chịu tác động ảnh hưởng đến nền kinh tế và đến từng lĩnh vực ngành nghề. Song trong thời kỳ quy hoạch 2010 - 2030 kinh tế của Hà Nội phát triển cả về quy mô, tốc độ tăng trưởng và cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm cao trong cơ cấu kinh tế, năm 2010 dự tính đạt 41,4%. Trong đó ngành tiểu thủ công nghiệp là hướng ưu tiên song song phát triển công nghiệp, kéo theo làng nghề phát triển. Nhu cầu vốn đầu tư xã hội từ 1.400 - 1.500 tỷ đồng. Nhu cầu vốn cho làng nghề cũng đòi hỏi rất lớn khoảng 200 nghìn tỷ đồng (vì chỉ số Icor của khu vực này cao hơn chỉ số Icor của toàn nền kinh tế). Trong đó đầu tư từ ngân sách Nhà nước chỉ đáp ứng 16 - 18% và một phần trong số này đầu tư cho các dự án hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển làng nghề. 

3. Các yếu tố xã hội.
3.1. Dân số, lao động:

Dân số Hà Nội tăng trưởng rất nhanh trong những năm gần đây, nguyên nhân là do quá trình mở rộng địa giới hành chính, quá trình đô thị hoá, phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn nên thu hút một lực lượng lao động khá lớn vào Hà Nội. Dân số Hà Nội năm 2010 là 6,591 triệu người, trong đó dân số đô thị khoảng 2,722 triệu người, chiếm 41,3% tổng dân số; Dân số khu vực nông thôn 3,869 triệu người chiếm 58,7%. Tổng dân số Hà Nội được dự báo như sau:
Biểu 25: Dự báo dân số Thủ đô Hà Nội

Đơn vị: 1000 người

	Chỉ tiêu
	2009
	2010
	2015
	2020
	2030

	1. Dân số thành phố Hà Nội
	6.477
	6.618
	7.277
	7.956
	9.135

	2. Dân số đô thị
	2.744
	2.816
	3.359
	4.614
	6.355

	Tỷ lệ đô thị hóa (%)
	40,8
	41,3
	46,2
	58,0
	67,5

	3. Dân số nông thôn
	3.733
	3.802
	3.917
	 3.341
	3.061


 (Nguồn: Quy hoạch phát triển KT - XH TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Niên giám thống kê Hà Nội năm 2010)

Nguồn nhân lực được xem như một lợi thế quan trọng để phát triển Thủ đô, trong đó có phát triển nghề, làng nghề giai đoạn 2010 - 2030.

Cơ cấu lao động có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 29,39% năm 2006 lên 34,84% năm 2010, trong đó khu vực nông nghiệp giảm mạnh từ 36,5% năm 2006 xuống còn 27,17% năm 2010.


Lao động Hà Nội tuy dồi dào song tỷ lệ lao động qua đào tạo mới đạt 45%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 23%, chất lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở vùng đô thị, các quận nội thành. Lao động Hà Nội còn có tâm lý kén chọn việc làm và thu nhập. Số lượng lao động có việc làm ổn định tăng chậm, số lao động có việc làm không ổn định, việc làm tạm thời còn khá cao, chiếm khoảng 45% trong tổng số lao động được giải quyết việc làm hàng năm. Đây cũng là một khó khăn rất lớn đối với các làng nghề.

Biểu 26: Một số chỉ tiêu về lao động

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2009
	Năm 2010
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	
	
	
	
	
	2001 - 2005
	2006 - 2010

	1. Dân số trong độ tuổi lao động
	1000 người
	3.571
	3.842
	4.034
	4.079
	1,47
	1,20

	2. Dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động
	1000 người
	3.464
	3.731
	3.920
	3.964
	1,50
	1,22

	3. Số người đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân
	1000 người
	2.309
	2.674
	3.114
	3.239
	2,98
	3,91

	 - Nông lâm thuỷ sản
	1000 người
	1.062
	976
	900
	880
	 - 1,67
	 - 2,05

	% so tổng số lao động
	%
	45,99
	36,50
	28,90
	27,17
	
	

	 - Công nghiệp và xây dựng
	1000 người
	531
	786
	1.056
	1.128
	8,16
	7,49

	% so tổng số lao động
	%
	23,00
	29,39
	33,91
	34,83
	
	

	 - Dịch vụ
	1000 người
	716
	912
	1.158
	1.231
	4,96
	6,18

	% so tổng số lao động
	%
	31,01
	34,11
	37,19
	38,0
	
	

	4. Số người trong độ tuổi có khả năng lao động không có việc làm
	1000 người
	97
	89
	84
	83
	 - 1,71
	 - 1,39


(Nguồn: Cục thống kê Thành phố Hà Nội năm 2010)

Đối tượng trong tuổi lao động cần hỗ trợ giải quyết việc làm đa số sinh sống tại các vùng nông thôn, ngoại thành; Số lao động này có trình độ học vấn phổ thông, thích hợp với lao động giản đơn. Trong khi đó, tốc độ đô thị hoá ở khu vực ngoại thành Hà Nội sẽ tăng nhanh trong những năm tới, quỹ đất dành cho nông nghiệp không còn nhiều và lực lượng lao động trong lĩnh vực này sẽ giảm mạnh nên tất yếu họ phải chuyển sang các công việc phi nông nghiệp. 

Tuy nhiên, do quy mô của các làng nghề phát triển hơn trước nên nhu cầu về lao động cũng tăng, vượt mức tăng của lao động muốn chuyển đổi sang làm nghề CN - TTCN. Do vậy, dự kiến trong những năm tới các làng nghề sẽ phải thu hút một lượng lớn lao động từ các địa phương khác.

Mặt khác, Thành phố Hà Nội có 77 trường đại học và cao đẳng với tổng số sinh viên là 643.500 người; 45 trường trung học chuyên nghiệp với số học sinh là 56.000 người; 279 trường công nhân kĩ thuật với số học sinh là 117.000 người. Số học sinh phổ thông bình quân trên 1 vạn dân là 1.546 học sinh. Đây là lợi thế cho phát triển nghề, làng nghề. Tuy nhiên, nguồn nhân lực được đào tạo từ các trường trên địa bàn để cung cấp cho khu vực làng nghề còn thấp, lao động có tay nghề cao chưa nhiều, cần tập trung đào tạo để bảo đảm nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nói chung và khu vực làng nghề nói riêng.

3.2. Văn hoá, du lịch:

Trong những năm tới, mục tiêu xây dựng nền văn hoá Thủ đô Hà Nội xứng tầm với truyền thống ngàn năm văn hiến, với danh hiệu cao quý Thủ đô anh hùng, Thành phố vì Hoà bình, tiêu biểu cho cả nước. Theo hướng đó, các yếu tố văn hoá truyền thống đặc trưng của các địa phương, vùng ngoại thành đang được bảo tồn, và phát triển ở nhiều cấp độ. Đặc biệt, là việc duy trì, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá trong các làng nghề truyền thống với hàng trăm năm lịch sử, nhiều làng nghề ra đời và tồn tại gắn liền với sự phát triển của Thăng Long - Hà Nội. Những nét văn hoá đặc trưng của làng, của Thăng Long - Hà Nội được kết tinh vào các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Chính vì vậy, giữ gìn và phát triển văn hoá truyền thống chính là giữ gìn và phát triển nghề của làng. Với thuận lợi này, các làng nghề sẽ có nhiều cơ hội trong việc duy trì và phát triển nghề của mình.


Mục tiêu Thành phố Hà Nội đặt ra trong những năm tới là phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế trọng điểm của Hà Nội, trung tâm du lịch cả nước và khu vực. Xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của khu vực và quốc tế. Dự kiến tổng lượng khách du lịch nội địa đến năm 2015: 11,8 - 12 triệu lượt, đến năm 2020: 19,5 - 20 triệu lượt người (có lưu trú); khách du lịch quốc tế đến năm 2015: 1,8 - 2,0 triệu lượt người, năm 2020: 3,2 - 3,4 triệu lượt người (có lưu trú).

Xu hướng phát triển các loại hình du lịch văn hóa, du lịch sinh thái kết hợp với làng nghề dự báo sẽ tăng lên trong những năm tới. Hiện nay lượng khách du lịch, nhất là các khách du lịch nước ngoài, đến Hà Nội có xu hướng muốn tham quan các di tích lịch sử, các nét đặc trưng văn hoá truyền thống của người Hà Nội xưa, đặc biệt là các nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống. Nhiều công ty du lịch đã khai thác một số làng nghề truyền thống của Hà Nội vào danh sách các địa điểm giới thiệu cho khách du lịch. Tiềm năng phát triển du lịch làng nghề rất lớn. Trong những năm tới, nếu việc kết hợp giữa ngành du lịch và các làng nghề được quan tâm phát triển thì lượng khách du lịch đến làng nghề dự báo sẽ tăng lên nhiều.

3.3. Vấn đề môi trường:

Mục tiêu Hà Nội hướng tới là phát triển một Thành phố xanh - sạch - đẹp, do đó vấn đề môi trường rất được quan tâm. Bên cạnh đó, nhận thức về môi trường của người dân cũng có những thay đổi tích cực, họ có nhu cầu sống ở những vùng ít ô nhiễm. Do đó, vấn đề bảo vệ môi trường là một trong những nội dung cần quan tâm trong quá trình phát triển các làng nghề. Dự báo trong các năm tới, xu hướng phát triển công nghiệp, đô thị ngày càng cao dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ngày một gia tăng. Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội trong những năm tới một số làng nghề thuộc các quận, huyện (Hoài Đức, Thanh Oai, Đan Phượng, Từ Liêm, Hà Đông...) nằm trong khu vực “vành đai xanh”. Một số làng nghề bị ảnh hưởng bởi quy hoạch của các đô thị vệ tinh của Thành phố; vì vậy việc phát triển làng nghề cần quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố. Các làng nghề gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại không lớn cần được xem xét một cách nghiêm túc để hạn chế phát triển, hoặc chuyển đổi ngành nghề sản xuất không gây ô nhiễm môi trường, hoặc di dời vào cụm sản xuất TTCN tập trung như chế biến NSTP, dệt, nhuộm, hoá chất, rèn, sắt, mạ kim loại... nếu không có các phương án tổ chức sản xuất như ra xa nội đô, khu vực dân cư, kết hợp với đổi mới công nghệ và đầu tư hệ thống xử lý chất thải bảo vệ môi trường. Những yếu tố này sẽ có tác động tích cực, tiêu cực đến phát triển của các làng nghề.
* Tác động của xã hội với phát triển nghề, làng nghề:


Dân số Hà Nội nhất là dân số sống ở nông thôn, là lực lượng lao động dồi dào có khả năng tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trong làng nghề lại có nhiều nghệ nhân, thợ giỏi có tác động đến phát triển nghề, làng nghề; Tỷ lệ thu hút vào công nghiệp, dịch vụ về lao động ngày càng cao; Cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp, xây dựng tăng, nông, lâm, thuỷ sản giảm; Các năm tới làng nghề phát triển nên nhu cầu lao động tăng. Văn hoá, du lịch Hà Nội ngày càng phát triển nên du lịch sinh thái kết hợp với làng nghề sẽ phát triển trong thời gian tới. Về thị trường xuất khẩu với các nhóm sản phẩm chính: mây tre đan, gốm sứ, dệt kim, thêu tay, sơn mài, điêu khắc, sản phẩm gỗ... sẽ tăng. Thị trường trong nước các sản phẩm sắt thép, dệt may, lương thực, thực phẩm sẽ giảm.


Đây vừa là đặc thù nhưng cũng là khó khăn lớn đối với sản xuất trong các làng nghề.

4. Tài nguyên, khoáng sản.

4.1. Tài nguyên nước:

Tài nguyên nước ở Thành phố Hà Nội khá phong phú. Đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội dài 163 km, sông Đà dài 32 km, sông Đáy 144 km, sông Tích 70 km, sông Bùi 32 km, sông Nhuệ 49 km. Sông Đuống là sông phân lũ của sông Hồng sang hệ thống sông Thái Bình. Sông Cầu tại khu vực Sóc Sơn, sông Cà Lồ là ranh giới giữa huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh. Các sông Sét, sông Kim Ngưu, Sông Tô Lịch, sông Lừ nhận nước thải trực tiếp thoát nước của Thành phố. Hệ thống hồ đầm của Thành phố với cảnh quan môi trường sinh thái đẹp như hồ Hoàn kiếm, hồ Tây, hồ Bảy Mẫu, Trúc Bạch, Thiền Quang, Kim Liên, Vân Trì, Linh Đàm... và hệ thống hồ đập lớn như: Đồng Mô Ngải Sơn, suối Hai, Mèo Gù, Xuân Khanh, Tuy Lai, Quan Sơn, Văn Sơn... Nhìn chung tài nguyên nước ở Thành phố Hà Nội có trữ lượng lớn và tương đối tốt, trong đó nguồn nước Sông Đà đã bước đầu cung cấp nước sạch cho Thành phố. Các hồ vừa là cảnh quan sinh thái phục vụ nhu cầu du lịch vừa cung cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Hệ thống sông ngòi chảy qua Hà Nội tạo nên hệ thống giao thông bằng đường sông thuận lợi cho việc phát triển làng nghề, nổi bật là các làng nghề huyện Gia Lâm (Bát Tràng), huyện Đông Anh (Liên Hà, Vân Hà) và các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Trì, Phúc Thọ, Đan Phượng. 

Tuy nhiên hiện nay thời tiết diễn biến phức tạp, nguồn nước khô hạn, cạn kiệt, ảnh hưởng đến giao thông, hạn chế đến phát triển nghề, làng nghề.


4.2. Tài nguyên đất:

Đất sản xuất nông nghiệp có diện tích 156.646,2 ha chiếm 46,8% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong đó đất lâm nghiệp 24.046,8 ha chiếm 7,2%; đất nuôi trồng thuỷ sản 10.158,3 ha chiếm 3%, đất nông nghiệp khác 1.869,4 ha chiếm 0,6%, đất phi nông nghiệp chiếm 131.300,5 ha chiếm 39,2%, đất chưa sử dụng chiếm 10.831,3 ha chiếm 3,2%. Như vậy quỹ đất đã bảo đảm đáp ứng nhu cầu cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nói chung và các khu, cụm sản xuất TTCN nói riêng. Theo dự kiến đến năm 2020 diện tích đất cho các cụm sản xuất TTCN của Thành phố được quy hoạch là 154 cụm có diện tích 1.453 ha, (trong đó đất chưa sử dụng đã chiếm trên 10.000 ha). 


4.3. Tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng:

Thành phố Hà Nội có một số tài nguyên khoáng sản chính như: Đá xây dựng ở huyện Sóc Sơn, đá vôi ở huyện Mỹ Đức, Chương Mỹ; đá granit ở huyện Chương Mỹ; đất sét ở Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ; đất Sét để sản xuất gạch ngói phân bố rộng ở tất cả các địa bàn Thành phố. Đá ong ở huyện Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai; Cát xây dựng ở bãi bồi và lòng sông Hồng, sông Đuống; Than bùn ở Mỹ Đức, Chương Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn; Nước khoáng ở Ba Vì. Với trữ lượng đủ để khai thác chế biến sản phẩm công nghiệp với quy mô vừa(để sản xuất xi măng, sứ trang trí, phân vi sinh) đây cũng chính là nguồn nguyên liệu phục vụ cho một số làng nghề.


Diện tích đất lâm nghiệp chiếm 7,2% đất tự nhiên, tập trung ở các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ. Diện tích rừng hiện có 22.867 ha. Hàng năm trồng rừng tập trung đạt 200 - 300 ha, trồng cây phân tán từ 600.000 đến 800.000 cây, khai thác gỗ tròn 6.441m3 và gần 3 triệu cây tre luồng, 125 tấn song mây. Giá trị sản xuất lâm nghiệp 32.314,5 triệu đồng, trong đó trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán chăm sóc, tu bổ rừng đạt 3.191,2 triệu đồng, khai thác gỗ và lâm sản đạt 24.545,9 triệu đồng. Nhìn chung rừng chủ yếu là khoanh nuôi với diện tích gần 1200 ha để bảo vệ môi trường sinh thái. Sản lượng khai thác tài nguyên rừng đạt thấp, lâm thổ sản ít, việc cung cấp nguyên liệu cho chế biến lâm sản hạn chế.

5. Dự báo tác động các quy hoạch của thành phố đến phát triển nghề, làng nghề.


Sau khi Hà Nội được mở rộng các phương hướng phát triển của Thành phố được xây dựng bởi một số quy hoạch chính đã được thông qua và dự kiến trong những năm tới có tác động đến phát triển nghề, làng nghề đó là:


5.1. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030:


Quy hoạch đã xác định rõ những mục tiêu, phương hướng, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Với mục tiêu: xây dựng phát triển thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước, bảo đảm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, dịch vụ của cả nước cụ thể:

 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011 - 2015 đạt 12 - 13%/năm, thời kỳ 2016 - 2020 đạt khoảng 11 - 12% và thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 9,5 - 10%.

 - GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 4.100 - 4.300 USD; đến năm 2020 đạt khoảng 7.100 - 7.500 USD, và năm 2030 đạt khoảng 16.000 - 17.000 USD (tính theo giá thực tế). chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp; dịch vụ chất lượng cao đóng vai trò trọng yếu trong cơ cấu kinh tế Thành phố.

 - Năm 2015, trong cơ cấu kinh tế: tỷ trọng dịch vụ chiếm 54 - 55%, công nghiệp - xây dựng chiếm 41 - 42%. Và nông nghiệp 3 - 4%. Năm 2020 khu vực dịch vụ chiếm 55,5 - 56,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm 41 - 42% và nông nghiệp là 2 - 2,5%. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu trên địa bàn bình quân là 14 - 15%/năm thời kỳ 2011 - 2015 và 13 - 14% thời kỳ 2016 - 2020.

 - Quy mô dân số đến năm 2015 đạt 7,2 - 7,3 triệu người, năm 2020 khoảng 7,9 - 8,0 triệu, đến năm 2030 khoảng 9,2 triệu. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 55% vào năm 2015 và 70 - 75% vào năm 2020.

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc dân tộc, người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Xây dựng Hà Nội xanh, sạch, đẹp, hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế: dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp ở trình độ tiên tiến. Phát triển ngành công nghiệp với sản phẩm có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn, bảo vệ môi trường, gắn với phát triển thủ công nghiệp, du lịch và dịch vụ... 

5.2. Quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050:


Mục tiêu phát triển vùng:


Phát triển vùng thủ đô có đủ chức năng và vị thế của một trung tâm đô thị hiện đại trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á. Phát triển hài hòa, nâng cao chất lượng hệ thống đô thị trong vùng, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. Dự kiến dân số toàn vùng năm 2020 khoảng 8 triệu người. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 khoảng 62,5%.


Định hướng phát triển vùng thủ đô: Theo hướng đa cực tập trung, liên kết không gian giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh xung quanh. Phát triển hệ thống đô thị theo không gian 3 khu vực: khu vực đô thị phía Bắc sông Hồng, phía Nam sông Hồng, và phía Đông sông Hồng - Nam sông Đuống nhằm đáp ứng dịch vụ nhà ở gắn khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại. Đồng thời xây dựng 5 đô thị vệ tinh bao quanh đô thị hạt nhân Hà Nội là Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên. Mỗi đô thị đều có chức năng riêng như: đô thị công nghiệp, dịch vụ; văn hóa - du lịch; khoa học công nghệ; dịch vụ, đào tạo; công nghiệp - đầu mối giao thông. Trong đó có đô thị Xuân Mai là đô thị Đại học dịch vụ có xây dựng các cụm công nghiệp gắn tiểu thủ công nghiệp làng nghề truyền thống. Với quy mô dân số từ 21 - 75 vạn người mỗi đô thị. Diện tích xây dựng mỗi đô thị từ 25 - 145 km2. Thiết lập vành đai xanh dọc sông Nhuệ kết nối các không gian mở và hệ thống công viên đô thị tạo vùng đệm cách biệt giữa đô thị lõi lịch sử với phần mở rộng mới của đô thị hạt nhân trên tuyến vành đai IV. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật như phát triển đồng bộ hệ thống các loại hình giao thông vận tải (đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không); Hệ thống đường bộ gồm các tuyến: đường vành đai III, IV, trục đường kinh tế Bắc Nam thành phố (từ Phúc Thọ đến Phú Xuyên), trục đường phát triển phía Nam Hà Nội (từ Hà Đông đến Phú Xuyên), trục đường Đỗ Xá (Thường Tín) - Quan Sơn (Mỹ Đức), đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, trục đường Láng - Hòa Lạc kéo dài... nhằm kết nối với các cảng hàng không và hệ thống cảng biển. Với hệ thống giao thông vận tải thống nhất, đồng bộ, bảo đảm sự liên hoàn các phương thức vận tải giữa mạng lưới giao thông vận tải của vùng với mạng lưới giao thông vận tải quốc gia, quốc tế... 

5.3. Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:


Phát triển công nghiệp đưa Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ và công nghiệp phát triển của cả nước. Mục tiêu đến năm 2030 công nghiệp thành phố có tỷ trọng trong cơ cấu GDP đạt gần 32%. Tốc độ tăng về giá trị sản xuất công nghiệp từ năm 2011 đến 2015 đạt 19,41%, năm 2016 - 2020 đạt 18,22%, đến năm 2030 là 16,32%. Với định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp nhỏ và vừa, các làng nghề truyền thống phù hợp với quy hoạch mở rộng thành phố và toàn vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ. Trong phát triển công nghiệp thành phố ngoài định hướng phát triển các ngành công nghiệp đã chú trọng xây dựng và phát triển các nghề, làng nghề của thành phố, gắn bảo tồn, khôi phục bản sắc văn hóa dân tộc. Phát triển làng nghề xuất phát từ tiềm năng, nhu cầu thị trường và xã hội, tạo sản phẩm có giá trị văn hóa, nghệ thuật, kết hợp với nghề truyền thống với khoa học kỹ thuật tiên tiến, bảo đảm môi trường sinh thái, thu hút lao động, giải quyết việc làm ổn định đời sống nhân dân. Với mục tiêu bảo tồn các giá trị truyền thống, các sản phẩm có giá trị cao; phát triển làng nghề bền vững, đa dạng theo hướng sản xuất tập trung; khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động dịch vụ, văn hóa, lễ hội và phát triển du lịch. Phấn đấu từng giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020 về giá trị sản xuất làng nghề tăng trưởng 15%.


5.4. Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020:


Trên quan điểm, mục tiêu phát triển ngành nghề nông thôn gắn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo; khai thác các nguồn lực (lao động, vốn, công nghệ...) để có sản phẩm hàng hóa có chất lượng với sức cạnh tranh cao. Phát triển làng nghề gắn với phát triển dịch vụ - du lịch, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường sinh thái, khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề cho người lao động. Tập trung các ngành nghề có ưu thế về thị trường tiêu thụ sản phẩm. 


Mục tiêu đến năm 2015 tập trung phát triển các nhóm ngành chế biến nông sản thực phẩm, lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ; tỷ lệ đào tạo nghề đạt 40%; tỷ lệ hộ nghèo các làng nghề là 1,5 - 2%; xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tăng 16 - 19%/năm; Các làng nghề được xử lý chất thải 75%; Giải quyết cơ bản ô nhiễm môi trường; Số làng nghề bảo tồn, gắn với du lịch và phát triển làng nghề mới 893 làng. 


Đến năm 2020 phát triển các nhóm ngành: chế biến NSTP, cơ khí, kinh doanh cây sinh vật cảnh. Tỷ lệ đào tạo nghề 50%; tỷ lệ xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tăng 17 - 20%/năm; Không còn hộ nghèo; Cơ bản giải quyết ô nhiễm môi trường. Số làng nghề bảo tồn, phát triển gắn với du lịch là 454 làng.


5.5. Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020:


Phát triển các khu, cụm công nghiệp thành phố Hà Nội nhằm tạo quỹ đất, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thủ đô với định hướng không gian phát triển hành lang công nghiệp thủ đô theo tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 21, Quốc lộ 5... để bố trí các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất sản phẩm có giá trị theo định hướng phát triển ngành công nghiệp đạt mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo điều kiện ưu tiên bố trí các ngành, hàng, nhóm sản phẩm chủ lực. Phối hợp đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu lao động, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, giải quyết hợp lý mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ bảo đảm vừa phát triển mới vừa phục vụ việc di dời các cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô và khu dân cư. Với định hướng phát triển quỹ đất có tổng diện tích 11.897 ha bao gồm: 3 khu công nghệ cao diện tích 1.852 ha; 23 khu công nghiệp diện tích 5.999 ha; 55 cụm công nghiệp diện tích 2.554 ha; 154 cụm sản xuất TTCN diện tích 1.453 ha.


5.6. Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:


Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố đã quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ theo định hướng phát triển không gian thành phố được bố trí tất cả các quận, huyện, thị xã, các xã, các khu đô thị, thị trấn, đô thị vệ tinh với mạng lưới chợ 471 chợ được nâng cấp và xây mới. 7 chợ đầu mối nông sản tổng hợp cấp vùng và chợ chuyên doanh, 5 trung tâm bán buôn cấp vùng, 9 trung tâm thương mại quốc tế vùng, trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế và trung tâm mua sắm cấp vùng, 38 trung tâm thương mại, 51 trung tâm mua sắm, 24 đại siêu thị, 111 siêu thị hạng II, 861 siêu thị hạng III... 

* Các mục tiêu, định hướng, chỉ tiêu và các giải pháp của các quy hoạch trên đã dự báo có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển nghề, làng nghề từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như sau: 


 - Nhờ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp... kéo theo việc chuyển đổi cơ cấu lao động ngành nông nghiệp sang làm dịch vụ - công nghiệp. Dân số Hà Nội năm 2020 khoảng 8 triệu người. Tỷ lệ lao động ở nông thôn cao sẽ là nguồn lao động lớn đáp ứng lao động cho khu vực làng nghề. Đó là cơ hội để lao động làng nghề được khai thác và sử dụng trong những năm tới.


 - Công nghiệp thành phố tăng trưởng với nền công nghệ tiên tiến hiện đại đó là điều kiện để nghề, làng nghề tiếp cận với trình độ công nghệ cao kết hợp với công nghệ truyền thống để tạo nhiều sản phẩm mới, mẫu mã đa dạng, nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời tổ chức lại sản xuất, nâng cao kỹ năng quản lý và tác phong sản xuất công nghiệp đối với các thành phần kinh tế làng nghề. Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các làng nghề có điều kiện mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ tham gia sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, đồng thời có điều kiện tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.


 - Các khu đô thị và các đô thị vệ tinh được xây dựng, mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố được mở mang, nâng cấp đã tạo điều kiện cho làng nghề trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Các mạng lưới chợ bán buôn nhất là các chợ đầu mối là nguồn cung cấp nguyên liệu cho các làng nghề phát triển, đồng thời là nơi tiêu thụ sản lượng lớn sản phẩm từ các làng nghề.


 - Hệ thống giao thông vận tải hiện đại, phát triển bền vững trên địa bàn thành phố sẽ tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa, giảm chi phí sản xuất góp phần nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa làng nghề; tạo nhiều cơ hội để phát triển các làng nghề mới ở các vùng sâu, vùng xa, vùng kém thu hút đầu tư về công nghiệp.


 - Thiết lập vành đai xanh dọc sông Nhuệ, các hành lang xanh dọc sông Tích, sông Đáy, sông Cà Lồ đáp ứng môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp đã tạo cho nhân dân ở các làng nghề ở các vùng trên nâng cao ý thức và có nhiều biện pháp để bảo đảm vệ sinh môi trường nhất là ở các làng nghề gây ô nhiễm.


 - Các khu, cụm công nghiệp phát triển đã tạo điều kiện mặt bằng cho sản xuất và đáp ứng yêu cầu xử lý môi trường tạo cho các làng nghề phát triển.


 - Kinh tế phát triển, thu nhập người dân tăng, nhu cầu về du lịch - văn hóa và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ lớn vì vậy du lịch làng nghề sẽ phát triển và các sản phẩm làng nghề ngày càng tăng.


 - Các cơ chế chính sách của thành phố Hà Nội nhất là cơ chế hỗ trợ về tài chính đã tác động khuyến khích các thành phần kinh tế làng nghề phát triển.


* Những thách thức các quy hoạch tác động đến nghề, làng nghề trong những năm tới.

 - Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng dịch vụ - công nghiệp, tỷ lệ đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp giảm, tỷ lệ người lao động nhất là lao động có tri thức, trẻ đã được thu hút vào các lĩnh vực dịch vụ, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu lao động trong các làng nghề nên nguồn lao động dành cho các làng nghề thiếu và ảnh hưởng đến chất lượng lao động.


 - Các khu đô thị phát triển. Các làng nghề đòi hỏi phải đáp ứng được yêu cầu mới về bảo tồn và phát triển nghề, có giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường, lựa chọn ngành nghề sản xuất kinh doanh, định hướng sản xuất các sản phẩm phụ trợ đó là những thách thức lớn tác động không tốt đối với các làng nghề.


 - Hệ thống giao thông đường bộ phát triển đã ảnh hưởng đến hàng chục làng nghề ven các tuyến đường phát sinh mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển giao thông với yêu cầu phát triển làng nghề về sử dụng quỹ đất của làng nghề, đồng thời các cơ sở sản xuất, hộ sản xuất có xu hướng chuyển sang kinh doanh dịch vụ... 

 - Vành đai xanh dọc sông Nhuệ đã ảnh hưởng đến 50 làng nghề đang sản xuất kinh doanh nằm ven sông Nhuệ, đòi hỏi các làng nghề cũng phải sản xuất sạch hơn. Do vậy trong quá trình quy hoạch cần lựa chọn ngành nghề sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các thiết bị công nghệ phù hợp thân thiện với môi trường, nâng cấp các cơ sở hạ tầng, tham gia sản xuất các sản phẩm phụ trợ, di dời các làng nghề gây ô nhiễm môi trường vào các cụm sản xuất TTCN hoặc chuyển đổi nghề cho phù hợp với môi trường của vành đai xanh. 


 - Mạng lưới bán buôn bán lẻ phân bố chưa hợp lý, mạng lưới quy mô nhỏ, tự phát, sức ép cạnh tranh mở cửa thị trường dịch vụ phân phối của Việt Nam theo cam kết WTO ngày càng gay gắt, cơ chế chính sách bảo vệ người tiêu dùng còn hạn chế, do đó đòi hỏi các thành phần kinh tế làng nghề lựa chọn các dịch vụ thương mại để tìm kiếm mở rộng thị trường hạn chế.


 - Các cụm sản xuất TTCN được hình thành. Song việc di dời các cơ sở sản xuất vào các cụm sản xuất TTCN gặp khó khăn do nguồn tài chính của các cơ sở sản xuất chưa đủ mạnh để đầu tư di dời mở rộng sản xuất. 


Vì vậy xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển nghề, làng nghề Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cần xem xét, tính toán, cân nhắc đến tác động của các quy hoạch có liên quan để lựa chọn phương án, xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm tận dụng phát huy tối đa những thuận lợi cơ hội phát triển nêu trên, đồng thời vượt qua những khó khăn thách thức tác động không tốt đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các làng nghề để làng nghề phát triển đúng hướng, bền vững.

6. Dự báo về thị trường.

6.1. Thị trường nước ngoài:

Hiện nay, thị trường quốc tế đang được mở rộng đối với các sản phẩm truyền thống của Việt Nam, nhu cầu về thị hiếu của người nước ngoài (đặc biệt là Mỹ và khối EU) đang hướng vào hàng thủ công mỹ nghệ có nguyên liệu xuất xứ từ thiên nhiên, đặc biệt với các nhóm mặt hàng trang trí nội thất, trang sức và hàng quà tặng. Nhu cầu của các khách hàng trên thế giới đang hướng đến những sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, có độ tinh sảo và khéo léo trong sản phẩm: đó là những sản phẩm không phải sản xuất hàng loạt trên các thiết bị công nghiệp mà là những sản phẩm sản xuất thủ công truyền thống, mang bản sắc văn hoá riêng của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, nơi mà chúng được sản xuất. Nói cách khác, nhu cầu về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống đang có xu hướng tăng lên ở các nước công nghiệp phát triển và lan sang các nước công nghiệp và các nước đang phát triển.

Mặt khác, việc đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng như nhiều nỗ lực trong xúc tiến thương mại của Việt Nam mở ra một triển vọng rất khả quan trong xuất khẩu của Việt Nam những năm tới, tiềm năng thị trường thế giới về hàng thủ công mỹ nghệ còn rất lớn với các nhóm sản phẩm chính là: mây tre đan, gốm sứ, hàng dệt kim, hàng thêu tay, hàng sơn mài, điêu khắc... 

Về thị trường xuất khẩu: Theo đề án phát triển xuất khẩu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương). Xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của Việt Nam chỉ chiếm 1,5% kim ngạch nhập khẩu của Mỹ; 1,7% của Nhật và 5,4% của EU; Do đó Hoa Kỳ là thị trường có nhu cầu lớn về hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam mặc dù chưa được hưởng Quy chế tối huệ quốc về hàng thủ công mỹ nghệ. Thị trường Hoa Kỳ có nhu cầu lớn về hàng gốm sứ nghệ thuật... Thị trường này dự báo sẽ chiếm khoảng 20 - 25% kim ngạch xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề Hà Nội. Thị trường EU có nhu cầu lớn về các sản phẩm gỗ (bao gồm cả gỗ dân dụng và gỗ mỹ nghệ); gốm sứ mỹ nghệ, mây tre đan... Thị trường Nhật Bản cũng có nhu cầu lớn về sản phẩm gỗ, gốm sứ mỹ nghệ. Thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông có nhu cầu lớn về sản phẩm gỗ dân dụng và gỗ mỹ nghệ, đá mỹ nghệ, mây tre đan. Bên cạnh đó có thể khai thác các thị trường mới như Nam Mỹ, Trung Đông, Nga và các nước EU.


6.2. Thị trường trong nước:

Thị trường trong nước sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu cùng loại với sản phẩm làng nghề của Việt Nam, đặc biệt với các nhóm sản phẩm như sắt thép, dệt may, lương thực thực phẩm. Dự báo thị trường nội địa đối với các sản phẩm này sẽ bị suy giảm trong những năm tới.
Đối với các mặt hàng thủ công truyền thống vẫn có khả năng mở rộng thị trường trong nước nếu biết kết hợp chặt chẽ với ngành du lịch. Thị trường hàng hoá phục vụ khách du lịch sẽ ngày càng phát triển, trong đó nhóm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc biệt sản phẩm của các làng nghề truyền thống nổi tiếng sẽ được ưu tiên.


Trong cơ cấu tiêu thụ ở thị trường trong nước, phần tiêu thụ nội địa sẽ có xu hướng giảm xuống và phần xuất khẩu tại chỗ sẽ có xu hướng tăng lên đáng kể. Về tiêu thụ trên thị trường trong nước (sản phẩm của các làng nghề): Theo kết quả điều tra của JICA về xác định thị trường mục tiêu của các sản phẩm làng nghề trong tương lai có thể dự báo tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm các làng nghề tại các thị trường trong nước năm 2010 như sau: Thị trường Hà Nội chiếm tỷ trọng khoảng 26 - 30%; Thị trường TP HCM chiếm 23 - 25%; Thị trường Hải Phòng chiếm 8 - 10%; Thị trường Đà Nẵng chiếm 6 - 7%, các địa phương khác chiếm 32 - 35%.


Nhìn chung thị trường hàng hóa của làng nghề có tỷ lệ xuất khẩu ngày càng tăng sang các nước Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Đông... nhất là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như (gỗ mỹ nghệ, gốm sứ, mây tre đan...). Tuy nhiên các sản phẩm của các làng nghề phải cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia... có hàng thủ công mỹ nghệ cùng loại với Việt Nam. Đối với mặt hàng thủ công truyền thống thị trường trong nước có xu hướng tăng lên nếu biết kết hợp chặt chẽ với ngành du lịch. Nhìn chung cơ cấu tiêu thụ hàng hóa làng nghề ở thị trường trong nước sẽ có xu hướng giảm.


6.3. Tính cạnh tranh trong khu vực:

Phát triển các làng nghề Hà nội nói riêng và cả nước nói chung chịu sự tác động không nhỏ của các làng nghề tại các quốc gia khác trong khu vực.


Trên quan điểm xếp hạng về tính cạnh tranh, mỗi quốc gia có một thế mạnh riêng, Trung Quốc đứng đầu bảng về các nghề gốm sứ, dệt lụa, Myanma đứng đầu về mây tre đan chất lượng cao, Indonesia đứng đầu về đan bẹ chuối, lục bình và nội thất mây tre. Việt Nam hiện đang đứng đầu ở các mặt hàng mây tre đan chất lượng thấp và trung bình, gỗ mỹ nghệ, sơn mài và thêu ren, đứng thứ hai về gốm sứ, đứng thứ 3 về đan bẹ chuối, lục bình, nội thất mây tre, dệt lụa và đứng thứ 4 về mây tre đan chất lượng cao.


Trong những năm tới, ưu thế cạnh tranh chưa hề có dấu hiệu thay đổi. Trung Quốc tiếp tục dựa vào thế mạnh của cơ khí hóa quá trình sản xuất để nâng cao tính cạnh tranh các nhóm hàng, Indonesia tiếp tục tập trung phát triển hàng mây tre nội thất, Philippine vẫn coi trọng thiết kế là chiến lược để giữ vững vị trí số 1 trong thị trường hàng thủ công cao cấp... vì vậy, các làng nghề của thủ công Việt nam vốn dĩ đang thiên về sản xuất các mặt hàng giá rẻ với số lượng lớn, cung cấp chủ yếu cho một số nhà bán lẻ lớn như Ikea (Thụy Điển), Wal - Mart và Peer 1 Import (Mỹ)... sẽ tiếp tục chịu sức cạnh tranh rất lớn từ các nước trong khu vực. Hơn nữa, kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng muốn sử dụng các sảm phẩm chất lượng cao, có tính thẩm mỹ song giá thành rẻ... cũng tạo nên một sức ép để đào thải một số mặt hàng không có tính cạnh tranh thực sự.


6.4. Ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế:

Quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu và khu vực đang diễn ra hết sức mạnh mẽ. Nước ta đã đã gia nhập và là thành viên của ASEAN, APEC, WTO và đã ký kết nhiều Hiệp định hợp tác đa phương cũng như song phương với nhiều tổ chức quốc tế, nhiều quốc gia trên thế giới.


Thực hiện các cam kết khi hội nhập WTO, các Hiệp định song phương và đa phương sẽ dẫn đến việc xuất hiện nhanh chóng các cơ hội mở rộng thị trường cũng như các thách thức trong cạnh tranh quốc tế. Các thách thức của làng nghề trong thời gian tới có thể là:


 - Bên cạnh việc đem lại nhiều thuận lợi khi hội nhập kinh tế cũng đồng nghĩa với việc các làng nghề của Hà Nội phải “chơi cùng sân” với các làng nghề trong khu vực, các doanh nghiệp quốc tế có sản phẩm cùng loại dẫn đến mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt.


 - Các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới không ngừng được phát minh và ứng dụng vào thực tế; Đây là yếu tố tác động hai mặt đối với sự phát triển làng nghề.


 - Xuất phát điểm của kinh tế làng nghề ở trình độ thấp, hệ thống kết cấu hạ tầng lạc hậu thiếu đồng bộ, mặt bằng sản xuất kinh doanh chật hẹp, xen lẫn trong khu dân cư, khó cải thiện được môi trường, điều kiện sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm; Trình độ công nghệ máy móc, thiết bị lạc hậu, sản xuất lãng phí nguyên vật liệu.


 - Thị trường nội địa kém phát triển, tuy nhu cầu tiêu dùng của dân cư là rất lớn, nhưng thu nhập chưa cao nên ít có cơ hội đầu tư phát triển.


 - Nhà nước phải cắt giảm những chính sách bảo hộ đối với sản xuất, tuy nhiên Nhà nước vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ bằng việc đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ nghiên cứu triển khai chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực... 
* Tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất các làng nghề:

 - Đối với các nghề chế biến gỗ, mây tre đan, sản xuất bún, bánh... xu thế áp dụng các tiến bộ công nghệ mới hiện đại hơn, năng suất cao hơn, giảm sức lao động và giảm tác động ô nhiễm môi trường. Các thiết bị chế biến gỗ, chẻ tre, tuốt, vót mây, máy uốn cong định hình, thiết bị phun sơn sẽ được thay thế bằng các thiết bị công nghiệp tự động hoặc bán tự động.


 - Sản xuất tinh bột sắn trước đây hộ sản xuất và các doanh nghiệp thường sử dụng công nghệ ao sinh học. Hiện nay đang chuyển sang công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học khí có thu hồi biogas.

 - Sản xuất bánh tráng, giò chả..: Những công đoạn dự kiến sẽ được cơ giới hoá gồm xay bột, xay thịt, bánh tráng, bánh cắt... 

 - Sản xuất sản phẩm từ mây tre: ứng dụng cơ giới hoá các công đoạn: tiện mắt tre, làm sạch thân cây, khoan lỗ, chẻ tre, làm phẳng định hình, đóng đinh, sơn sản phẩm... 
* Dự báo và xu thế phát triển các làng nghề:

 - Các làng nghề có khả năng phát triển trong thời kỳ quy hoạch: gốm sứ, đồ gỗ, nội thất, mây tre, thêu ren, sơn mài, khảm trai, sinh vật cảnh... theo hướng tinh sảo, thu hút lao động vừa có kỹ thuật nhưng đòi hỏi có kinh nghiệm.


 - Các làng nghề bị suy giảm như: sắt thép, dệt may, lương thực, thực phẩm nên bình ổn như mức hiện nay.


 - Xuất phát từ nhu cầu của thị trường, một số hộ, cơ sở sản xuất phát triển thành doanh nghiệp, đầu tư thiết bị công nghệ để sản xuất các mặt hàng công nghiệp phụ trợ cung cấp cung cấp cho các lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy, hàng điện tử, gia dụng... 
7. Phân tích một số vấn đề về nghề, làng nghề Hà Nội.


7.1. Điểm mạnh:

 - Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, đã hình thành mạng lưới giao thông liên kết vùng và các vùng nguyên liệu của Hà Nội. Đây là những điều kiện thuận lợi để làng nghề Hà Nội phát triển trên cơ sở thu hút nguồn lực, mở rộng thị trường trong, ngoài nước và hội nhập với kinh tế thế giới.

 - Hà Nội có bề dày lịch sử, là Thủ đô chứa đựng nhiều đặc trưng văn hoá Việt, có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, có nhiều hình thức du lịch trong đó có tour du lịch gắn với làng nghề đang được đẩy mạnh và phát triển. Đây là nguồn lực và lợi thế cho phát triển các làng nghề gắn với du lịch.

 - Hà Nội là nơi tập trung nhiều làng nghề nhất Việt Nam, với nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng được hình thành từ lâu đời như làng nghề gốm sứ Bát Tràng hình thành cách đây 600 năm, làng nghề sơn mài Hạ Thái, mây tre đan Phú Vinh hình thành cách đây 400 năm. Làng nghề khảm trai Chuôn Ngọ hình thành cách đây 1000 năm. Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc hình thành cách đây 1200 năm. Các làng nghề đã có đặc tính riêng mang tính truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời hơn so với các làng nghề ở địa phương khác. Các nhóm sản phẩm của làng nghề Hà Nội lớn nhất so với cả nước. Các sản phẩm làng nghề lại đa dạng, phong phú về chủng loại mẫu mã. Song có những sản phẩm mang tính riêng biệt đặc thù mà chỉ ở Hà Nội mới có như sản phẩm gốm sứ Bát Tràng, dát vàng bạc, quỳ Kiêu Kỵ, lụa Vạn Phúc, đúc đồng Ngũ Xã... đây là lợi thế để phát triển nghề, làng nghề.
 - Lực lượng lao động lành nghề, khéo léo và có kỹ năng tốt trong ngành thủ công. Nhất là có đội ngũ thợ giỏi, nghệ nhân nhiều nhất nước. Lại có số lượng lớn các trường đại học, cao đẳng, đặc biệt là các trường mỹ thuật... 
 - Ở nhiều làng nghề đã hình thành hệ thống doanh nghiệp thương mại sản xuất làm nòng cốt, có tác dụng mở rộng thị trường cho các sản phẩm làng nghề.

 - Một số làng nghề đã xuất hiện phân chia giữa các công đoạn sản xuất, liên kết trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

 - Các hoạt động hỗ trợ phát triển làng nghề ở Hà Nội đa dạng, được đánh giá có hiệu quả tốt.


7.2. Điểm yếu:

 - Quy mô hoạt động của các làng nghề còn nhỏ lẻ, phân tán.

 - Trình độ công nghệ lạc hậu, chủ yếu sử dụng máy móc đơn giản, lỗi thời.

 - Chưa khai thác triệt để loại hình du lịch gắn với làng nghề. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ, quan tam đúng mức của nhiều ngành, nhiều cấp nhất là việc phát triển hạ tầng trong các làng nghề và ngoài phạm vi làng nghề. 

 - Vai trò của các hội, hiệp hội chưa cao.

 - Thiếu sự liên doanh, liên kết giữa các làng nghề có cùng loại sản phẩm để tạo ra sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. 

 - Do ảnh hưởng của đô thị hoá và công nghiệp hoá của Hà Nội và sự phát triển công nghiệp của các tỉnh lân cận, nguồn lao động dành cho làng nghề thiếu, không ổn định, kỷ luật lao động kém, tỷ lệ luân chuyển lao động giữa các ngành nghề cao.

 - Nguồn nguyên liệu thô dùng cho một số làng nghề khan hiếm, hầu hết nhập từ các tỉnh khác và từ nước ngoài.

 - Sản phẩm có chất lượng không đồng đều, năng lực thiết kế sản phẩm kém, chủ yếu sản xuất theo các mẫu thiết kế của khách hàng. Chưa có hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho các làng nghề. 

 - Một số dự án khu đô thị, khu nhà ở đang triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố chưa nghiên cứu đầu đủ và thực hiện việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật với các khu lân cận, trong đó có các làng nghề nên đã ảnh hưởng đến tiêu, thoát nước làng nghề.

 - Các làng nghề chưa có quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Việc xây dựng nhà ở, phát triển khu sản xuất phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu và khả năng tài chính của mỗi gia đình. Do đó hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư phối hợp để phát triển.

 - Công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm của làng nghề chưa mạnh, quy mô nhỏ theo hướng “mạnh ai nấy làm”, nên chưa có chiến lược quảng bá chung cho các sản phẩm làng nghề.

 - Nguồn vốn đầu tư cho khu vực sản xuất làng nghề còn hạn chế.

 - Số làng nghề xuất khẩu trực tiếp sản phẩm thấp, nhiều làng nghề vẫn phải xuất khẩu qua các công ty thương mại, do đó phải thông qua nhiều cấp trung gian, thiếu chủ động trong sản xuất, kinh doanh, hiệu quả thấp.

 - Tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề ngày càng trở nên trầm trọng.

 - Mặt bằng dành cho làng nghề bị hạn chế bởi tốc độ đô thị hoá.


7.3. Cơ hội:
 - Theo các cam kết trong WTO, hệ thống pháp luật được hoàn thiện được hoàn thiện theo thông lệ quốc tế; tính công khai, minh bạch rõ ràng hơn, thể chế kinh tế thị trường được khẳng định; môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng hơn. Thị trường trong nước và quốc tế được mở rộng, các làng nghề có điều kiện đưa hàng hóa thủ công mỹ nghệ và dịch vụ. Điều này cho phép làng nghề Hà Nội mở rộng sản xuất, mở rộng đầu tư.
 - Với vai trò Thủ đô, Hà Nội nhận được sự quan tâm đặc biệt và có các chính sách ưu đãi riêng, cơ chế đặc thù từ Chính phủ cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là văn hoá, du lịch, tác động nhiều đến phát triển làng nghề.

 - Thị trường ngay trong Thành phố lớn với số dân đông, trình độ dân trí cao, nhu cầu về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ rất lớn.

 - Tỷ lệ lao động khu vực ngoại thành tương đối cao, đáp ứng phần lớn lực lượng lao động cho khu vực làng nghề, có cơ hội khai thác lực lượng này theo nông vụ, lúc nông nhàn.

 - Là đầu mối giao thương nội địa và quốc tế nên các cơ hội thương mại, xuất khẩu sản phẩm của làng nghề Hà Nội cũng lớn hơn các địa phương khác.

 - Có nhiều ngành nghề có thể tham gia vào sản xuất các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp phụ trợ phục vụ cho các ngành công nghiệp hiện đại như: Cơ khí, điện, điện tử, dệt may... nếu có chính sách hợp lý và đầu tư đổi mới công nghệ... 

7.4. Thách thức:

 - Hà Nội đang gặp phải vấn đề rất lớn của quá trình đô thị hoá, có sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn: chênh lệch thu nhập, khoảng cách giàu nghèo, khác biệt nhận thức. 

 - Làng nghề Hà Nội sản xuất chịu sự tác động của thị trường thế giới nên sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

 - Một số làng nghề truyền thống của Hà Nội đang bị mai một do tốc độ đô thị hoá, thị hiếu của người tiêu dùng và sự phát triển của khoa học công nghệ. 

 - Các làng nghề Hà Nội gặp phải mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển nhanh với đòi hỏi phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, trong khi môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.

 - Nguyên liệu cho phát triển làng nghề ngày càng khan hiếm nhất là các sản phẩm sản xuất từ gỗ, và nguyên liệu cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ... 
 - Chuyển dịch cơ cấu lao động tại các làng nghề theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa nên khó bảo tồn và giữ nghề.

 - Thu nhập tại các làng nghề chưa cao, chưa ổn định, công việc ít hấp dẫn, khó cạnh tranh với các công việc tại đô thị.

8. Kinh nghiệm phát triển làng nghề của một số quốc gia trong khu vực.

 - Nhật Bản và Thái Lan đều xây dựng chương trình hành động “mỗi làng 1 sản phẩm” để bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn và Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ nên một số sản phẩm như nấm Sitake, nước cam ép, hàng tre đan lát, gỗ gia dụng đã khôi phục và phát triển. 

 - Thái Lan: Chính phủ đã hỗ trợ cho mỗi làng một triệu Baht (tương đương 400 triệu VNĐ) để làm ra một sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng và có chất lượng cao.

 - Hàn Quốc đã hình thành hàng nghìn cơ sở sản xuất các sản phẩm thủ công chủ yếu ở các hộ gia đình, thu hút hàng vạn lao động.

 - Trung Quốc đã xây dựng các xí nghiệp Hương Trấn và Nhà nước đã hỗ trợ xí nghiệp về chính sách thuế, cung cấp tín dụng và áp dụng kỹ thuật tiên tiến. 

 - Indonesia: Chính phủ đã tổ chức Hội đồng thủ công nghiệp quốc gia và hỗ trợ cho mỗi làng 20 triệu Rupi để phát triển sản xuất nông nghiệp và nghề thủ công. 

 - Philipine: Các chính sách của Chính phủ đã hỗ trợ cho các xí nghiệp TTCN, và sản xuất các sản phẩm chế biến thực phẩm, chế tạo máy móc phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp. 

 - Ấn Độ: Nhà nước hỗ trợ về tài chính thông qua chiến lược phát triển nông thôn; Thành lập các trung tâm đào tạo nghề và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Từ những bài học kinh nghiệm trên cần rút ra một số bài học để phát triển nghề, làng nghề ở Hà Nội như sau:

 - Muốn phục hồi và phát triển ngành TTCN thực sự có hiệu quả trước hết phải có sự hỗ trợ tích cực từ phía Nhà nước. Đó là sự hỗ trợ bằng việc ban hành những cơ chế chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đồng thời hỗ trợ về tài chính và tiếp cận nguồn vốn, tạo nền tảng và động lực cho phát triển các ngành TTCN. Xây dựng cơ chế, chính sách cho các hộ tại làng nghề vay vốn không cần thế chấp (như ở Nhật Bản).

 - Việc sản xuất các loại hàng phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, sản phẩm phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của thị trường. Cải tiến mẫu mã bằng việc mời các chuyên gia của những nước nhập khẩu chính để tư vấn (như Thái Lan).

 - Tăng cường việc đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, trình độ tay nghề cho người lao động của làng nghề thông qua các trung tâm đào tạo, các viện nghiên cứu. Đồng thời xây dựng và phát triển các trung tâm đào tạo nghề bậc cao về đào tạo nghề mới.

 - Áp dụng công nghệ mới, hiện đại để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường tại các làng nghề.

 - Tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm TTCN tiêu biểu, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho các sản phẩm này nâng cao chất lượng, có thương hiệu, đặc biệt là chính sách hỗ trợ về vốn (như Thái Lan đã làm).

 - Hỗ trợ một số doanh nghiệp làng nghề trở thành doanh nghiệp đủ mạnh, thực hiện vai trò mở rộng thị trường, là đầu mối thu gom sản phẩm xuất khẩu (như doanh nghiệp Hương Trấn ở Trung Quốc).

 - Chú trọng phát triển các làng nghề truyền thống và có sản phẩm xuất khẩu cho ngoại tệ cao (Thái Lan năm 2001 doanh thu của nghề chế tác vàng, bạc, đá quý đạt 3 tỷ USD, Ấn Độ đạt 5 tỷ USD)

 - Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng (kỹ thuật, hành chính, nghiên cứu và phát triển) tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tại làng nghề tiếp cận với các điều kiện sản xuất - kinh doanh hiện đại và mở rộng thị trường.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN.
Trên cơ sở vai trò và đặc điểm của nghề, làng nghề Hà Nội, việc nhận thức đúng đắn và đầy đủ về quan điểm và phương hướng phát triển có ý nghĩa đặc biệt cần thiết. Cùng với việc cung cấp một khối lượng lớn sản phẩm, thoả mãn nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, các làng nghề đã, đang và sẽ còn tiếp tục góp phần tăng thu nhập quốc dân và ngân sách Nhà nước, tăng kim ngạch xuất khẩu, góp phần tạo nguồn vốn cho CNH - HĐH thủ đô, cũng như góp phần tích cực để tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.
Ngoài ra, phát triển nghề, làng nghề là một bộ phận của quá trình hình thành và phát triển các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn ngoại thành, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp đô thị, liên kết với công nghiệp đô thị thành một tổng thể thống nhất thông qua các quan hệ vệ tinh và gia công dưới các hình thức cung cấp nguyên vật liệu và sản phẩm sơ chế.
Hiện tại cũng như trong tương lai, làng nghề nói chung và làng nghề truyền thống nói riêng sẽ là cầu nối giữa nông nghiệp với công nghiệp, giữa nông thôn với thành thị, giữa truyền thống với hiện đại. 

Do đó, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, hướng chủ đạo phát triển nghề, làng nghề trên địa bàn Hà Nội tập trung vào những nội dung sau :

1. Quan điểm chung về phát triển nghề, làng nghề Hà Nội.


Nghị quyết 15/NQ/TW ngày 15/12/2000 của Bộ chính trị khóa VIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong thời kỳ 2001 - 2010 đã nêu rõ về nội dung phát triển kinh tế ngoại thành: “… Phát triển nông nghiệp và kinh tế ngoại thành theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái. Thủ đô Hà Nội phải đi đầu trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn, từng bước nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp,... phát triển các nghề, làng nghề truyền thống... gắn đô thị hoá với xây dựng nông thôn mới theo hướng văn hoá, sinh thái. Từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp.”


Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đã nêu rõ: “… Phát triển nông nghiệp và kinh tế ngoại thành theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái; thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, ưu tiên phát triển nông nghiệp sạch, các nghề, làng nghề truyền thống, làng nghề nông nghiệp du lịch sinh thái…”


Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng nhấn mạnh: “Ưu tiên phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn, phát triển hợp lý công nghiệp sử dụng nhiều lao động góp phần chuyển dịch nhân cơ cấu lao động; phát triển công nghiệp, dịch vụ và làng nghề gắn với bảo vệ môi trường; tạo môi trường thuận lợi để khai thác mọi khả năng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút nhiều lao động; có cơ chế chính sách mở rộng thị trường nội địa, đẩy mạnh và khuyến khích xuất khẩu” 



Quyết định số 1081/QĐ - TTg ngày 6 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã khẳng định: “Tiếp tục triển khai phát triển các làng nghề truyền thống theo hướng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao. kết hợp giữa phát triển các làng nghề với phát triển du lịch. Xây dựng các cụm sản xuất TTCN để tách việc sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các làng, các khu dân cư”.


Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV khẳng định: “Phấn đấu hoàn thành trước từ 1 - 2 năm những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, góp phần cùng cả nước để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.” và “Củng cố phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, xuất khẩu.”

Phát triển nghề, làng nghề theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu và các nguyên tắc thị trường, trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi vùng, mỗi địa phương là một vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới tính hiệu quả, khả năng cạnh tranh và tính bền vững của sản xuất trong làng nghề. Với tinh thần đó, mỗi làng nghề, mỗi địa phương cần tập trung phát triển những ngành nghề, những sản phẩm mà mình có thế mạnh. 

Hiện đại hoá làng nghề truyền thống là từng bước đổi mới trang thiết bị, lựa chọn, ứng dụng rộng rãi những công nghệ kĩ thuật tiến bộ, phù hợp vào quy trình sản xuất, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc kết hợp chặt chẽ với công nghệ truyền thống, để vừa đảm bảo nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, vừa đảm bảo tính chất truyền thống và giá trị của các loại sản phẩm đặc thù. 

Cùng với những mục tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội, việc đảm bảo môi trường phải được coi là mục tiêu quan trọng của phát triển làng nghề. Nói cách khác, quá trình phát triển nghề, làng nghề ở Hà Nội không thể tách rời vấn đề môi trường, mà phải đặt nó trong sự phát triển tổng thể, coi đó là một yếu tố quan trọng của sự phát triển bền vững đối với nông thôn nói chung và làng nghề nói riêng. 

Phát triển nghề, làng nghề phải gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy mạnh xuất khẩu. Đồng thời, việc kết hợp giữa nhà nước và nhân dân là phương thức tốt nhất để phát huy tốt các nguồn lực, tạo những động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hiệu quả và bền vững của làng nghề trên địa bàn thủ đô. 


Trên tinh thần đó, cần quán triệt một số quan điểm sau:

1. Phát triển nghề, làng nghề Hà Nội gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô với quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn, quy hoạch phát triển nghề, làng nghề trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cả nước và các quy hoạch có liên quan nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng CNH - HĐH, đồng thời gắn với sự phát triển làng nghề chung cả nước.


2. Phát triển nghề, làng nghề trên cơ sở phát huy sự tham gia của cộng đồng, với sự hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức quốc tế. Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, chủ yếu huy động vốn trong dân và các thành phần kinh tế.


3. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân, xoá đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn theo phương châm “ly nông bất ly hương”, phù hợp với chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoại thành theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 


4. Phát triển làng nghề Hà Nội cần gắn liền với khôi phục, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống, trong đó ưu tiên tập trung phát triển các nghề, làng nghề truyền thống, có giá trị văn hóa, lịch sử, thu hút du lịch và đạt giá trị kinh tế cao, ổn định thị trường tiêu thụ và đảm bảo an toàn về môi trường sinh thái.


5. Phát triển nghề, làng nghề cần gắn với phát triển du lịch, tạo thành các Tour du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với làng nghề, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của làng nghề. 


6. Phát triển thêm các làng nghề mới gắn với xây dựng nông thôn mới theo phương châm mỗi làng một sản phẩm tiêu biểu.

7. Hạn chế và không khuyến khích phát triển các nghề, làng nghề gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế - xã hội đạt thấp.

8. Bảo tồn, duy trì phát triển các phố nghề truyền thống thuộc 36 phố phường theo hướng thương mại hoặc chuyên doanh nhằm giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống và thu hút khách du lịch; Không phát triển nghề trong các khu đô thị mới.
2. Định hướng phát triển nghề, làng nghề Thành phố Hà Nội.


* Về thị trường: 

Tăng cường khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường trong nước và thị trường nước ngoài thông qua hình thức quảng bá thương hiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin (đài, báo, internet...), triển lãm, hội chợ trong nước và quốc tế, tổ chức nghiên cứu, nắm bắt và cung cấp thông tin về thị trường như các thông tin chủng loại, mẫu mã, chất lượng và giá cả hàng hoá; Quan tâm, đẩy mạnh công tác thiết kế, sáng tác mẫu mã đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, chú trọng đến những thị trường tiềm năng. Tăng cường sự hỗ trợ có hiệu quả của các cơ quan thương vụ Việt Nam tại nước ngoài; xây dựng mối liên kết hữu cơ giữa các cơ sở sản xuất trong làng nghề với nhau, giữa các cơ sở sản xuất của làng nghề với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, với các tổ chức xúc tiến thương mại, tạo nên hệ thống hoàn chỉnh từ cung cấp nguyên, vật liệu đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

* Về vốn:

Thực hiện đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, từ các nguồn tự có trong dân, vay ngân hàng, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Trung ương và địa phương, từ các tổ chức khác. v.v… 
* Về nguồn nguyên liệu:

Liên doanh, liên kết với một số tỉnh bạn để nhận cung cấp nguyên liệu thô và nguyên liệu sơ chế cung cấp cho các làng nghề. Xác định để hình thành các vùng nguyên vật liệu tập trung trên cơ sở thực hiện phân công lao động và chuyên môn hoá sản xuất, đồng thời cần phải tiêu chuẩn hoá các loại nguyên liệu để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiết kiệm cho sản xuất. Hình thành các tổng đại lý, chợ đầu mối cung cấp ổn định nguyên liệu cho làng nghề, đồng thời quản lý được nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, tạo được nhiều việc làm cho lao động.
 
* Về kỹ thuật, công nghệ:

Với những ngành nghề có thể tham gia vào sản xuất các sản phẩm phục vụ công nghiệp phụ trợ, cần được khuyến khích đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến, xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp để tăng cường nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ sản xuất của làng nghề, nhằm nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường; Với các sản phẩm của ngành nghề truyền thống, cần áp dụng công nghệ tiên tiến để giảm nhẹ sức lao động trong những công đoạn không ảnh hưởng đến giá trị truyền thống của sản phẩm. 

* Về sử dụng lao động và đào tạo lao động:

Sử dụng tốt nguồn lao động tại chỗ, hạn chế di dân tự do; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân địa phương. Tăng cường công tác giới thiệu việc làm tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, (khu vực nông thôn) để cung cấp các thông tin về việc làm cho người lao động, giúp người lao động tìm việc làm phù hợp với trình độ và khả năng nghề nghiệp của mình. Đa dạng hoá các hình thức dạy nghề như truyền nghề, cấy nghề theo nhiều cấp khác nhau, trên cơ sở lập kế hoạch về nhu cầu lao động cần được đào tạo trong từng ngành nghề. Hình thành đội ngũ doanh nhân có trình độ quản lý, trình độ tổ chức kinh doanh, tiếp thị sản phẩm, tạo mẫu mã sản phẩm tại các làng nghề; Định hướng đào tạo nguồn nhân lực cho làng nghề về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất và kinh doanh của làng nghề.

* Về phát triển cụm sản xuất TTCN:

Xây dựng các cụm sản xuất TTCN trên cơ sở quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp của Thành phố, tạo mặt bằng cho các cơ sở và các tổ chức dịch vụ làng nghề, nâng cao sự phân công và hợp tác sản xuất giữa các cơ sở sản xuất với nhau, giữa các cơ sở sản xuất với các cơ sở dịch vụ, đồng thời có điều kiện xử lý chất thải theo hướng tập trung, đồng bộ.

Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở sản xuất làng nghề hiện có trong vùng nông thôn: Kiểm tra các cơ sở sản xuất và các làng nghề hiện đang nằm đan xen trong các làng xóm và điểm dân cư nông thôn để có biện pháp quản lý chặt chẽ về môi trường và hạ tầng. Giữ gìn và phát triển các nghề thủ công truyền thống, những làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải được đưa vào cụm sản xuất TTCN tập trung. Phát triển giao thông kết nối giữa điểm sản xuất với các tuyến đường chính, xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ trợ tại chỗ để phục vụ cho khách tham quan làng nghề và giới thiệu mua bán sản phẩm.

* Về Môi trường 

Phát triển, mở rộng sản xuất các làng nghề phải đảm bảo cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường, bảo đảm chất lượng sống khu vực dân cư tại địa phương có làng nghề. Từng bước xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, đồng thời nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển sản xuất. 


* Về phát triển làng nghề gắn với bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc


Các nghề thủ công của Hà Nội từ lâu đã trở thành một bộ phận không tách rời với truyền thống văn hóa dân tộc. Truyền thống đó không chỉ thể hiện trên sản phẩm mà còn là cách sử dụng nguyên liệu thiên nhiên, cách chế tác và sử dụng công cụ lao động, các bí quyết nghề v.v… Bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc thể hiện trên sản phẩm thông qua màu sắc, hoa văn, hình dáng sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị và tạo sự khác biệt của sản phẩm thủ công. Vì thế phát triển nghề thủ công không chỉ quan tâm đến các yếu tố kinh tế, kỹ thuật mà còn phải quan tâm đến các yếu tố văn hóa, nghệ thuật của sản phẩm. Ngoài ra phát triển nghề, làng nghề còn góp phần bảo tồn, tôn tạo và xây dựng các giá trị văn hoá truyền thống, các công trình văn hoá (như bảo tồn, tôn tạo khu phố cổ, làng cổ, làng văn hoá…) và lưu giữ những dấu ấn lịch sử của nghề (truyền thống nghề, tôn vinh tổ nghề…). Mặt khác đối với một số ngành nghề truyền thống lâu đời đã, đang bị mai một, nếu không có điều kiện để phục hồi, phát triển (do điều kiện hạn chế về công nghệ, nguyên liệu, thị trường không còn nhu cầu…) cần phải nghiên cứu, xem xét cụ thể, nếu sản phẩm thực sự tiêu biểu có ý nghĩa truyền thống văn hóa lịch sử cần được hỗ trợ để lưu giữ lại nghề ở quy mô nhỏ nhằm thu hút du lịch, phục vụ công tác bảo tồn và phát triển du lịch.


* Về phát triển làng nghề gắn với du lịch:


Xây dựng kế hoạch khai thác triệt để khả năng tham gia của làng nghề vào các tour du lịch thông qua việc xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất, chế tác sản phẩm tiêu biểu trong các làng nghề để tăng thêm sự hấp dẫn đối với du khách góp phần quảng bá sản phẩm và thương hiệu cho các làng nghề. Phát triển làng nghề gắn với phát triển nông thôn mới.
Hình thành cụm du lịch văn hóa tâm linh, làng nghề Hà Đông - Quan Sơn - Hương Sơn. Phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, sinh thái rừng và làng nghề gắn với bảo vệ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử, di sản văn hóa, cảnh quan sinh thái núi, sông, hồ, đầm, nông - lâm nghiệp… và các khu khoa học nghệ thuật đặc sắc của Hà Nội. Phát triển du lịch đường thủy trên các sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tích.
* Phát triển một số nghề, làng nghề thủ công trong việc hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ như cơ khí, chế biến NSTP, gốm sứ…
Một số ngành nghề có quy mô phát triển lớn và có thị trường cần nâng cấp thành doanh nghiệp để nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường, tránh tình trạng sản xuất manh mún, thủ công, gia đình…
3. Mục tiêu.


3.1. Mục tiêu chung:

Phát triển nghề, làng nghề và làng có nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm bảo tồn các giá trị truyền thống, những bản sắc văn hoá của làng xã; chú trọng phát triển các sản phẩm thủ công tiêu biểu thế mạnh của Hà Nội, có giá trị kinh tế cao như: gốm sứ, đồ gỗ, mây tre đan, sơn mài, khảm trai, dệt lụa, hàng mỹ nghệ… gắn sản xuất làng nghề với các hoạt động du lịch, văn hoá, lễ hội truyền thống; Đồng thời phát triển các làng có nghề mới nhằm chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông nghiệp bị thu hồi đất sản xuất do quá trình đô thị hoá. 

Rà soát phân loại các nghề, làng nghề cần duy trí, bảo tồn hoặc chuyển nghề khác để giải quyết vấn đề trước trước mắt, lâu dài nhằm bảo đảo yêu cầu phát triển nghề, làng nghề một cách bền vững. 

3.2. Mục tiêu cụ thể:


Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực làng nghề theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - thương mại, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong GDP Thành phố. Các sản phẩm của làng nghề chú trọng sản xuất theo hướng tinh xảo, độc đáo, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.


Phát triển lực lượng lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ở khu vực nông thôn. Mở rộng với các hình thức đào tạo, theo phương thức truyền nghề, cấy nghề tại chỗ và đào tạo tập trung; mô hình đào tạo dựa trên cơ sở kết hợp giữa doanh nghiệp, hộ gia đình với các trường, các trung tâm, các cơ sở đào tạo nghề. Tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động ở làng nghề. Hình thành đội ngũ doanh nhân có trình độ quản lý, trình độ tổ chức kinh doanh, tiếp thị sản phẩm, tạo mẫu mã sản phẩm tại các làng nghề.


Duy trì và phát triển các sản phẩm của làng nghề truyền thống đang có thị trường tiềm năng, gắn với khôi phục nét văn hoá truyền thống của làng nghề, bên cạnh việc duy trì và phát triển các phố nghề truyền thống khu vực nội thành; các nghề, làng nghề có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, có cảnh quan và vị trí thích hợp liên kết với các tuyến du lịch theo quy hoạch của cả nước và của Thành phố Hà Nội để xây dựng và phát triển các vùng du lịch, văn hoá và sinh thái kết hợp với làng nghề. 


Tiến hành rà soát, phân loại các làng nghề về ô nhiễm môi trường trên địa bàn có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường nhằm bảo đảm về môi trường trong phát triển nghề, làng nghề.

Xây dựng chương trình và kế hoạch triển khai thực hiện nhằm hạn chế tối thiểu tác động của sản xuất làng nghề đến môi trường. Từng bước khắc phục các làng nghề ô nhiễm trầm trọng, cải thiện môi trường sống cho nhân dân.

3.3. Một số chỉ tiêu:

 - Phấn đấu đến năm 2015 tỷ trọng sản xuất nghề, làng nghề của Thành phố Hà Nội đạt 8,4%, đến năm 2020 chiếm 8,5% và đến năm 2030 chiếm 8,9% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Thành phố.

 - Phấn đấu đến năm 2030 Thành phố có gần 1.500 làng có nghề chiếm khoảng 65,33% so với tổng số làng ở ngoại thành thành phố.

 - Làng nghề cần duy trì, bảo tồn và khôi phục 21 làng (giai đoạn 2011 - 2015: 10 làng; giai đoạn 2016 - 2020: 11 làng).

 - Phát triển làng nghề kết hợp với du lịch 17 làng (giai đoạn 2011 - 2020: 10 làng; giai đoạn 2021 - 2030: 7 làng).

 - Làng nghề cần hạn chế phát triển hoặc chuyển hướng nghề mới, hoặc dị dời vào cụm sản xuất TTCN 14 làng (giai đoạn 2011 - 2015: 2 làng; giai đoạn 2016 - 2020: 6 làng; giai đoạn 2021 - 2030: 6 làng).

 - Làng nghề cần xử lý ô nhiễm môi trường 80 làng (giai đoạn 2011 - 2015: 30 làng; giai đoạn 2016 - 2020: 30 làng; giai đoạn 2021 - 2030: 20 làng). 
 - Làng nghề cần nâng cấp cơ sở hạ tầng 70 làng (giai đoạn 2011 - 2015: 25 làng; giai đoạn 2016 - 2020: 25 làng; giai đoạn 2021 - 2030: 20 làng). 
 - Trong thời kỳ quy hoạch, tạo việc làm ổn định cho khoảng 800 ngàn đến 1 triệu lao động nông thôn, trong đó tạo việc làm mới cho khoảng 200.000 lao động. 

 - Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người từ ngành nghề đạt 25 - 30 triệu đồng/năm vào năm 2015 và đạt 35 - 40 triệu đồng vào năm 2020, 50 - 60 triệu đồng vào năm 2030.
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Quy hoạch phát triển làng nghề Thành phố Hà Nội đến năm 2030
4. Các phương án phát triển.

4.1. Định hướng 

Khuyến khích, hỗ trợ phát triển có chọn lọc các nhóm nghề, làng nghề hiện có theo hướng mở rộng quy mô có trọng tâm, trọng điểm và phát triển ổn định, bền vững:

 - Ưu tiên phát triển các nghề, làng nghề có giá trị truyền thống, văn hóa, có khả năng mở rộng thị trường gắn liền với truyền thống văn hóa của từng vùng miền, từng địa phương và của cả Thành phố, bao gồm các ngành nghề: 

+ Thủ công mỹ nghề truyền thống: Nghề sơn mài khảm trai; Chạm, điêu khắc đá, kim loại, gỗ, xương, sừng; dát quỳ vàng bạc; làm giấy, in tranh dân gian.

+ Nghề mây tre giang đan, tăm hương, làm lồng chim; đồ gỗ cao cấp; làm nón, mũ.

+ Nghề dệt lụa, the, đũi.

+ Nghề thêu ren.

+ Ngành nghề gốm sứ.

+ Nghề da, giầy, khâu bóng.

 - Khuyến khích, hỗ trợ các nghề, làng nghề phát triển theo hướng tham gia sản xuất ra các sản phẩm phụ trợ phục vụ cho sản xuất công nghiệp, bao gồm các ngành nghề: 

+ Dệt may: Sản xuất các sản phẩm phụ trợ phục vụ cho may xuất khẩu như: Khuy, mex, vải lót và các sản phẩm phụ khác… (hiện nay trong nước chỉ cung cấp được chỉ khâu); tiến tới sản xuất nguyên liệu chính cho lĩnh vực này.

+ Cơ kim khí, điện: Tham gia vào sản xuất các chi tiết, sản phẩm thuộc lĩnh vực phụ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cho một số sản phẩm lắp ráp trong nước như: ô tô, xe máy, thiết bị điện tử, viễn thông…

 - Định hướng cho các làng nghề giảm thiểu và tiến tới khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường thuộc các ngành: chế biến nông sản thực phẩm; Cơ kim khí.

 - Không khuyến khích mở rộng và phát triển một số làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như: Một số làng nghề chế biến nông sản thực phẩm huyện Hoài Đức, Thanh trì, Từ Liêm, Thanh Oai, Quốc Oai và làng nghề cơ kim khí Thanh Thùy Thanh Oai, Phùng Xá Thạch Thất, Xuân Phương Từ Liêm.


 - Những làng nghề nằm trong vành đai xanh và các khu đô thị vệ tinh của Thành phố Hà Nội (khu đô thị Sơn Tây, Hoà Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sóc Sơn) cần lập dự án quy hoạch làng nghề để làng nghề phát triển phù hợp với phát triển đô thị chung của Thành phố hoặc chuyển đổi nghề để hạn chế sự ảnh hưởng đến quá trình phát triển đô thị. 
 - Khuyến khích, hỗ trợ phát triển tất cả các nghề, làng nghề hiện có theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới của Thành phố.

 - Xây dựng tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất của các nghề, làng nghề tương xứng với tiềm năng và tốc độ phát triển kinh tế công nghiệp của Thành phố.


4.2. Chỉ tiêu tăng trưởng.

4.2.1. Phương án 1

Trên cơ sở tiềm năng, nguồn lực, lợi thế của Thành phố Hà Nội và dự báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường, các điều kiện thuận lợi, cơ hội và thách thức; chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho phương án 1 như sau:

Biểu 27: Chỉ tiêu tăng trưởng cho phương án 1

	  Giai đoạn

Chỉ tiêu
	2006 - 2010
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	Tăng trưởng bình quân GTSX nghề, làng nghề
	16%/năm
	20,19%/năm
	22,96%/năm
	19,99%/năm

	GTSX nghề, làng nghề 

(tỷ đồng)
	Năm 2010

8.980
	Năm 2015

22.524
	Năm 2020

63.318
	Năm 2030

391.575

	Dự báo GTSXCN Hà Nội
(tỷ đồng)
	Năm 2010

108.205
	Năm 2015

237.096
	Năm 2020

575.616
	Năm 2030

2.610.500

	 Tỷ lệ GTSX nghề, làng nghề trong tổng GTSXCN Hà Nội
	8,3%
	9,5%
	11%
	15%


 - Ưu điểm.

+ Có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp của nghề, làng nghề đáp ứng cùng với sự phát triển mạnh của kinh tế - xã hội thủ đô Hà Nội, 

+ Giải quyết được việc làm và thu nhập cho lao động vùng ngoại ô Thành phố và các địa phương lân cận.

+ Không phụ thuộc nhiều vào các quy hoạch có liên quan.
 - Nhược điểm.

+ Không đáp ứng được yêu cầu phát triển nghề, làng nghề bền vững, an toàn về môi trường sinh thái.

+ Không có điểm nhấn và sự lựa chọn trong quá trình thực hiện chính hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề của nhà nước và của Thành phố.

+ Không đáp ứng được yêu cầu về sự phù hợp với quy hoạch phát triển Công nghiệp và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố

+ Gây áp lực lớn về hạ tầng kỹ thuật và và an ninh trật tự tại các làng nghề.

+ Phương án có tính khả thi không cao, hiệu quả đầu tư thấp…

+ Một số nghề, làng nghề có mức độ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt trong khu dân cư.

+ Khó khăn trong việc triển khai và thực hiện các dự án kết hợp với lĩnh vực làng nghề (Du lịch, Văn hóa) và sự kết hợp giữa công nghệ truyền thống và công nghệ hiện đại.


4.2.2. Phương án 2.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng qua các năm phát triển, dự báo tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất của các nghề, làng nghề Hà Nội như sau:

Biểu 28: Chỉ tiêu tăng trưởng cho phương án 2

	                         Giai đoạn

Chỉ tiêu
	2006 - 2010
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	Tăng trưởng bình quân GTSX nghề, làng nghề
	16%/năm
	17,3%/năm
	19,7%/năm
	16,9%/năm

	GTSX nghề, làng nghề 

(tỷ đồng)
	Năm 2010

8.980
	Năm 2015

19.916
	Năm 2020

48.927
	Năm 2030

232.335

	Dự báo GTSXCN Hà Nội (tỷ đồng)
	Năm 2010

108.205
	Năm 2015

237.096
	Năm 2020

575.616
	Năm 2030

2.610.500

	Tỷ trọng GTSX nghề, làng nghề trong tổng GTSXCN Hà Nội
	8,3%
	8,4%
	8,5%
	8,9%


 - Tính khoa học và phù hợp của phương án:

Phương án này vừa đảm bảo tính kế thừa, bảo tồn, vừa đảm bảo tính phát triển theo hướng bền vững, đồng thời giảm dần sự ô nhiễm môi trường trong khu vực làng nghề với những lý do sau:

+ Duy trì bảo tồn những nghề, làng nghề có nguồn gốc lâu đời, phù hợp với chủ trương của Đảng về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

+ Phát triển theo hướng tích cực, có chọn lọc một cách khoa học trên cơ sở hiện trạng đã có, phù hợp với các quy hoạch liên quan như: “Vành đai xanh”, các “Đô thị vệ tinh” và phù hợp với tốc độ tăng trưởng về kinh tế - xã hội của Thành phố, tăng cường mối liên kết và tham gia vào quá trình sản xuất của nền công nghiệp hiện đại…

 + Đáp ứng được yêu cầu giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động vùng ngoại ô Thành phố.

+ Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn (phù hợp với Nghị Quyết 5 của Trung ương - Khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới của Thành phố).

+ Phương án có tính chiến lược về phát triển nghề, làng nghề phù hợp với quy hoạch các ngành và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

+ Đảm bảo phát triển nghề, làng nghề bền vững, an toàn về môi trường sinh thái, gắn kết với du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tại các làng nghề.


4.3. Phân tích lựa chọn phương án quy hoạch:

Phương án 1 là phương án có tốc độ tăng trưởng cao, giải quyết được nhiều việc làm cho lao động vùng ngoại ô Thành phố… Tuy nhiên có nhiều nhược điểm như: Không đáp ứng được yêu cầu phát triển nghề, làng nghề bền vững, an toàn về môi trường sinh thái; Không có điểm nhấn và sự lựa chọn; chưa có tác dụng tích cực trong việc góp phần thúc đẩy công nghiệp phát triển; gây áp lực lớn về hạ tầng kỹ thuật và và an ninh trật tự tại các làng nghề; khó khăn trong việc triển khai và thực hiện các dự án kết hợp với lĩnh vực làng nghề (Du lịch, Văn hóa) và sự kết hợp giữa công nghệ truyền thống và công nghệ hiện đại…

Phương án 2 là phương án vừa đảm bảo sự tăng dần về tỷ lệ đóng góp về giá trị sản xuất của nghề, làng nghề trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của Thành phố (8,4% năm 2015; 8,5% năm 2020 và 8,9% năm 2030). Vừa có tính hiện thực, khả thi cao bởi một số lý do sau:

 - Đảm bảo tính kế thừa bảo tồn, vừa đảm bảo tính phát triển theo hướng bền vững, vừa duy trì bảo tồn những nghề, làng nghề có nguồn gốc lâu đời, vừa giảm thiểu và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, phù hợp với chủ trương của Đảng về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

 - Phát triển theo hướng tích cực, phù hợp với các quy hoạch liên quan, đồng thời phù hợp với tốc độ tăng trưởng về kinh tế - xã hội của Thành phố, tăng cường mối liên kết và tham gia vào quá trình sản xuất của nền công nghiệp hiện đại. Đáp ứng được yêu cầu giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động vùng ngoại ô Thành phố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. 

 - Đảm bảo phát triển nghề, làng nghề bền vững , an toàn về môi trường sinh thái, gắn kết với du lịch, bảo tồn và phát huy các nghề truyền thống…

Căn cứ vào quan điểm, mục tiêu, định hướng về phát triển nghề, làng nghề của Thành phố Hà Nội và các căn cứ, phân tích, đánh giá như đã trình bày trên, phương án 2 là phương án được lựa chọn để xây dựng quy hoạch phát triển nghề, làng nghề Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
III. NỘI DUNG QUY HOẠCH (Theo phương án lựa chọn).
1. Quy hoạch phát triển các ngành nghề.

1.1. Ưu tiên phát triển các nghề, làng nghề có giá trị truyền thống.

1.1.1. Quy hoạch phát triển các ngành thủ công mỹ nghệ:

a. Định hướng phát triển .

 - Bảo tồn, khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của Hà Nội như sơn mài, khảm trai, chạm điêu khắc, làm giấy, in tranh dân gian, nặn tò he, dát vàng bạc, gốm sứ, kim hoàn... 
 - Xây dựng các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống trở thành làng nghề gắn với du lịch, điểm tham quan hẫp dẫn cho du khách trong và ngoài nước tại Hà Nội như: bảo tồn nghề, xây dựng các trung tâm giới thiệu sản phẩm, hình thành các mô hình trình diễn và các doanh nghiệp thương mại tại các làng nghề.
 - Triển khai xây dựng các cụm sản xuất TTCN đã được quy hoạch và nhanh chóng hoàn thiện các cụm sản xuất TTCN đang đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu mặt bằng phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

 - Vốn hỗ trợ đầu tư cho bảo tồn, hỗ trợ phát triển ngành thủ công mỹ nghệ, dự kiến giai đoạn 2010 - 2020 là 75 tỷ, giai đoạn đến năm 2030 là 125 tỷ đồng.

b. Chỉ tiêu

 - Giá trị sản xuất đến năm 2015 là 1.850 tỷ đồng, năm 2020 là 4.634 tỷ đồng và năm 2030 là 29.183 tỷ đồng.

 - Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 18,4%/năm, 2016 - 2020 là 20,2%/năm và 2021 - 2030 là 20,2%/năm. 
Mục tiêu cụ thể của các ngành nghề.

+ Nghề sơn mài, khảm trai:

Trong giai đoạn quy hoạch, dự kiến số làng nghề tăng thêm khoảng 10%, tập trung chủ yếu tại các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Quốc Oai, và phát triển sang các huyện lân cận như huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức.

 - Để phát triển nhóm nghề này, cần tập trung vào chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp hình thành ngay trong các làng nghề, làm đầu mối thu gom, hoàn thiện nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. 
 - Đưa các làng nghề vào các tour du lịch: Chùa Hương, Quan Sơn, Chùa Đậu, Chùa Thầy, du lịch sinh thái Ba Vì... 
 - Xây dựng nhãn hiệu riêng cho từng sản phẩm, gắn nhãn hiệu của sản phẩm với thương hiệu của làng nghề. 

 - Triển khai xây dựng và tiếp tục hoàn chỉnh các cụm sản xuất TTCN đã quy hoạch và xây dựng như: Sơn mài Duyên Thái - Thường Tín; Khảm trai Chuyên Mỹ - Phú Xuyên.

 - Giá trị sản xuất đến năm 2015 là 1.150 tỷ đồng, năm 2020 là 2.780 tỷ đồng và năm 2030 là 16.430 tỷ đồng.

 - Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 17,2%/năm, 2016 - 2020 là 19,3%/năm và 2021 - 2030 là 19,4%/năm. 
+ Ngành nghề chạm, điêu khắc đá, kim loại, gỗ, xương, sừng:

 - Số làng nghề chạm điêu khắc đá, kim loại, gỗ, xương, sừng… tăng thêm 2 làng thuộc huyện Thường Tín, Phú Xuyên.

 - Mở rộng phát triển sản xuất thông qua giới thiệu các nguồn nguyên liệu mới, các nguyên liệu quý làm gia tăng giá trị sản phẩm, nghiên cứu thiết kế các mẫu mã đa dạng hoá, phong phú, hấp dẫn để thu hút khách hàng.

 - Hình thành các doanh nghiệp thương mại ở các làng nghề này, để mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng được các đơn hàng lớn, nhất là xuất khẩu.

 - Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư thiết bị, công nghệ mới và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm và mẫu mã, giảm thiểu ô nhiễm môi trường về bụi và tiếng ồn; đồng thời khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường về chất thải rắn ở các làng nghề, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn môi trường cho các làng nghề.

 - Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp di dời ra các cụm sản xuất TTCN.

 - Nghiên cứu xây dựng các làng nghề này vào tour du lịch: Chùa Hương, Chùa Đậu, Chùa Thầy... 
 - Hoàn chỉnh các cụm sản xuất TTCN đã có quy hoạch và triển khai xây dựng như: Hòa Bình - Thường Tín; Sơn Đồng - Hoài đức.

 - Giá trị sản xuất đến năm 2015 là 580 tỷ đồng, năm 2020 là 1.545 tỷ đồng và năm 2030 là 11.253 tỷ đồng.

 - Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 21,1%/năm, 2016 - 2020 là 21,6%/năm và 2021 - 2030 là 22%/năm. 
+ Ngành nghề dát quỳ, vàng, bạc:

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội và nhu cầu khôi phục, bảo tồn, tôn tạo đình, chùa, đền, miếu, làm tranh, sơn thếp tượng, hoành phi, câu đối trong các di tích lịch sử và văn hóa, trong tư gia…, nghề dát vàng bạc quỳ đang có xu hướng phát triển mạnh. 

 - Tiếp tục duy trì và phát triển nghề, tập trung các khoá đào tạo nghề tạo ra đội ngũ lao động giỏi phục vụ bảo tồn và phát triển ngành nghề này. 

 - Gắn làng nghề vào tour du lịch: Sóc Sơn, làng rắn Lệ Mật, Bát Tràng... 
 - Triển khai xây dựng cụm sản xuất TTCN Kiêu Kỵ để dành 1 phần diện tích cho mở rộng sản xuất của các hộ trong làng nghề.

 - Giá trị sản xuất đến năm 2015 là 52 tỷ đồng, năm 2020 là 115 tỷ đồng và năm 2030 là 580 tỷ đồng.

 - Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 12,7%/năm, 2016 - 2020 là 17,2%/năm và 2021 - 2030 là 17,6%/năm. 
+ Nghề làm giấy, in tranh dân gian:

 - Khôi phục nghề giấy sắc, giấy dó và các mẫu tranh dân gian cổ theo hướng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long ngàn năm văn hiến. 

 - Xây dựng dự án thí điểm khôi phục nghề làm giấy dó cổ.

 - Phấn đấu đến năm 2020 GTSX đạt 194 tỷ đồng, năm 2030 đạt 920 tỷ đồng. 
 - Giá trị sản xuất đến năm 2015 là 68 tỷ đồng, năm 2020 là 194 tỷ đồng và năm 2030 là 920 tỷ đồng.

 - Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 23,7%/năm, 2016 - 2020 là 23,3%/năm và 2021 - 2030 là 16,8%/năm. 
Biểu 29: Quy hoạch một số chỉ tiêu tăng trưởng các ngành thủ công mỹ nghệ Hà Nội

	       Giai đoạn

Chỉ tiêu
	2006 - 2010
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	Tăng trưởng bình quân GTSX làng nghề
	16,9%/năm
	18,4%/năm
	20,2%/năm
	20,2%/năm

	GTSX làng nghề (tỷ đồng)
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	Tổng số
	794
	1.850
	4.634
	29.183

	1,1 Nghề sơn mài khảm trai
	519,39
	1.150
	2.780
	16.430

	
	15,7%/năm
	17,2%/năm
	19,3%/năm
	19,4%/năm

	1,2 Ngành nghề chạm, điêu khắc đá, kim loại, gỗ, xương, sừng
	222,74
	580
	1.545
	11.253

	
	20,2%/năm
	21,1%/năm
	21,6%/năm
	22,0%/năm

	1,3 Ngành nghề dát quỳ, vàng bạc
	28,58
	52
	115
	580

	
	11,9%/năm
	12,7%/năm
	17,2%/năm
	17,6%/năm

	1,4 Nghề làm giấy, in tranh dân gian
	23,52
	68
	194
	920

	
	22,3%/năm
	23,7%/năm
	23,3%/năm
	16,8%/năm


1.1.2. Quy hoạch phát triển ngành nghề chế biến lâm sản:
a. Định hướng phát triển:

 - Xây dựng thương hiệu cho các làng nghề Hà Nội về chế biến sản phẩm lâm sản. Xây dựng các trung tâm thương mại ở các làng nghề truyền thống, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các hội chợ quốc tế để quảng bá giới thiệu các sản phẩm chế biến từ lâm sản. Xây dựng chiến lược, kế hoạch sáng tác, thiết kế ra những mẫu sản phẩm đẹp, có giá trị thương mại cao cho thị trường nội địa và quốc tế. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất tìm kiếm thị trường, nhất là thị trường nước ngoài.

 - Hình thành các cụm sản xuất TTCN chế biến các sản phẩm lâm sản, với doanh nghiệp lớn làm hạt nhân chính, các hộ gia đình làm vệ tinh sản xuất. Có chiến lược dài hạn để cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định lâu dài và chủ động trong sản xuất cũng như đặc thù của sản phẩm làng nghề bằng cách liên doanh liên kết với các tỉnh đã có quy hoạch hình thành vùng nguyên liệu gắn với làng nghề để da dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào. Hoạt động của các liên kết để giải quyết vấn đề nguyên liệu thông qua việc chia sẻ các đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu chính như: gỗ từ các nước trong khu vực, song, mây, tre, vầu, nứa… từ các tỉnh trong nước. Xây dựng các khu vực kho bãi để chủ động nguồn nguyên liệu và hạ giá thành nhập khẩu do nhập đơn hàng lớn. Hướng cho các doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, chia sẻ đơn hàng, nhân công và thị trường nhằm nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm.

 - Xây dựng chương trình du lịch làng nghề gắn với các tour du lịch chùa Trăm gian, thủy điện Hòa Bình, du lịch sinh thái... 
 - Khuyến khích, hỗ trợ di dời các doanh nghiệp, các hộ sản xuất lớn trong các làng nghề thuộc ngành nghề chế biến lâm sản vào các cụm sản xuất TTCN, triển khai đầu tư sản xuất với quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tiên tiến nhằm hướng mạnh đến xuất khẩu. 

 - Hoàn chỉnh một số cụm sản xuất TTCN đang triển khai xây dựng.

 - Hạn chế tác động đến môi trường, Từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các làng nghề đang bị ô nhiễm. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các khâu sản xuất như chế biến gỗ, mây tre, sấy chống mối mọt.

Vốn hỗ trợ đầu tư cho phát triển ngành nghề chế biến sản phẩm lâm sản cho giai đoạn 2010 - 2020 là 55 tỷ và giai đoạn đến năm 2030 là 75 tỷ.

b. Chỉ tiêu:

 - Giá trị sản xuất đến năm 2015 là 6.485 tỷ đồng, năm 2020 là 17.310 tỷ đồng và năm 2030 là 89.592 tỷ đồng.

 - Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 19,2%/năm, 2016 - 2020 là 21,7%/năm và 2021 - 2030 là 17,9%/năm. 

 - Mục tiêu cụ thể các ngành nghề.

+ Ngành nghề chế biến lâm sản, mộc dân dụng, gỗ cao cấp

 - Phát triển mở rộng thêm các làng nghề ở Chương Mỹ, Ba Vì, Đông Anh, Hoài Đức… sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Khuyến khích hình thành thêm các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, chế biến gỗ ngay tại các làng nghề, tăng cường cải tiến kiểu dáng mẫu mã và chất lượng các sản phẩm đồ gỗ gia dụng. 

 - Xây dựng trung tâm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm tại các làng nghề truyền thống như: Vạn Điểm (Thường Tín), Vân Hà (Đông Anh), Chàng Sơn (Thạch Thất), Liên Trung (Đan Phượng)… nhằm giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm, tiếp cận thị trường và đối tác kinh doanh. 

 - Hướng cho các doanh nghiệp giảm dần số máy móc đơn giản tự chế, đầu tư thiết bị máy móc hiện đại, công nghệ mới làm gia tăng chất lượng sản phẩm đồ gỗ và thân thiện với môi trường. 

 - Gắn các làng nghề vào các tour du lịch: làng cổ Đường Lâm, khu tưởng niệm Bác Hồ (Ba Vì), các khu du lịch sinh thái ở Ba Vì... 
 - Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, các hộ sản xuất lớn di dời ra các cụm sản xuất TTCN.

 - Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các làng nghề, đồng thời xử lý ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề nằm trong vành đai xanh và ven các đô thị vệ tinh của Thành phố.

 - Hoàn chỉnh một số cụm sản xuất TTCN đang xây dựng và triển khai đầu tư đã được quy hoạch như: Canh Nậu - Thạch Thất, Chàng Sơn - Thạch Thất, Liên Hà - Đan Phượng, Vạn Điểm - Thường Tín, Vân Hà - Đông Anh, Liên Hà - Đông Anh... 
+ Ngành nghề mây tre giang đan, tăm hương, làm lồng chim:

 - Sản phẩm chủ yếu là xuất khẩu và phục vụ một phần nhu cầu nội địa nên cần mẫu mã đẹp, đa dạng, phong phú phù hợp với thị hiếu khách hàng trong nước và nước ngoài. Vì vậy cần có chính sách khuyến khích đội ngũ Nghệ nhân, thợ giỏi phối hợp với các Viện, Trường như Đại học mỹ thuật công nghiệp… để nghiên cứu sáng tác, thiết kế mẫu. 
 - Liên kết với các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Cao Bằng, Thanh Hoá, Nghệ An… trong lĩnh vực trồng, khai thác, sơ chế và chế biến nguyên liệu; đồng thời nghiên cứu tìm thêm nguyên liệu nhân tạo thân thiện với môi trường để thay thế nguyên liệu tự nhiên.

 - Xây dựng trung tâm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm tại các làng nghề truyền thống như: Phú Nghĩa - Chương Mỹ, Phú Xuyên, Quốc Oai, Thanh Oai, Ứng Hòa nhằm giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm, tiếp cận thị trường và tìm đối tác kinh doanh. 

 - Đưa các làng nghề mây, tre, giang đan tham gia vào các tour du lịch: chùa Trầm, chùa Trăm Gian, chùa Hương, chùa Thầy, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng... 
 - Hỗ trợ các doanh nghiệp, các hộ sản xuất lớn có quy mô di dời ra các cụm sản xuất TTCN.

 - Do sử dụng một số hoá chất khi nhuộm, sơn, xử lý chống mốc gây ô nhiễm môi trường; vì vậy phải tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các làng nghề, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường.

 - Phát triển thương hiệu cho các làng nghề và sản phẩm mây, tre đan.

 - Xây dựng các cụm sản xuất TTCN trên cơ sở đã được quy hoạch như: Bình Phú - Thạch Thất, Phụng Châu - Chương Mỹ, Đông Sơn - Chương Mỹ, Ninh Sở - Thường Tín... Đồng thời, tìm kiếm bổ sung các nguồn nguyên liệu thay thế mây tre bằng nguyên liệu nhân tạo như cước, sợi nhân tạo. 

+ Ngành nghề làm nón lá, mũ:

 - Phát triển nghề theo hướng gia tăng giá trị của sản phẩm, tạo ra nét khác biệt mới với các sản phẩm nón mũ lá phục vụ nhu cầu du lịch với mẫu mã đa dạng, đặc sắc, liên kết với các công ty du lịch, các điểm du lịch nhằm giới thiệu và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

 - Đào tạo nghề, đào tạo nâng cao tay nghề nhằm nâng cao năng xuất lao động và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị hiếu của khách hàng để tăng nhanh giá trị xuất khẩu, hấp dẫn khách du lịch và tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm trong nước. 
Biểu 30: Quy hoạch một số chỉ tiêu tăng trưởng các ngành chế biến lâm sản
	Giai đoạn

Chỉ tiêu
	2006 - 2010
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	Tăng trưởng bình quân GTSX làng nghề
	17,1%
	19,2%
	21,7%
	17,9%

	GTSX làng nghề (tỷ đồng)
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	Tổng số
	2.669,94
	6.485
	17.310
	89.592

	1. Ngành nghề chế biến lâm sản, mộc dân dụng, gỗ cao cấp
	1.121,98
	2.995
	8.050
	43.620

	
	21,7%
	21,7%
	21,9%
	18,4%

	2. Ngành nghề mây tre giang đan, tăm hương, làm lồng chim
	1.207,72
	2.732
	7.637
	38.432

	
	14,1%
	17,7%
	22,8%
	17,5%

	3. Ngành nghề làm nón lá, mũ
	370,24
	758
	1.623
	7.540

	
	15,4%
	15,4%
	16,4%
	16,6%


1.1.3. Ngành nghề dệt lụa:

a. Định hướng phát triển:


 - Tiếp tục bảo tồn các giá trị truyền thống của làng nghề, tổ chức sưu tầm và hướng dẫn dệt lụa hoa văn truyền thống, sử dụng các loại nguyên liệu tự nhiên, khôi phục các mẫu hoa văn và các kỹ thuật cổ truyền đang có nguy cơ thất truyền, hoàn thiện kỹ thuật sản xuất ươm tơ, se sợi, nâng cao chất lượng sợi cung cấp cho các cơ sở dệt.


 - Cần nghiên cứu cải tiến hoàn thiện máy dệt để nâng cao năng suất, và chất lượng sản phẩm lụa.


 - Đẩy mạnh phát triển sản xuất, đa dạng hóa các loại sản phẩm như túi, khăn, tấm trải đệm, mặt gối, chao đèn, bình phong... tạo ra nhiều mặt hàng sử dụng các sản phẩm dệt khác nhau.


 - Đưa các làng nghề thuộc nhóm này vào các tour du lịch: thủy điện Hòa Bình, chùa Hương, chùa Trăm gian, chùa Trầm, Quan Sơn và các tour du lịch sinh thái... 

 - Liên doanh liên kết với làng nghề truyền thống về dệt lụa như Phùng Xá (Mỹ Đức) để trao đổi kinh nghiệm, mở rộng sản xuất, kinh doanh và phục hồi nghề dệt lụa, xa tanh ở Phùng Xá - Mỹ Đức. 

 - Đẩy mạnh các biện pháp xử lý vệ sinh môi trường như nước chuội, nhuộm, tiếng ồn, bụi... 
 - Đầu tư xây dựng cụm sản xuất TTCN và khu Trung tâm giới thiệu sản phẩm lụa tại Vạn phúc.

 - Nâng cao chất lượng du lịch qua làng lụa Vạn phúc trong chương trình làng nghề truyền thống kết hợp du lịch
- Vốn hỗ trợ đầu tư cho phát triển ngành nghề chế biến sản phẩm lâm sản cho giai đoạn 2010 - 2020 là 20 tỷ và giai đoạn đến năm 2030 là 30 tỷ.

b. Chỉ tiêu:

 - Giá trị sản xuất đến năm 2015 là 326 tỷ đồng, năm 2020 là 824 tỷ đồng và năm 2030 là 4.520 tỷ đồng.

 - Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 16%/năm, 2016 - 2020 là 20,4%/năm và 2021 - 2030 là 18,6%/năm. 
Biểu 31: Quy hoạch một số chỉ tiêu tăng trưởng ngành dệt lụa

	Giai đoạn

Chỉ tiêu
	2006 - 2010
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	Tăng trưởng bình quân GTSX làng nghề
	14,9%
	16%
	20,4%
	18,6%

	GTSX làng nghề (tỷ đồng)
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	
	155
	326
	824
	4.520


1.1.4. Ngành nghề thêu, ren:

a. Định hướng phát triển:

 - Xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường; đặc biệt là thị trường truyền thống nhưng đến nay đã bị thu hẹp như: Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Pháp, Ý…

 - Tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng làng nghề thêu, ren kết hợp du lịch, tập trung hướng đến đối tượng là khách du lịch, cung cấp sản phẩm cho các cuộc hội thảo, hội nghị và quà tặng. 

 - Khôi phục nghề ren ở Hạ Mỗ - Đan Phượng; Bình Đà - Thanh Oai và một số xã của huyện Ứng Hoà, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên.

 - Chú trọng công tác thiết kế mẫu theo hướng gắn với nét văn hóa, di tích và cảnh quan của Thủ Đô; tổ chức đào tạo nghề, đào tạo nâng cao tay nghề để nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng sản xuất. 


 - Xây dựng Trung tâm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Thường Tín.


 - Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài.

Vốn hỗ trợ đầu tư cho phát triển ngành nghề thêu, ren cho giai đoạn 2011 - 2020 là 30 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2030 là 40 tỷ đồng.
b. Chỉ tiêu:

 - Giá trị sản xuất đến năm 2015 là 992 tỷ đồng, năm 2020 là 2.435 tỷ đồng và năm 2030 là 12.425 tỷ đồng.

 - Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 18,2%/năm, 2016 - 2020 là 19,7%/năm và 2021 - 2030 là 17,7%/năm. 
Biểu 32: Quy hoạch một số chỉ tiêu tăng trưởng các ngành thêu, ren

	Giai đoạn

Chỉ tiêu
	2006 - 2010
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	Tăng trưởng bình quân GTSX làng nghề
	17,9%
	18,2%
	19,7%
	17,7%

	GTSX làng nghề (tỷ đồng)
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	
	429,52
	992
	2.435
	12.425


1.1.5. Ngành nghề gốm sứ:

a. Định hướng phát triển:

 - Xây dựng chiến lược về bảo tồn khôi phục và phát triển các giá trị kỹ thuật truyền thống trong các sản phẩm gốm sứ; Phát triển sản phẩm gắn với đẩy mạnh thương mại quốc tế.

 - Phát triển mở rộng phạm vi và quy mô vùng gốm sứ Bát Tràng và Đa Tốn, Kim Lan, Đông Dư, Văn Đức nhằm phát triển theo hướng lan toả nghề, duy trì và đa dạng hoá sản phẩm truyền thống.

 - Xây dựng quy hoạch khai thác và sử dụng các nguồn nguyên liệu tại các vùng phụ cận một cách hợp lý, tiết kiệm không gây ảnh hưởng đến quỹ đất và chủ động nguồn nguyên liệu. Nguyên liệu thường nhập từ địa phương khác, cần có quy hoạch khai thác các vùng đất sét, các phương án vận chuyển cung cấp nguyên liệu phù hợp. Ký kết các hợp đồng dài hạn với các nơi cung cấp nguyên liệu tránh biến động giá nguyên liệu đầu vào. Thành lập các xí nghiệp, các tổ hợp chuyên môn hóa trong chế biến, cung cấp cho các cơ sở sản xuất gốm sứ.

 - Hạ tầng kỹ thuật, môi trường, đầu tư cần được bảo đảm cho việc phát triển bền vững các sản phẩm gốm sứ. Trong đó, cần tổ chức lại sản xuất vùng gốm sứ ra khỏi khu dân cư để vừa tạo thuận lợi cho đầu tư thiết bị tiên tiến, vừa đảm bảo môi trường sống cho dân cư. Giành diện tích đất hợp lý cho bãi tập kết nguyên liệu đầu vào trong cụm sản xuất TTCN để sản xuất tập trung.

 - Hỗ trợ khuyến khích cho đầu tư thiết bị máy móc kỹ thuật hiện đại, nhất là khâu nghiền đất, làm men, cung cấp cho các hộ gia đình tại làng nghề.

 - Chú trọng công tác phát triển sản phẩm mới, hiện đại kết hợp với duy trì các sản phẩm có giá trị truyền thống văn hóa cao; Đồng thời thiết kế các sản phẩm mới phục vụ đời sống dân sinh và các sản phẩm sử dụng trong công nghiệp xây dựng.

 - Đầu tư cho công tác quản lý môi trường: Nghiên cứu những công nghệ mới để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 - Phát triển mạnh dịch vụ tại chỗ tại các làng nghề gốm sứ phục vụ khách tham quan, xây dựng điểm du lịch gốm sứ điển hình, với các trung tâm giới thiệu sản phẩm và công nghệ gốm, các chương trình trình diễn, cũng như hệ thống các sản phẩm dịch vụ phục vụ du khách tham gia vào các tour du lịch: đền Sóc, làng rắn Lệ Mật... 
 - Di dời các doanh nghiệp có quy mô lớn vào cụm sản xuất TTCN, hỗ trợ hình thành hệ thống liên kết sản xuất để hình thành quy mô sản xuất lớn, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao có thương hiệu mạnh, đưa gốm sứ trở thành một sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội.

 - Hoàn chỉnh cụm sản xuất TTCN Bát Tràng đang triển khai xây dựng (17ha). Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch cụm sản xuất TTCN gốm sứ Kim Lan 10ha.

Vốn hỗ trợ đầu tư cho phát triển ngành nghề gốm sứ cho giai đoạn 2010 - 2020 là 50 tỷ và giai đoạn đến năm 2030 là 100 tỷ.

b. Chỉ tiêu:


 - Về đổi mới công nghệ: Giảm số lò đốt than, xây dựng lò đốt bằng dầu và gas. Sản lượng sản phẩm gốm sứ hàng năm tăng từ 20 - 22%.


 - Tạo việc làm cho 8.000 - 10.000 lao động

 - Giá trị sản xuất đến năm 2015 là 1.317 tỷ đồng, năm 2020 là 2.566 tỷ đồng và năm 2030 là 9.323 tỷ đồng.

 - Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 10%/năm, 2016 - 2020 là 14,3%/năm và 2021 - 2030 là 13,8%/năm. 
Biểu 33: Quy hoạch một số chỉ tiêu tăng trưởng các ngành gốm sứ

	Giai đoạn

Chỉ tiêu
	2006 - 2010
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	Tăng trưởng bình quân GTSX làng nghề
	11,5%
	10%
	14,3%
	13,8%

	GTSX làng nghề (tỷ đồng)
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	
	817,45
	1.317
	2.566
	9.323


1.1.6. Ngành nghề da, giầy, khâu bóng:

a. Định hướng phát triển


 - Tiếp tục bảo tồn và phát triển các giá trị truyền thống trong nghề da, giầy.


 - Đầu tư đổi mới và áp dụng các công nghệ thiết bị máy móc trong quá trình sản xuất nhằm giảm sức lao động, nâng cao sản lượng chất lượng sản phẩm da, giầy.


 - Xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề trên thị trường thông qua việc sản xuất các sản phẩm có chất lượng với mẫu mã, chủng loại đa dạng theo hướng phục vụ thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu vào năm 2015.


 - Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ thành thợ bậc cao, tay nghề tốt, tạo việc làm cho người lao động ở các làng xã lân cận,


 - Chú trọng việc bảo vệ môi trường trong các công đoạn thuộc da. 

 - Vốn hỗ trợ đầu tư cho phát triển ngành nghề da, giầy, khâu bóng giai đoạn 2011 - 2020 là 20 tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2030 là 30 tỷ đồng.

 b. Chỉ tiêu:

 - Giá trị sản xuất đến năm 2015 là 816 tỷ đồng, năm 2020 là 2.130 tỷ đồng và năm 2030 là 14.510 tỷ đồng.

 - Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 18,1%/năm, 2016 - 2020 là 21,2%/năm và 2021 - 2030 là 21,2%/năm. 
Biểu 34: Quy hoạch một số chỉ tiêu tăng trưởng các ngành da giầy, khâu bóng

	       Giai đoạn

Chỉ tiêu
	2006 - 2010
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	Tăng trưởng bình quân GTSX làng nghề
	17,7%
	18,1%
	21,2%
	21,2%

	GTSX làng nghề (tỷ đồng)
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	
	355,84
	816
	2.130
	14.510


1.2. Quy hoạch phát triển các ngành nghề theo hướng tham gia sản xuất các sản phẩm phụ trợ phục vụ cho sản xuất công nghiệp.

1.2.1. Ngành nghề dệt may

a. Định hướng phát triển:

 - Đầu tư các thiết bị máy móc, công nghệ cho ngành dệt may để tham gia sản xuất các sản phẩm phục vụ cho may xuất khẩu như khóa, khuy, mex, vải lót và các sản phẩm phụ khác... Tiến tới sản xuất các nguyên liệu chính cho lĩnh vực này.

 - Từng bước tiêu chuẩn hoá các công đoạn sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc kiểm tra, đánh giá sản phẩm.

 - Đa dạng hoá mẫu mã, chủng loại sản phẩm và chuyên môn hoá các khâu sản xuất.

 - Xây dựng các làng nghề may đi kèm với phát triển du lịch bên cạnh việc xây dựng các phố nghề may phục vụ nhu cầu thương mại và du lịch. 

 - Thực hiện chủ trương tách dần khu vực sản xuất ra khỏi khu dân cư, chỉ để lại những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ làm vệ tinh cho những cơ sở lớn và công ty.

 - Triển khai công tác đánh giá tác động môi trường của ngành dệt may, nhất là ở các làng nghề dệt để có phương án xử lý tiếng ồn, bụi sợi và nước thải trong quá trình nhuộm, hấp, chuội... 
 - Hình thành các cụm sản xuất TTCN dệt may tại các làng nghề với các doanh nghiệp may làm trung tâm và các hộ gia đình là hạt nhân, nhằm tận dụng lao động trong dân cư để gia công các công đoạn của sản phẩm, giảm chi phí giá thành. 

 - Triển khai đầu tư xây dựng các cụm sản xuất TTCN đã quy hoạch phục vụ nhu cầu phát triển của làng nghề như: may Tam Hiệp - huyện Phúc Thọ, dệt kim La Phù - huyện Hoài Đức, dệt Phùng Xá - huyện Mỹ Đức, dệt Tân Triều - Thanh Trì, may Cổ Nhuế - Từ Liêm, may da Kiêu Kỵ - huyện Gia Lâm ... 

 - Mở rộng, phát triển sản xuất. Tạo thị trường và việc làm cho người lao động. Tăng cường công tác xử lý ô nhiễm môi trường và chuyển các công ty, hợp tác xã, các hộ có nhu cầu lớn về mặt bằng ra cụm sản xuất TTCN.

 - Vốn hỗ trợ đầu tư cho phát triển ngành nghề dệt may cho giai đoạn 2010 - 2020 là 500 tỷ đồng và giai đoạn 2021 - 2030 là 800 tỷ đồng.

b. Chỉ tiêu:

 - Giá trị sản xuất đến năm 2015 là 1.750 tỷ đồng, năm 2020 là 3.428 tỷ đồng và năm 2030 là 13.725 tỷ đồng.

 - Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 12%/năm, 2016 - 2020 là 14,4%/năm và 2021 - 2030 là 14,9%/năm. 
Biểu 35: Quy hoạch một số chỉ tiêu tăng trưởng các ngành dệt may

	Thời kỳ
	2006 - 2010
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	Tăng trưởng bình quân GTSX làng nghề
	11,7%
	12%
	14,4%
	14,9%

	GTSX làng nghề (tỷ đồng)
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	
	994,43
	1.750
	3.428
	13.725


1.2.2. Ngành nghề cơ kim khí, điện, rèn dao kéo:

 a. Định hướng phát triển:

Do tiến bộ của công nghệ và nhu cầu của thị trường, nghề này đang dần bị thu hẹp, các sản phẩm truyền thống đang dần bị lấn át bởi các sản phẩm cơ khí có chất lượng cao và mẫu mã đẹp của các công ty lớn. Bên cạnh đó là sự ảnh hưởng không nhỏ của vấn đề ô nhiễm môi trường, tuy nhiên nghề này vẫn có một phần phục vụ nhu cầu đời sống khu vực nông thôn. Do đó, trong giai đoạn tới cần:

 - Các lĩnh vực sản phẩm định huớng để tham gia vào chuỗi sản phẩm phục vụ cho lắp ráp xe máy, máy nông nghiệp... 
 - Tập trung vào sửa chữa, phát triển các sản phẩm cơ khí, điện để phục vụ cho nhu cầu xây dựng dân dụng và nội thất.
 - Triển khai đầu tư xây dựng và hoàn thiện các cụm sản xuất TTCN đã quy hoạch phù hợp với nhu cầu phát triển như: cơ kim khí Phùng Xá - huyện Thạch Thất, cơ khí Đại Tự - Kim Chung - huyện Hoài Đức, rèn Đa Sỹ - quận Hà Đông, cơ kim khí Thanh Thùy - huyện Thanh Oai.


 - Mở rộng, phát triển sản xuất, tìm kiếm thị trường, tập trung xử lý ô nhiễm môi trường và chuyển các công ty, các hộ có nhu cầu về mặt bằng ra cụm sản xuất TTCN.

 - Vốn hỗ trợ đầu tư cho phát triển ngành nghề cơ kim khí cho giai đoạn 2010 - 2020 là 300 tỷ đồng và giai đoạn 2021 - 2030 là 500 tỷ đồng.

b. Chỉ tiêu:

 - Giá trị sản xuất đến năm 2015 là 1.500 tỷ đồng, năm 2020 là 3.824 tỷ đồng và năm 2030 là 14.322 tỷ đồng.

 - Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 20,4%/năm, 2016 - 2020 là 20,6%/năm và 2021 - 2030 là 14,1%/năm. 
Biểu 36: Quy hoạch một số chỉ tiêu tăng trưởng các ngành cơ kim khí, điện, rèn, dao kéo

	Thời kỳ
	2006 - 2010
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	Tăng trưởng bình quân GTSX làng nghề
	19,2%
	20,4%
	20,6%
	14,1%

	GTSX làng nghề (tỷ đồng)
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	
	593,74
	1.500
	3.824
	14.322


1.3. Tập trung khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề chế biến NSTP, cơ kim khí, không khuyến khích mở rộng và phát triển một số làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

1.3.1. Ngành nghề chế biến nông sản thực phẩm:

 a. Định hướng phát triển:

 - Khuyến khích đầu tư, đổi mới công nghệ nhằm thay thế từng bước công nghệ thủ công truyền thống, đáp ứng được nhu cầu thị trường cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm.

 - Triển khai đầu tư xây dựng các cụm sản xuất TTCN, đặc biệt là các cụm sản xuất TTCN nhằm mục đích di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng trong khu dân cư như: Chế biến NSTP, Dương Liễu, Cát Quế, Minh Khai - Ngự câu, Yên Sở huyện Hoài Đức, Chế biến NSTP Thượng thôn, Trúng đích, Bá nội huyện Đan Phượng, 
 - Không khuyến khích phát triển mở rộng một số làng nghề chế biến nông sản gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm trong vùng vành đai xanh, ven các khu đô thị đã có và các khu đô thị đã được quy hoạch ở các huyện: Hoài Đức, Quốc Oai, Từ Liêm, Thanh Oai, Thanh Trì, Đan Phượng... ; Đồng thời từng bước định hướng và chuyển mặt hàng sản xuất đối với một số làng nghề có khó khăn trong việc di chuyển các cơ sở sản xuất và khắc phục xử lý môi trường như: Cát Quế, Dương Liễu, Minh Khai (Hoài Đức)… 
 - Vốn hỗ trợ đầu tư cho phát triển ngành nghề giai đoạn 2010 - 2020 là 200 tỷ đồng và giai đoạn 2021 - 2030 là 300 tỷ đồng.
b. Chỉ tiêu

 - Giá trị sản xuất đến năm 2015 là 3.725 tỷ đồng, năm 2020 là 8.821 tỷ đồng và năm 2030 là 32.325 tỷ đồng.

 - Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 17,3%/năm, 2016 - 2020 là 18,8%/năm và 2021 - 2030 là 13,9%/năm. 
Biểu 37: Quy hoạch một số chỉ tiêu tăng trưởng các ngành chế biến NSTP

	Thời kỳ
	2006 - 2010
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	Tăng trưởng bình quân GTSX làng nghề
	16,2%
	17,3%
	18,8%
	13,9%

	GTSX làng nghề (tỷ đồng)
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	
	1.675,85
	3.725
	8.821
	32.325


1.3.2. Ngành cơ kim khí:

Ngoài việc phát triển ngành cơ kim khí theo hướng sửa chữa, phát triển các sản phẩm đơn lẻ dùng trong gia dụng, nội thất, phục vụ nhu cầu xây dựng và tham gia vào sản xuất các chi tiết, sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp phụ trợ trong giai đoạn tới cần:

 - Tăng cường công tác quản lý môi trường làng nghề, trong đó tập trung triển khai các dự án xử lý ô nhiễm môi trường và di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nghiêm trọng đến các cụm sản xuất TTCN tập trung.

 - Triển khai đầu tư xây dựng các cụm sản xuất TTCN, đặc biệt là các cụm sản xuất TTCN tiếp nhận các cơ sở sản xuất di dời gây ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng trong khu dân cư.

 - Không khuyến khích phát triển mở rộng một số làng nghề cơ kim khí như nghề rèn thủ công, mạ, nhúng... gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm trong vùng vành đai xanh và ven các khu đô thị đã có và các khu đô thị đang quy hoạch ở các quận, huyện: Hà Đông, Thạch Thất, Hoài Đức, Từ Liêm, Thanh Oai... Định hướng chuyển ngành nghề sản xuất ở một số làng nghề thuộc địa bàn: Hà Đông, Hoài Đức, Thanh Oai, Thạch Thất, Từ Liêm.

 - Hỗ trợ di dời các doanh nghiệp, các hộ sản xuất ra các cụm sản xuất TTCN đã được quy hoạch, đặc biệt là các cơ sở mạ, rèn... 
 - Nâng cấp các cơ sở hạ tầng làng nghề về giao thông, điện, hệ thống cấp thoát nước... phục vụ cho khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường. 

 - Lập dự án đầu tư và triển khai xây dựng các hạng mục để từng bước giải quyết ô nhiễm môi trường như nước thải, chất thải khí.
1.3.3. Danh mục các nghề, làng nghề hạn chế phát triển hoặc di dời ra cụm sản xuất TTCN:
Các nghề, làng nghề đều tập trung sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm và tái chế cơ kim khí đó là những làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đến nay chưa có biện pháp xử lý đã ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm đặc biệt là sản xuất tinh bột sắn, dong riềng đã ô nhiễm không khí bởi các chất SO2, NO2, H2S, NH3, NH4… gây mùi tanh, thối, khó chịu. Gây ô nhiễm nước thải nhất là ở các làng nghề Cát Quế, Dương Liễu, Minh Khai ở Hoài Đức, nước thải lên tới 5.500 - 7.000 m3/ngày, hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước thải cao là COD, BOD5, SS, tổng NP vượt TCVN đến 100 lần. 

Làng nghề tái chế kim loại ở xã Thanh Thùy (Thanh Oai) đã làm nhiễm không khí bao gồm các chất SO2, CO, NO, phát sinh khí độc như axit, kiềm, oxit kim loại (PbO, ZnO, Al2O3). Nước thải sản xuất chứa nhiều hóa chất độc hại như kim loại nặng (Zn, Fe, Cr, dầu mỡ công nghiệp…) lớn hơn 1,5 - 10 lần TCVN. (Nguồn: Báo cáo môi trường quốc gia năm 2008 - Tổng cục môi trường).

Vì vậy các làng nghề trên cần hạn chế phát triển, tập trung xử lý môi trường và chuyển đổi nghề hoặc chuyển đến các cụm sản xuất TTCN với tổng số là 14 làng, trong đó:

 - Chế biến nông sản thực phẩm: 8 làng

 - Cơ kim khí: 5 làng

 - Thuộc da Thụy Ứng, Thường Tín.

Giai đoạn 2011 - 2015 tập trung thí điểm giải quyết 02 làng nghề chế biến nông sản thực phẩm (Minh Khai và Dương Liễu của huyện Hoài Đức). Chuyển đổi từ chế biến tinh bột sang chế biến thực phẩm (bánh kẹo). Những doanh nghiệp và hộ sản xuất lớn gây ô nhiễm môi trường sẽ chuyển vào Cụm sản xuất TTCN Dương Liễu.


Giai đoạn 2016 - 2020 tập trung xử lý ô nhiễm môi trường 6 làng gồm Dụ Tiền, Từ Am, Rùa Hạ - xã Thanh Thùy - huyện Thanh Oai (cơ khí) và Cát Quế, Ngự Câu, Yên Sở - huyện Hoài Đức (chế biến NSTP) và đưa 50% các doanh nghiệp, các hộ sản xuất lớn vào các cụm sản xuất TTCN Cát Quế, Thanh Thùy…

Giai đoạn 2021 - 2030 tập trung xử lý ô nhiễm môi trường 6 làng gồm Thượng Thôn, Trúng Đích, Bá Nội - huyện Đan Phượng (chế biến NSTP) và Gia Vĩnh, Rùa Thượng - xã Thanh Thùy - Thanh Oai (cơ kim khí). Đưa 50% các doanh nghiệp, các hộ sản xuất cơ kim khí vào cụm sản xuất TTCN Thanh Thùy và cụm công nghiệp Liên Hà, Hạ Mỗ, Hồng Hà (Đan Phượng). Làng nghề Thụy Ứng (thuộc da) - xã Hòa Bình - Thường Tín đưa các hộ thuộc da vào cụm sản xuất TTCN Hòa Bình.

Biểu 38: Các làng nghề không khuyến khích phát triển

	Thời gian
	Làng nghề
	Nội dung
	Vốn hỗ trợ đầu tư

	2011 - 2015
	Làng nghề Minh Khai - Hoài Đức
	Chuyển đổi từ chế biến tinh bột sang chế biến thực phẩm (bánh kẹo) và đưa các doanh nghiệp và hộ sản xuất lớn gây ô nhiễm môi trường chuyển vào Cụm sản xuất TTCN Dương Liễu 
	Trong nguồn vốn xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề và phát triển nghề, làng nghề (đã nêu tại mục 2.3. Dự án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề)

	
	Làng nghề Dương Liễu - Hoài Đức
	
	

	2016 - 2020
	Làng nghề Dụ Tiền - Thanh Oai
	Đưa 50% các doanh nghiệp, các hộ sản xuất lớn vào các cụm sản xuất TTCN Cát Quế, Thanh Thùy…
	

	
	Làng nghề Từ Am - Thanh Oai
	
	

	
	Làng nghề Rùa Hạ - Thanh Oai
	
	

	
	Làng nghề Cát Quế - Hoài Đức
	
	

	
	Làng nghề Ngự Câu - Hoài Đức
	
	

	
	Làng nghề Yên Sở - Hoài Đức
	
	

	2121 - 2030
	Làng nghề Thượng Thôn - Đan Phượng
	Đưa 50% các doanh nghiệp, các hộ sản xuất cơ kim khí vào CCN làng nghề Thanh Thùy và CCN Liên Hà, Hạ Mỗ, Hồng Hà (Đan Phượng), Hòa Bình (Thường Tín)
	

	
	Làng nghề Trúng Đích - Đan Phượng
	
	

	
	Làng nghề Bá Nội - Đan Phượng
	
	

	
	Làng nghề Gia Vĩnh - Thanh Oai 
	
	

	
	Làng nghề Rùa Thượng - Thanh Oai 
	
	

	
	Làng nghề Thụy Ứng - Thường Tín 
	
	


1.4. Phát triển một số ngành nghề khác.

Các nghề còn lại bao gồm tranh đá, gỗ, tranh hoa lá khô, hoa giấy, dược liệu, chế biến bảo quản rau quả, ẩm thực ... 
a. Định hướng phát triển:

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện về vốn, đất đai, kiến thức và kinh nghiệm đầu tư gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh. Trong giai đoạn 2010 - 2020, tập trung phát triển mở rộng các làng nghề ở các khu vực ven đô, cung cấp cho nội đô và nhu cầu các đô thị khác. 

Phát triển nghề bảo quản và chế biến rau quả ở các khu vực ven đô thị ở các huyện, thị và các vùng chuyên canh rau an toàn.

Phát triển các nghề chế biến thuốc nam, đông dược phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu.
Vốn hỗ trợ đầu tư cho phát triển ngành nghề khác giai đoạn 2011 - 2020 là 40 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2030 là 50 tỷ đồng.
b. Chỉ Tiêu.

 - Giá trị sản xuất đến năm 2015 là 1.155 tỷ đồng, năm 2020 là 2.955 tỷ đồng và năm 2030 là 12.410 tỷ đồng.

 - Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 20%/năm, 2016 - 2020 là 20,7%/năm và 2021 - 2030 là 15,4%/năm. 
Biểu 39: Quy hoạch một số chỉ tiêu tăng trưởng một số ngành nghề khác

	Thời kỳ
	2006 - 2010
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	Tăng trưởng bình quân GTSX làng nghề
	19,9%
	20%
	20,7%
	15,4%

	GTSX làng nghề (tỷ đồng)
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	
	464
	1.155
	2.955
	12.410


1.5. Phát triển làng có nghề mới.
a. Định hướng phát triển:

Đối với các làng thuần nông: Xây dựng các dự án khôi phục nghề cũ (nếu có), chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống nông thôn, việc tổ chức cấy nghề phải tìm hiểu trên cơ sở tìm hiểu thị trường, liên doanh liên kết với các cơ sở đang sản xuất các sản phẩm tương tự, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất phối hợp với nghệ nhân, thợ giỏi truyền nghề, cấy nghề, mở lớp đào tạo, gây dựng lại nghề, lựa chọn các hộ có đủ điều kiện để phát triển nghề, dần thành lập các cơ sở sản xuất mới tại địa phương, tập trung vào phát triển các ngành nghề mới như chế biến NSTP, công nghệ bảo quản sau thu hoạch... để mở rộng các làng nghề ra các vùng chưa có nghề như ở Thị xã Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Ứng Hoà, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Mê Linh, Gia Lâm, Đông Anh... 

Vốn hỗ trợ đầu tư cho phát triển thêm làng có nghề 150 làng giai đoạn 2011 - 2020 là 100 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2030 là 200 tỷ đồng.

b. Chỉ tiêu:
Phấn đấu đến năm 2030 Thành phố có gần 1.500 làng có nghề chiếm 65,3% so với tổng số làng ở ngoại thành thành phố. 
(Được thể hiện tại Phụ lục 11 - Danh sách quy hoạch làng thuần nông thành làng có nghề thành phố Hà Nội đến năm 2030).
2. Các dự án ưu tiên đầu tư.

2.1. Dự án phát triển các làng nghề gắn với du lịch:

Trong những năm tới, đầu tư cải tạo các phố nghề trong làng nghề theo hướng vừa văn minh, hiện đại nhưng vẫn thể hiện đầy đủ bản sắc văn hoá với 17 làng nghề. Tập trung vào một số khu vực sau: Xây dựng phố nghề, theo tuyến phố văn minh thương mại kiểu mẫu, đầu tư cải tạo mặt đường vỉa hè, lắp đặt hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh. Đầu tư hỗ trợ duy trì các hộ đang sản xuất tập trung ngay tại tuyến phố. Hỗ trợ các gia đình mở cửa hàng kinh doanh sản phẩm. Xây dựng các Tour du lịch làng nghề, xây dựng hạ tầng cơ sở đường, bảo tàng, xây dựng trung tâm giới thiệu sản phẩm nghề, nhà tổ nghề.v.v... 
Giai đoạn 2010 - 2020 tập trung hoàn chỉnh 10 làng nghề truyền thống kết hợp du lịch: (1) Gốm sứ Bát Tràng - xã Bát Tràng - huyện Gia Lâm; (2) Dệt lụa Vạn Phúc - phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông; (3) Sơn khảm Ngọ Hạ - xã Chuyên Mỹ - huyện Phú Xuyên; (4) Điêu khắc Dư Dụ - xã Thanh Thuỳ - huyện Thanh Oai; (5) Mây tre đan Phú Vinh - xã Phú Nghĩa - huyện Chương Mỹ; (6) Điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng - xã Sơn Đồng - huyện Hoài Đức; (7) Sơn mài Hạ Thái - xã Duyên Thái - huyện Thường Tín; (8) Dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ - xã Kiêu Kỵ - huyện Gia Lâm; (9) Thêu ren Thắng Lợi - xã Thắng Lợi - huyện Thường Tín; (10) Điêu khắc Thiết Úng - xã Vân Hà - huyện Đông Anh. Vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng dự kiến bình quân 50 tỷ đồng/làng nghề cho giai đoạn 2010 - 2020 với tổng vốn là 500 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2021 - 2030 tập trung hoàn chỉnh 10 làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch trên và xây dựng 7 làng nghề kết hợp với du lịch gồm có: (1) May Trạch Xá - Ứng Hoà; (2) Thêu Đại Đồng - Phú Xuyên; (3) Tiện Nhị Khê - Thường Tín; (4) May Thượng Hiệp - Phúc Thọ; (5) Dệt Phùng Xá - Mỹ Đức; (6) Nặn tò he Xuân La - Xã Phượng Dực - Phú Xuyên; (7) Rắn Lệ Mật - P. Việt Hưng - Q. Long Biên với 80 tỷ đồng/làng nghề. Nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ 10%, một phần vốn của huyện hỗ trợ, còn lại là vốn của các thành phần kinh tế.

Biểu 40: Phát triển các làng nghề gắn với du lịch

	Thời gian
	Làng nghề
	Nội dung
	Vốn hỗ trợ đầu tư

	2010 - 2020
	1. Gốm sứ Bát Tràng - Gia Lâm
	 - Xây dựng tuyến phố văn minh thương mại kiểu mẫu: Đầu tư, cải tạo mặt đường, vỉa hè, lắp đặt hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh…

 - Đầu tư hỗ trợ kinh phí duy trì các hộ đang sản xuất thủ công ngay tại tuyến phố

 - Hỗ trợ các gia đình mở cửa hàng kinh doanh sản phẩm

 - Xây dựng các tour du lịch ngay tại làng nghề kết hợp với cảnh quan và phương tiện: thuyền, xe ngựa, xe kéo, xích lô… đồng thời gắn với các tour du lịch khác.

 - Xây dựng trung tâm thông tin giới thiệu sản phẩm và nghề trong làng nghề,phát hành cẩm nang phổ biến thông tin về làng nghề.
	50 tỷ/làng nghề

	
	2. Dệt lụa Vạn Phúc - Hà Đông 
	
	

	
	3. Sơn khảm Ngọ Hạ - Phú Xuyên 
	
	

	
	4. Điêu khắc Dư Dụ - Thanh Oai
	
	

	
	5. Mây tre đan Phú Vinh - Chương Mỹ 
	
	

	
	6. Điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng - Hoài Đức
	
	

	
	7. Sơn mài Hạ Thái - Thường Tín 
	
	

	
	8. Dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ - Gia Lâm
	
	

	
	9. Thêu ren Thắng Lợi - Thường Tín
	
	

	
	10. Điêu khắc Thiết Úng - Đông Anh
	
	

	2021 - 2030
	11. May Trạch Xá - Ứng Hoà 
	
	80 tỷ/làng nghề

	
	12. Thêu Đại Đồng - Phú Xuyên
	
	

	
	13. Tiện Nhị Khê - Thường Tín
	
	

	
	14. May Thượng Hiệp - Phúc Thọ
	
	

	
	15. Dệt Phùng Xá - Mỹ Đức 
	
	

	
	16. Nặn tò he Xuân La - Xã Phượng Dực - Phú Xuyên
	
	

	
	17. Rắn Lệ Mật - P. Việt Hưng - Q. Long Biên
	
	

	
	Tổng vốn đầu tư
	2010 - 2020

2021 - 2030
	500 tỷ

560 tỷ


Giai đoạn 2021 - 2030 tiếp tục hoàn thiện 10 làng nghề kể trên và tiếp tục triển khai đầu tư 7 làng nghề truyền thống kết hợp du lịch như sau: (11) May Trạch Xá - Hoà Lâm - Ứng Hoà; (12) May Thêu Đại Đồng - TT Phú Xuyên - huyện Phú Xuyên; (13) Tiện Nhị Khê - xã Nhị Khê - huyện Thường Tín; (14) May Thượng Hiệp - xã Tam Hiệp - huyện Phúc Thọ; (15) Dệt Phùng Xá - Phùng Xá - Mỹ Đức; (16) Nặn tò he Xuân La - Xã Phượng Dực - Phú Xuyên và (17) Rắn Lệ Mật - P. Việt Hưng - Q. Long Biên với các nội dung “đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải thiện môi trường, nâng cao năng lực sản xuất, xúc tiến và kinh doanh thương mại, năng lực quản lý kinh tế”.

2.2. Dự án bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề:


Bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề trên cơ sở phát triển giữa sản xuất bền vững và bảo vệ môi trường và giữ gìn phát huy truyền thống văn hoá của địa phương; Huy động sự tham gia của cộng đồng gắn với sự hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức quốc tế góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo; Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn với hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới.


Bảo tồn phát triển làng nghề trong thời gian tới là tập trung vào các nghề, làng nghề truyền thống có sản phẩm đòi hỏi chuyên môn và thợ có tay nghề cao, có giá trị kinh tế, giá trị văn hoá, có thị trường tốt cả trong và ngoài nước như các mặt hàng thủ công mỹ nghệ: gốm sứ, sơn mài, khảm trai, điêu khắc, kim hoàn... 
2.2.1. Bảo tồn và phục hồi làng nghề truyền thống bao gồm:


 - Khôi phục, bảo tồn các làng nghề truyền thống có từ lâu đời đang có nguy cơ bị mai một, thất truyền ở 21 làng nghề truyền thống. Những làng nghề này xác định khôi phục và bảo tồn là chính, đó là tài sản văn hóa nên cần tiến hành điều tra, khảo sát, xác định và xây dựng đề án để duy trì một vài hộ hoặc nhóm hộ nghề, các nghệ nhân đang hoạt động, tăng cường công tác sưu tầm, thu thập và bảo tồn tư liệu lưu trữ về làng nghề truyền thống, hỗ trợ xây dựng các phòng trưng bày, khu trình diễn nghề.


Giai đoạn 2011 - 2020 tập trung khôi phục và bảo tồn 10 làng nghề bị thất truyền: tết thao Triều Khúc, sơn mài Đông Mỹ (Thanh Trì); giấy dó Vân Canh, tranh sơn mài Kim Hoàng (Hoài Đức); dệt the La Khê (Hà Đông); gốm Phú Sơn (Sơn Tây); đúc đồng Ngũ Xã, giấy dó Bưởi (Ba Đình); dâu tằm tơ Thụy An, Đẹp Thôn (Mê Linh).


Giai đoạn 2021 - 2030 khôi phục, bảo tồn 11 làng nghề bị thất tryền: nón lá Đại Áng (Thanh Trì); nhạc cụ Đào Xá (Đông Lỗ); dệt the, lụa Cổ Đô (Ba Vì); tre trúc Xuân Thủy (Sóc Sơn); giấy sắc Nghĩa Đô (Cầu Giấy); gốm Tô Hiệu (Thường Tín); dâu tằm tơ Tráng Việt, Đông Cao (Mê Linh); thêu ren Hạ Mỗ (Đan Phượng); dệt chồi, lượt Phùng Xá (Thạch Thất); nghề ren Bình Đà (Thanh Oai).


- Những làng nghề phát triển không ổn định bao gồm sản xuất ra những sản phẩm có sự biến đổi khá nhanh nhưng khả năng cải tiến, đổi mới mẫu mã thay đổi chậm. Sản phẩm chủ yếu là gốm sứ, giấy dó, rèn, đúc đồng... Đối với những nghề này cần khuyến khích thợ có tay nghề cao để truyền nghề, đào tạo nghề cho thế hệ trẻ để phát triển nghề; Cần có sự hỗ trợ kinh phí từ ngân sách và huy động từ các nguồn khác. Bảo tồn một số công nghệ cổ truyền tinh sảo, độc đáo, có giá trị văn hoá truyền thống cao, đồng thời gắn với du lịch.


- Những làng nghề truyền thống cần sản phẩm có giá trị, có thị trường, cần phát triển mạnh và có sự lan toả sang khu vực lân cận. Cần tập trung phát triển những sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu lớn và giá trị kinh tế cao như: đồ gỗ, điêu khắc, mây tre đan, sơn mài, khảm trai... đồng thời khuyến khích sự truyền nghề, cấy nghề ra các địa bàn lân cận. 

2.2.2. Phát triển làng có nghề:

Từ các làng đã có nghề và làng thuần nông với sự cộng tác của cộng đồng và sự hỗ trợ của nhà nước thông qua quy hoạch phát triển nghề, làng nghề, có sự phát triển bền vững ít gây tác động môi trường và sử dụng lao động tại chỗ.

- Đối với làng có nghề: Cần xây dựng quy hoạch, kế hoạch để nhân rộng các hộ làm nghề, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, các hộ liên kết với các doanh nghiệp và các nhà hỗ trợ để cải tiến mẫu mã, đào tạo nâng cao tay nghề, truyền nghề cho người lao động và năng lực cho chủ cơ sở sản xuất.


- Đối với những làng thuần nông: Xây dựng làng thuần nông thành làng có nghề theo hướng phát triển bền vững, tập trung các ngành nghề sử dụng lao động có nguyên liệu tại chỗ, đầu tư thiết bị, máy móc, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ít gây tác động vào môi trường như sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, may mặc... và các nghề khác phù hợp với quy hoạch của Thành phố, các quận, huyện đã được phê duyệt trên cơ sở có kế hoạch cho phát triển nghề thông qua việc truyền nghề, cấy nghề từ các làng nghề truyền thống và làng nghề đã có thị trường, liên doanh liên kết với cơ sở sản xuất tạo điều kiện để nghệ nhân, thợ giỏi truyền nghề, mở lớp đào tạo nghề. 

Vốn hỗ trợ đầu tư cho bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống là 2.100 tỷ đồng. Giai đoạn 2011 - 2020 là 1.000 tỷ đồng với 200 dự án; Giai đoạn 2021 - 2030 là 1.100 tỷ đồng với 205 dự án.

Căn cứ vào dự án khôi phục và bảo tồn. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ từ nguồn khuyến công (quốc gia, địa phương) hàng năm.
(Được thể hiện tại Phụ lục 11 - Danh sách quy hoạch làng thuần nông thành làng có nghề thành phố Hà Nội đến năm 2030).

2.3. Dự án xử lý môi trường làng nghề.
Giai đoạn 2010 - 2020:

Triển khai xây dựng hệ thống xử lý môi trường tại 50 làng nghề trọng điểm với nội dung (giải quyết tình trạng ô nhiễm và chất thải rắn, lỏng, khí trong sản xuất công nghiệp - TTCN như: công nghệ xử lý, hình thức quản lý, tổ chức thực hiện dự án, cơ chế quản lý vận hành sau đầu tư…) Mức đầu tư một lần: 15 tỷ đồng/làng nghề, bao gồm các hệ thống xử lý ở các làng nghề:

Riêng làng nghề lược sừng Thuỵ Ứng - xã Hoà Bình - huyện Thường Tín do ngâm xương, sừng, da trâu bò... nên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về nước thải và khí thải. Các chất hữu cơ trong nước thải như SO2, H2S, NH3, NH4... và lượng Nitơ, Photpho cao. Lượng BOD5, COD trong nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép 20 - 35 lần. Chất thải khí bị ô nhiễm như Indol, Scatol, Mercapton tạo nước thải có màu đen, mùi thối khó chịu gây nguy hại đến sức khoẻ nhân dân trong làng. Vì vậy cần tập trung xử lý ô nhiễm môi trường ngay trong giai đoạn 2010 - 2020. Bằng cách:

+ Triển khai, hoàn chỉnh xây dựng cụm sản xuất TTCN xã Hoà Bình - huyện Thường Tín với diện tích 7ha đã và đang được xây dựng. Cụm sản xuất TTCN phải được thiết kế và xây dựng trung tâm xử lý nước thải. Các giải pháp xử lý chất thải khí, chất thải rắn phù hợp với tiêu chuẩn về môi trường đối với cụm sản xuất TTCN. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, các hộ sản xuất di dời đến cụm sản xuất TTCN. Có cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, các hộ sản xuất đổi mới thiết bị, công nghệ theo hướng ít gây ô nhiễm môi trường... 
+ Trước mắt trong giai đoạn chờ đợi cụm sản xuất TTCN xã Hoà Bình hoàn chỉnh. Các doanh nghiệp, các hộ sản xuất làng nghề lập dự án cải tạo, xử lý môi trường như: cải tạo, nâng cấp xây dựng mới hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải tập trung. Xây dựng đồng bộ hệ thống cấp nước cho sản xuất và hệ thống xử lý nước thải... thông qua đó nhà nước hỗ trợ kinh phí và thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Giai đoạn 2021 - 2030:

Triển khai xây dựng hệ thống xử lý môi trường tại 30 làng nghề trọng điểm với nội dung (giải quyết tình trạng ô nhiễm và chất thải rắn, lỏng, khí trong sản xuất công nghiệp - TTCN như: công nghệ xử lý, hình thức quản lý, tổ chức thực hiện dự án, cơ chế quản lý vận hành sau đầu tư…). Mức đầu tư một lần: 20 tỷ đồng/làng nghề, bao gồm các hệ thống xử lý ở các làng nghề.
Ngân sách thành phố hỗ trợ 100%.
(Được thể hiện ở Phụ lục – Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư).

2.4. Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng làng nghề:


- Lập và triển khai dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng một số làng nghề, đồng thời tư vấn hỗ trợ tổ chức lại sản xuất cho các cơ sở sản xuất và các hộ sản xuất trong làng nghề nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nghề, làng nghề… bao gồm:


+ Làng nghề thuộc ngành chế biến nông sản thực phẩm (bánh, kẹo, rượu bia, nước giải khát, bún, miến, giò chả…) trên địa bàn các huyện: Đan Phượng, Thanh Oai, Quốc Oai, Thường Tín.

+ Làng nghề thuộc ngành nghề chế biến lâm sản, mộc dân dụng, đồ gỗ cao cấp trên địa bàn các huyện Thạch Thất, Thường Tín, Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Oai. 


+ Làng nghề thuộc ngành nghề chạm, khảm, điêu khắc trên địa bàn các huyện Thường Tín, Thanh Oai.

+ Làng nghề thuộc ngành nghề cơ kim khí trên địa bàn các huyện Thanh Oai, Thạch thất.

+ Làng nghề thuộc ngành nghề dệt may trên địa bàn các huyện Mỹ Đức, Phú Xuyên, Cổ Nhuế - Từ Liêm.

+ Làng nghề mây tre đan thuộc huyện Chương mỹ, Mê Linh, Sóc Sơn, Quốc Oai, Mỹ Đức. Ứng Hòa

+ Làng nghề khảm trai thuộc huyện Phú Xuyên.

+ Làng nghề sơn mài thuộc huyện Thường Tín.

- Phân kỳ đầu tư. 

+ Giai đoạn 2011 - 2020.

Lập và triển khai dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng và tổ chức lại sản xuất cho 50 làng nghề. Vốn đầu tư cho 1 làng nghề 5 tỷ đồng. Nguồn từ ngân sách Thành phố và huy động từ các nguồn khác.

+ Giai đoạn 2021 - 2030.

Lập và triển khai dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng và tổ chức lại sản xuất cho 20 làng nghề. Vốn đầu tư cho 1 làng nghề 6 tỷ đồng. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 70% và huy động từ các nguồn khác.

(Được thể hiện ở Phụ lục – Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư).

3. Vốn hỗ trợ đầu tư cho quy hoạch phát triển nghề, làng nghề.
Xã hội hóa huy động mọi nguồn vốn đầu tư của các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất ở nông thôn. Tập trung hình thức huy động vốn từ các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, vốn vay từ các ngân hàng thương mại với lãi suất ưu đãi. 

Trích một khoản kinh phí từ tổng thu ngân sách của thành phố để đầu tư phát triển làng nghề. 

Việc huy động vốn được phân bổ ở biểu sau:

Biểu 41: Tổng vốn hỗ trợ đầu tư cho quy hoạch phát triển nghề, làng nghề
Đơn vị: Tỷ đồng

	TT
	Hạng mục
	Kinh phí
	Nguồn kinh phí

	
	
	2010 - 2020
	2021 - 2030
	

	I
	Phát triển nghề, làng nghề
	1.390
	2.255
	Ngân sách hỗ trợ từ kinh phí khuyến công

	1
	Ngành thủ công mỹ nghệ
	75
	125
	

	2
	Ngành chế biến lâm sản
	55
	75
	

	3
	Ngành nghề dệt lụa
	20
	30
	

	4
	Ngành thêu, ren
	30
	40
	

	5
	Ngành da, giầy, khâu bóng
	20
	30
	

	6
	Ngành dệt may
	500
	800
	

	7
	Ngành nghề cơ kim khí
	300
	500
	

	8
	Ngành nghề gốm sứ
	50
	100
	

	9
	Ngành chế biến thực phẩm
	200
	300
	

	10
	Ngành nghề khác
	40
	55
	

	11
	Ngành nghề mới (150 làng)
	100
	200
	

	II
	Phát triển làng nghề gắn với du lịch 
	500
	560
	Ngân sách hỗ trợ khoảng 30%

	1
	10 làng nghề GĐ 2011 - 2020
	500
	
	

	2
	7 làng nghề GĐ 2021 - 2030
	
	560
	

	III
	Bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề 
	1000
	1100
	Ngân sách hỗ trợ theo dự án bảo tồn và phát triển nghề đã được phê duyệt

	IV
	Dự án xử lý môi trường làng nghề
	750
	600
	Ngân sách hỗ trợ 100%

	1
	50 Làng nghề giai đoạn 1
	750
	
	

	2
	30 Làng nghề giai đoạn 2
	
	600
	

	V
	Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng làng nghề
	250
	120
	Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70%

	
	Tổng kinh phí dự kiến
	3.890
	4.635
	


PHẦN THỨ BA

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN NGHỀ, LÀNG NGHỀ

ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.

Giai đoạn 2010 - 2015: Đáp ứng nhu cầu sản phẩm du lịch làng nghề, XD thương hiệu, hệ thống các cơ sở SX, dịch vụ, du lịch làng nghề và phát triển làng nghề bền vững với môi trường, trong đó tập trung khôi phục, bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, di dời các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư và sử lý ô nhiễm môi trường.


Giai đoạn 2016 - 2020: gia tăng giá trị sản phẩm của làng nghề, mở rộng hệ thống cơ sở SX, dịch vụ du lịch thông qua việc phát triển làng nghề truyền thống và mở rộng các làng nghề mới.


Giai đoạn 2021 - 2030: Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, hoàn thiện sản phẩm du lịch làng nghề, sử lý triệt để môi trường làng nghề.

II. GIẢI PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH.

Có nhiều giải pháp để phát triển nghề, làng nghề như giải pháp: về thị trường tiêu thụ; vốn; nguồn nhân lực; đất đai; bảo vệ môi trường; kết cấu hạ tầng gắn với bảo tồn và phát triển; làng nghề gắn với du lịch; kỹ thuật công nghệ; phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ; HTX, Hiệp hội, câu lạc bộ; về tổ chức và quản lý nhà nước… song tập trung chủ yếu vào các nhỏm giải pháp cơ bản mang tính đột phá để nghề, làng nghề phát triển, bao gồm các giải pháp sau:
1. Giải pháp về thị trường tiêu thụ.

Giải pháp chung là phát triển đồng bộ các thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề: thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu tại chỗ và thị trường ngoài nước, trong đó tập trung vào các thị trường chưa được khai thác cả trong nước và trên thị trường thế giới. Trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện đồng bộ như:

a. Đối với thị trường trong nước: 

 - Tạo lập và phát triển đồng bộ hệ thống tiêu thụ sản phẩm làng nghề tại thị trường trong nước, trong đó tập trung việc gắn kết giữa hệ thống các siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, hệ thống bán lẻ của các tập đoàn kinh tế lớn với các làng nghề để đưa sản phẩm vào các hệ thống phân phối.

 - Hàng năm kết hợp với chương trình đưa hàng về nông thôn, nhằm quảng bá, giới thiệu và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề ngay tại thị trường nông thôn.

 - Hỗ trợ cho các làng nghề thuộc các lĩnh vực: Cơ khí, dệt may, da giầy… hình thành các mối liên kết trong sản xuất với các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong nước nhằm tạo việc làm và tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các làng nghề, giúp các làng nghề trở thành các vệ tinh sản xuất cho các doanh nghiệp và tham gia vào quá trình sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ.

 - Tổ chức các hội chợ triển lãm chuyên ngành, các cuộc trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề cũng như hỗ trợ các làng nghề tham gia các hội chợ triển lãm trong nước, tạo điều kiện cho các làng nghề quảng bá, giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ kết nối kinh doanh với các đối tác nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

 - Nâng cấp phòng giới thiệu sản phẩm làng nghề Hà Nội hiện có thành Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề Hà Nội; Đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng 04 Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống với khách hàng trong và ngoài nước theo các tour du lịch tại các huyện: Thường Tín, Chương Mỹ, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây.

b. Thị trường xuất khẩu: 

 - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xuất khẩu cho các làng nghề thông qua các nguồn kinh phí (xúc tiến thương mại, khuyến công, tín dụng xuất khẩu…), trong đó chú trọng đến dịch vụ cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường, kết nối giao thương, tham gia hội chợ triển lãm quốc tế, tham quan khảo sát thị trường…

 - Tổ chức các hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp thuộc làng nghề với các doanh nghiệp xuất khẩu và các nhà nhập khẩu nước ngoài. Hỗ trợ kinh phí cho các làng nghề đưa sản phẩm trưng bày tại các Trung tâm trưng bày giới thiệu sản phẩm của Hà Nội và tại một số nước là thị trường truyền thống của sản phẩm làng nghề Hà Nội.

 - Phối hợp với các Trung tâm Xúc tiến thương mại, thương vụ và các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm của làng nghề tới nước sở tại.

 - Việc hỗ trợ xúc tiến thương mại cần tiến hành có chọn lọc đối với các làng nghề tiêu biểu nhất định để đạt hiệu quả thiết thực, tránh lãng phí.

 - Hỗ trợ các hiệp hội, các làng nghề xây dựng và duy trì trang Website nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm trên Internet. Thành phố Hà Nội xây dựng trang Website về làng nghề Hà Nội để xúc tiến thương mại, giao lưu, giới thiệu quảng bá các nghề, sản phẩm làng nghề trên toàn quốc và thế giới.

c. Xây dựng, phát triển thương hiệu làng nghề

 - Đẩy mạnh việc hỗ trợ các làng nghề trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu, nhất là làng nghề truyền thống. Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về vai trò, tầm quan trọng của thương hiệu, khuyến khích các làng nghề đăng ký xây dựng thương hiệu thông qua việc hoàn thiện các cơ chế chính sách trong hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu làng nghề theo hướng nâng mức hỗ trợ kinh phí cao hơn so với hiện nay.

 - Nâng cao vai trò của các tổ chức Hội, Hiệp hội, chính quyền cấp xã, thôn và các doanh nghiệp trong các làng nghề trong việc quảng bá, giới thiệu thương hiệu làng nghề tới khách hàng trong và ngoài nước.

 - Tích cực xây dựng và phát triển thương hiệu chung cho tập thể, khu vực, đồng thời hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho một số sản phẩm tiêu biểu của làng nghề.
d. Xúc tiến thiết kế mẫu mã sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường

 - Nghiên cứu và lập đề án xây dựng đội ngũ thiết kế mẫu mã sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ thuộc Trung tâm khuyến công và tư vấn PTCN Hà nội; tiến tới thành lập trung tâm thiết kế mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ cấp Thành phố. 

 - Hàng năm tổ chức các cuộc thi cấp Thành phố về sáng tác mẫu mã sản phẩm làng nghề theo chuyên đề. 

 - Hỗ trợ kinh phí tổ chức các khóa đào tạo tập trung về sáng tác, thiết kế mẫu mã cho các làng nghề; thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo về thiết kế mẫu mã cho các làng nghề tham gia, trao đổi để tìm ra những hướng đi thích hợp cho việc phát triển mẫu mã sản phẩm.

 - Khuyến khích hỗ trợ các nghệ nhân, thợ giỏi tham gia các cuộc thi về sáng tác mẫu mã sản phẩm làng nghề do các tỉnh, thành phố khác tổ chức và các cuộc thi phạm vi toàn vùng, toàn quốc để tăng cường giao lưu, liên kết học hỏi nâng cao tay nghề.

 - Tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có nhu cầu thiết kế mẫu với các nghệ nhân, thợ giỏi trên toàn thành phố, toàn vùng và toàn quốc.

 - Nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp hỗ trợ duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm làm theo đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách.

 - Khuyến khích hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm theo hướng mỗi làng nghề có một đặc trưng riêng, nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng và là dấu hiệu nhận dạng sản phẩm của mỗi làng nghề.

e. Thị trường về nguyên liệu.

 - Xây dựng quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu của một số sản phẩm đặc thù có nhu cầu lớn như: Mây tre giang đan guột tế, gốm sứ, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm... Từng bước hình thành một số vùng cung cấp nguyên liệu ổn định, lâu dài cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn. 

 - Tăng cường liên doanh, liên kết hợp tác với các tỉnh, thành trong cả nước trong việc cung cấp nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo ổn định về giá, chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng.

 - Xem xét hình thành các chợ đầu mối cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các làng nghề, nhằm tạo sự ổn định nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

 - Đối với nguyên liệu phải nhập khẩu, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các làng nghề cần kết hợp với nhau giao cho một đơn vị làm đầu mối để nhập khẩu trực tiếp từ nhà cung ứng nước ngoài, để tránh bị ép giá do lượng nhập ít.

 - Tăng cường, khuyến khích, hỗ trợ việc nghiên cứu phát triển nguồn nguyên liệu có chất lượng cao và những giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu
2. Giải pháp về bảo vệ môi trường.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, vận động doanh nghiệp, hộ sản xuất trong làng nghề thực hiện tốt các quy định về Luật bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường và giảm ô nhiễm môi trường làng nghề.

Hoàn thiện thể chế, tăng cường tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề (hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, hoàn thiện bộ máy quản lý môi trường cấp xã, thị trấn).

Xây dựng cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất, nghiên cứu hợp tác khoa học kỹ thuật với nước ngoài nhằm ứng dụng các công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường của các làng nghề.

Thống kê, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn và có kế hoạch từng bước giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề.

Tổ chức di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, đặc biệt là các cơ sở gây ô nhiễm bởi các hoá chất có chứa H2SO4, H2S, NH3, HCl, NaOH... ; các loại kim loại nặng như chì, thủy ngân, asen; không khí có các hợp chất có chứa SO2, CO, NO2.

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để lập dự án cải tạo, đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường (chất thải rắn, nước thải) ở các làng nghề. Kết hợp bố trí nguồn vốn, chương trình xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. Căn cứ vào mức độ ô nhiễm và tính cấp thiết của các làng nghề, lựa chọn một số làng nghề tiến hành Hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải tập trung. Xây dựng đồng bộ hệ thống cấp nước cho sản xuất và hệ thống xử lý nước thải tại các làng nghề tập trung theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Khuyến khích áp dụng sản xuất sạch hơn bằng các công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Khuyến khích xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường và tăng cường, đa dạng hóa đầu tư tài chính cho bảo vệ môi trường.

Có các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đổi mới thiết bị, công nghệ theo hướng ít gây ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh công tác kiểm tra môi trường làng nghề, kịp thời phát hiện những yếu tố gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe người dân, đặc biệt là lao động ở các cơ sở sản xuất tại làng nghề.
Các cụm sản xuất TTCN phải được thiết kế và xây dựng trung tâm xử lý nước thải, các giải pháp xử lý chất thải khí, chất thải rắn phù hợp với tiêu chuẩn về môi trường đối với cụm sản xuất TTCN. Vị trí các cơ sở sản xuất tập trung phải được bố trí ở cuối hướng gió chủ đạo so với khu hành chính dịch vụ thương mại. Những cơ sở gây ô nhiễm nặng phải được bố trí sau hướng gió so với các cơ sở ít ô nhiễm. Các cơ sở sản xuất có lưu lượng nước thải lớn phải được bố trí ở gần trạm xử lý nước. 
3. Giải pháp về chính sách tài chính, tín dụng.

 - Xây dựng cơ chế huy động mọi nguồn vốn của các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông thôn…

 - Hoàn thiện cơ chế để các doanh nghiệp làng nghề, hộ sản xuất... tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng, vốn vay từ các ngân hàng thương mại với lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn, thông thoáng.

 - Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, nâng cao năng lực thẩm định cho vay các dự án của các cơ quan tín dụng, đa dạng hóa các hoạt động tín dụng. Cải tiến các hình thức đầu tư tín dụng thuận tiện, đơn giản cho người đi vay song vẫn bảo đảm an toàn vốn vay.


 - Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các làng nghề, làm lành mạnh hóa tài chính của các doanh nghiệp, các hộ sản xuất làng nghề. 


 - Khuyến khích phát triển mạnh các dự án liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư phát triển giữa các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong làng nghề nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất, uy tín, thương hiệu làng nghề.


 - Xây dựng cơ chế nhằm khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài, của tổ chức phi Chính phủ đầu tư vào lĩnh vực phát triển liên quan đến làng nghề, quan tâm đến các khách hàng truyền thống có ý định hợp tác lâu dài với Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của làng nghề

 - Ngành ngân hàng cần có cơ chế chính sách tăng hạn mức cho vay cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, HTX trong các làng nghề, đồng thời tăng mức cho vay trung và dài hạn tạo điều kiện cho làng nghề sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả bền vững... 
 - Tăng vốn tín dụng ưu đãi, vốn chương trình kích cầu của Nhà nước cho các cơ sở làng nghề nông thôn được vay vốn trung và dài hạn với lãi suất ưu đãi nhằm đổi mới thiết bị, công nghệ, sản xuất mặt hàng mới và mặt hàng xuất khẩu.

 - Tăng cường nguồn vốn ODA, các nguồn tài trợ khác của tổ chức chính phủ và phi chính phủ cho phát triển làng nghề.

 - Thành lập quỹ hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn.

 - Những cơ sở ngành nghề nông thôn mới thành lập, cần được miễn thuế 3 - 5 năm (tùy thuộc loại nghề, loại sản phẩm...); Sau thời gian miễn thuế nếu thấy còn nhiều khó khăn có thể tiếp tục xét giảm 50 - 70% thuế trong 2 - 3 năm tiếp theo.

 - Không nên đánh thuế GTGT do đổi mới công nghệ thiết bị trong thời gian 2 - 3 năm đầu.
4. Giải pháp về kỹ thuật, công nghệ.


 - Triển khai đánh giá rà soát trình độ thiết bị, công nghệ để khuyến khích áp dụng kỹ thuật hiện đại, công nghệ mới vào sản xuất tiểu thủ công nghiệp với những công đoạn không cần độ tinh sảo và khéo léo của con người, đặc biệt là áp dụng khoa học kỹ thuật giảm nhẹ sức lao động trong một số công đoạn sản xuất nhất định.


 - Đối với các doanh nghiệp có khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên thực hiện việc đổi mới công nghệ theo phương thức: hiện đại hóa từng phần, từng công đoạn trong giai đoạn sản xuất.


 - Đối với các dự án đầu tư mới cần cân nhắc lựa chọn áp dụng công nghệ phù hợp vời từng giai đoạn phát triển của làng nghề. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


 - Tăng cường cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư phục vụ mục đích đổi mới công nghệ thực hiện ưu đãi tín dụng và hỗ trợ vốn đối với những ngành nghề và cơ sở sản xuất áp dụng công nghệ tiên tiến.


 - Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề: phần mềm quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, xây dựng website, chợ ảo điện tử…

 - Phát triển các hoạt động thông tin tư vấn và chuyển giao công nghệ trong sản xuất làng nghề. Thành lập và ưu đãi cho các trung tâm tư vấn hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong các hoạt động trợ giúp các cơ sở sản xuất, hộ gia đình sử dụng các trang thiết bị và công nghệ phù hợp với yêu cầu sản xuất và của thị trường. 


 - Hỗ trợ nghiên cứu và tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sử dụng các kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt là nguồn nguyên liệu, những công nghệ tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

 - Cần ban hành và thực hiện cơ chế, chính sách, hệ thống các quy định đồng bộ nhằm khuyến khích các đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và dự án chuyển giao công nghệ, khuyến khích các hoạt động tư vấn dịch vụ, cung cấp thông tin về đổi mới công nghệ cho các làng nghề.


 - Áp dụng chính sách miễn thuế cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất ở các làng nghề đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, miễn giảm thuế cho phần vốn nghiên cứu đổi mới công nghệ và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng thay thế hàng nhập khẩu.
5. Giải pháp về đất đai.
Việc bố trí kế hoạch sử dụng đất để phát triển nghề, làng nghề một cách bền vững, bảo đảm môi trường sinh thái, xây dựng hạ tầng kỹ thuật... là cần thiết. Vì vậy công tác quy hoạch và xây dựng các cụm sản xuất TTCN đã được coi trọng.

Bên cạnh đó, Quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp Thành phố Hà Nội đã được lập với 154 cụm sản xuất TTCN, tổng diện tích quy hoạch là 1.453 ha.

Việc bố trí quỹ đất để phát triển nghề, làng nghề nhằm:

 - Đáp ứng mặt bằng phục vụ cho mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ mới, di dời các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

 - Xử lý ô nhiễm môi trường do trong quá trình sản xuất có rất nhiều công đoạn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý đúng kỹ thuật.

 - Bảo đảm dành quỹ đất cho phát triển TTCN và làng nghề theo đúng quy hoạch đảm bảo cho công nghiệp nông thôn phát triển bền vững.

 - Phát triển các ngành nghề sẵn có của địa phương và mở rộng nhân cấy nghề mới, ít gây ô nhiễm môi trường. 

Xây dựng và thực hiện chính sách ưu tiên về mặt bằng đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại các làng nghề kinh doanh có hiệu quả, bố trí mặt bằng để xây dựng các công trình xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề.

Xây dựng quy hoạch sử dụng đất cho phát triển làng nghề đảm bảo đúng mục đích có hiệu quả, ưu tiên mặt bằng cho các ngành nghề có hướng phát triển, hiệu quả cao, thu hút nhiều lao động.

Xây dựng quy hoạch sử dụng đất cho phát triển làng nghề gắn với xây dựng quy hoạch nông thôn mới theo Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030.

6. Phát triển làng nghề gắn với du lịch.

Làng nghề là một địa chỉ để tăng hấp dẫn cho khách du lịch, đồng thời, khai thác du lịch làng nghề cũng là biện pháp để phát triển nghề truyền thống. Để phát triển bền vững đạt hiệu quả các làng nghề truyền thống gắn với du lịch, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

 - Đẩy mạnh việc nâng cấp, chỉnh trang cơ sở hạ tầng của các làng nghề, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu du lịch, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Thực hiện tốt chính sách Nhà nước và nhân dân cùng làm nhằm huy động mọi nguồn lực về vốn để phát triển cơ sở hạ tầng của các làng nghề.

 - Xây dựng các trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bãi đỗ xe, xây dựng khu sản xuất tập trung có đủ điều kiện để làm điểm du lịch cho khách tham quan đến làng nghề.

 - Xây dựng các tour du lịch làng nghề theo các các tuyến du lịch như: Hà Nội - chùa Hương, Hà Nội - Tràng An, Bái Đính, Tam Cốc Bích Động, Cúc Phương, Hà Nội - Hòa Bình, Hà Nội - Ba Vì... 
 - Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đủ điều kiện di dời vào các cụm sản xuất TTCN.

 - Tăng cường chỉnh trang, trang trí nhà xưởng, vệ sinh môi trường, thay đổi thiết bị sản xuất để thu hút tốt hơn đối với khách du lịch.

 - Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn ngắn và dài hạn nâng cao trình độ và kỹ năng cho cán bộ làm công tác thuyết minh, hướng dẫn để họ mang đến cho du khách những giá trị văn hóa truyền thống và nguồn gốc hình thành phát triển của các làng nghề, ý nghĩa của từng sản phẩm làng nghề chứa đựng những giá trị lịch sử, nhân văn và nét đặc trưng của từng địa phương.

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, trùng tu và phát triển các di tích văn hóa, lịch sử (vật thể), các hoạt động lễ hội truyền thống (phi vật thể) trong mỗi làng nghề góp phần làm phong phú thêm nội dung của các tour du lịch làng nghề. Lập dự án bảo tồn và phát triển làng nghề.

 - Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ từ các nguồn kinh phí của Thành phố nhằm tạo điều kiện cho các nghệ nhân, thợ giỏi trong các làng nghề sáng tác các mẫu mã mới, đồng thời truyền dạy cho thế hệ trẻ các bí quyết sản xuất nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề truyền thống.
 - Xây dựng chiến lược đầu tư cả trung và dài hạn để phát triển du lịch làng nghề. Cung cấp dịch vụ du lịch đồng bộ. Chọn ngày vinh danh làng nghề truyền thống Việt Nam trong phạm vi cả nước.

7. Giải pháp về tổ chức và quản lý nhà nước.



 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ chương đường lối của Đảng, Nhà nước, của Thành phố về vai trò, ý nghĩa của sự phát triển nghề, làng nghề để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, thống nhất về nhận thức và hành động.

 - Thường xuyên rà soát các văn bản về cơ chế, chính sách liên quan đến làng nghề để điều chỉnh, bổ sung và thống nhất về triển khai trên địa bàn thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư, hỗ trợ phát triển các nghề, làng nghề Hà Nội trong thời gian tới. Chú trọng các thông tin hai chiều giữa Sở, Ban, Ngành và giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề để phát hiện những tồn tại nhằm đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp có hiệu quả.
 - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận tổ quốc, và các đoàn thể triển khai các chương trình phục vụ phát triển nghề, làng nghề đạt hiệu quả.

 - Cơ quan quan quản lý các cấp có trách nhiệm tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bộ tiêu chí chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường…
 - Các địa phương tập trung tổ chức triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển các làng nghề của Thành phố, phân công các ngành, đoàn thể phụ trách theo dõi hỗ trợ về tổ chức cho từng làng cụ thể.
 - Gắn phát triển nghề, làng nghề với xây dựng cụm sản xuất TTCN, di dời các cơ sở gây ô nhiễm đến các cụm sản xuất TTCN đã có quy hoạch.

 - Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa bảo đảm thông thoáng, giải quyết công việc nhanh gọn kịp thời, hiệu quả để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ sản xuất trong làng nghề sản xuất kinh doanh.
8. Giải pháp về nguồn nhân lực.

 - Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo nghề theo hình thức truyền nghề, nhân cấy nghề, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc biệt để khuyến khích các nghệ nhân (nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú) và thợ giỏi tham gia đào tạo, chú trọng đến các nghề truyền thống, cổ truyền như: xây dựng chương trình, viết sách, giảng viên để tránh thất truyền nghề do truyền nghề.

 - Thực hiện quy chế thường xuyên tổ chức phong tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, bàn tay vàng cho các lao động làng nghề, tổ chức các cuộc thi tay nghề cho thợ thủ công. 

 - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật, tổ chức sản xuất, quản lý doanh nghiệp cho các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất tại làng nghề. Tổ chức cho các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, tham quan học tập kinh nghiệm phát triển làng nghề ở trong và ngoài nước.

 - Thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị nhằm giới thiệu các kinh nghiệm quản lý, sản xuất kinh doanh, khoa học công nghệ mới và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại làng nghề.

9. Một số giải pháp khác.


a. Giải pháp về đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với bảo tồn và phát triển làng nghề.

 - Tăng cường đầu tư và có kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, hệ thống lưới điện, hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc có tác động tích cực đến sản xuất tại các làng nghề. Xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả trang website về làng nghề.

 - Phát triển làng nghề gắn với phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng và bảo tồn, phát triển làng nghề; Nâng cấp hệ thống hạ tầng song song với việc nâng cấp, bảo tồn các di sản văn hóa, di tích lịch sử, xây dựng, gìn giữ nét văn hoá và hoạt động nghệ thuật nghiên cứu sáng tác phù hợp với từng làng nghề, từng địa phương.

 - Xây dựng các công trình nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề như: xây dựng nhà bảo tàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội làm nơi lưu giữ những sản phẩm có giá trị, các hiện vật, công cụ sản xuất truyền thống... Thành lập Viện nghiên cứu phát triển và bảo tồn kỹ thuật truyền thống về các nghề, làng nghề: gốm sứ, mây tre đan, dệt lụa, đồ gỗ mỹ nghệ... Xây dựng một số điểm giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ kết hợp với du lịch. 

b. Giải pháp về phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, Hiệp hội, Câu lạc bộ.

Làng nghề hiện bao gồm nhiều loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh khá phong phú từ các doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp nhà nước), các hợp tác xã, trang trại, tổ sản xuất, hộ kinh doanh cá thể…). Việc phát triển doanh nghiệp tại các làng nghề có tính khách quan, phù hợp với các điều kiện cụ thể. Đối với làng nghề, việc phát triển doanh nghiệp không chỉ có ý nghĩa kinh tế, mà còn có ý nghĩa xã hội góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, bảo tồn giá trị văn hoá của làng nghề truyền thống; vì vậy cần khuyến khích hỗ trợ thành lập doanh nghiệp làng nghề:

 - Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp trong các làng nghề thông qua các hình thức như: tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn hoạt động sản xuất kinh doanh, tư vấn chiến lược phát triển doanh nghiệp… 

 - Khuyến khích hỗ trợ hình thành các mô hình liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp và các hộ sản xuất, các doanh nghiệp có điều kiện phát triển thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm thị trường, thiết kế mẫu mã, tiêu thụ sản phẩm; các hộ gia đình thực hiện công đoạn sản xuất vệ tinh cho các doanh nghiệp. 

 - Vận động thành lập các Hiệp hội, hội nghề nghiệp. Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các hiệp hội đã thành lập để góp phần phát triển các làng nghề.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Phát triển nghề, làng nghề của Thành phố là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành nhằm góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Vì vậy việc phân công, phân cấp giữa các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các nội dung quy hoạch phát triển nghề, làng nghề nông thôn có vai trò quan trọng để chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả.

1. Các Sở, Ban, Ngành.

1.1. Sở Công thương:

 - Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được UBND Thành phố phê duyệt, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố định hướng tư tưởng cho nhân dân về tầm quan trọng của phát triển nghề, làng nghề và nêu điển hình, mô hình tốt trong phát triển nghề, làng nghề để triển khai nhân rộng trên địa bàn Thành phố.

 - Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong việc triển khai thực hiện quy hoạch, tham mưu, đề xuất với Thành phố ban hành, sửa đổi các cơ chế, chính sách về phát triển nghề, làng nghề như: (hỗ trợ bảo tồn và phát triển làng nghề, hạ tầng, công nghệ, vốn đầu tư, đào tạo, huy động vốn xử lý ô nhiễm môi trường và quy chế quản lý, hỗ trợ nghệ nhân thợ giỏi, di dời các làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng) nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện quy hoạch.

 - Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể nhằm thực hiện các nội dung trong quy hoạch được duyệt theo từng giai đoạn hàng năm, 05 năm nhằm thực hiện từng bước các nội dung trong quy hoạch, có xem xét lựa chọn các giải pháp, nội dung được ưu tiên cho phù hợp với từng thời kỳ nhằm đạt tính khả thi và đem lại hiệu quả. Xây dựng kế hoạch phối hợp, gắn kết giữa quy hoạch phát triển nghề, làng nghề với việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình nông thôn mới.

 - Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Hà Nội và các tỉnh, thành cả nước trong phát triển nghề, làng nghề, khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường xuất khẩu, hợp tác sản xuất kinh doanh giữa các làng nghề.

 - Chủ trì trong việc triển khai các dự án đầu tư thuộc quy hoạch.

 - Là đầu mối để khai thông, mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng sản xuất từ các làng nghề.

 - Có trách nhiệm tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND Thành phố và các cấp có liên quan về công tác triển khai thực hiện quy hoạch.

1.2. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn:

 - Phối hợp với Sở Công thương về phát triển nghề, làng nghề trong phạm vi lĩnh vực được phân công. Xây dựng kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất tại các làng nghề. 

 - Cung cấp các dịch vụ nhằm phát triển cùng nguyên liệu như: cây, con giống, phân bón, thuốc trừ sâu… đáp ứng nhu cầu của các làng nghề thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm…
1.3. Sở Kế hoạch và đầu tư:

 - Phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan triển khai và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nghề, làng nghề trên địa bàn Hà Nội.

 - Chủ trì cân đối, phân bổ nguồn vốn cho đầu tư phát triển nghề, làng nghề, các chương trình, các dự án như: làng nghề gắn với du lịch, hạ tầng giao thông nông thôn, bảo tồn phát triển nghề, làng nghề, bảo tồn, tu bổ và phát triển các giá trị văn hóa tại các làng nghề, cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường.
1.4. Sở Tài chính:

 - Bố trí vốn ngân sách để triển khai thực hiện quy hoạch, các chính sách hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề theo quy định hiện hành.

 - Phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ngân sách cho phát triển nghề, làng nghề đúng mục đích.
1.5. Sở Lao động thương binh và xã hội:

 - Xây dựng quy hoạch và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển các nghề, làng nghề Hà Nội.

 - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lao động trong các làng nghề.

1.6. Sở Tài nguyên và môi trường:

 - Chủ trì phối hợp với Sở Công thương, các địa phương xây dựng các dự án bảo vệ, khắc phục và xử lý môi trường làng nghề.

 - Đề xuất các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất làng nghề về đất đai, mặt bằng sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo đảm phát triển ổn định.

1.7. Sở Khoa học công nghệ:

 - Đề xuất các giải pháp khuyến khích chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật trong lĩnh vực phát triển làng nghề.

 - Bố trí thực hiện các đề tài về khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ cho các làng nghề.

1.8. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch:

 - Chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và các địa phương thực hiện dự án làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch.

 - Xây dựng dự án bảo tồn giá trị văn hoá làng nghề truyền thống.

 - Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Thành phố để tổ chức và hình thành các tour du lịch làng nghề.
1.9. Sở Quy hoạch Kiến trúc:

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư trong việc thực hiện quy hoạch phát triển nghề, làng nghề thành phố Hà Nội.

1.10. Các Sở, Ban, Ngành khác:


Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Công thương và các địa phương để tổ chức các hoạt động hỗ trợ thực hiện nội dung của quy hoạch.

2. Uỷ Ban Nhân Dân các cấp.

 - UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền vận động và khuyến khích các thành phần kinh tế triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định, xây dựng kế hoạch phát triển các làng có nghề mới theo quy hoạch.

 - Xây dựng các kế hoạch cụ thế về phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện việc phát triển nghề, làng nghề tại địa phương, xây dựng kế hoạch phát triển nghề, làng nghề trên địa bàn hàng năm và giai đoạn 05 năm.

 - Triển khai đồng bộ các chương trình dự án có liên quan đến phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là các dự án liên quan đến phát triển nghề, làng nghề.

 - Chỉ đạo các Ban, Ngành ở địa phương tiến hành khảo sát, xây dựng các dự án phát triển nghề, làng nghề. Bố trí đào tạo đội ngũ cán bộ xã có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển nghề, làng nghề ở địa phương.

 - Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ sản xuất, hộ gia đình... xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể phù hợp với quy hoạch trình các cấp có thẩm quyền hỗ trợ phát triển.
PHẦN THỨ TƯ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Quy hoạch phát triển nghề, làng nghề Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là nội dung quan trọng trong chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Có ý nghĩa góp phần bảo đảm cho các nghề, làng nghề tiếp tục phát triển cả về số lượng, quy mô, sản xuất ổn định, hiệu quả bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, đưa giá trị SX CN - TTCN ngày càng tăng, góp phần làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của thành phố về công nghiệp, dịch vụ; đời sống nhân dân được cải thiện; giảm dần khoảng cách giàu, nghèo giữa thành thị và nông thôn; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các làng nghề truyền thống của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Việc triển khai và thực hiện quy hoạch phát triển nghề, làng nghề của thành phố là nhiệm vụ và thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành đến khu vực nông thôn và cơ sở theo từng giai đoạn, từng năm để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chung ngành công nghiệp thành phố. Thành phố cần phát huy tiềm năng, lợi thế về nguồn lực, tranh thủ tối đa các nguồn đầu tư trong, ngoài nước, sớm hình thành cơ chế chính sách để thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển nghề, làng nghề để đưa làng nghề thành phố phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Để triển khai có hiệu quả Quy hoạch, UBND Thành phố kiến nghị:

 - Chính phủ có chính sách ưu đãi, hỗ trợ các làng nghề về vốn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề, có cơ chế giảm lãi suất cho vay trung, dài hạn cho làng nghề phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Có cơ chế, chính sách về đất đai để xây dựng cụm sản xuất TTCN. Cải tiến thủ tục giao đất, thuê đất lâu dài và triển khai thực hiện thí điểm về đấu giá quyền sử dụng đất cho các cụm sản xuất TTCN.

 - Các Bộ, Ngành Trung ương khi có chính sách mới của chính phủ ban hành có liên quan về nghề, làng nghề cần ra các thông tư hướng dẫn kịp thời để các địa phương và cơ sở thực hiện.

 - Các Bộ Công thương, Bộ Văn hoá thể thao và du lịch và Bộ Tài nguyên và môi trường phối hợp để hỗ trợ vốn đầu tư cho phát triển các làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch; khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề. Xây dựng chương trình quảng bá sản phẩm, hỗ trợ kinh phí cho làng nghề đăng kí tham gia hội trợ triển lãm, tổ chức các tuyến du lịch làng nghề. 

 - Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chọn Hà Nội là điểm để thực hiện các chương trình khuyến công quốc gia, bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn... 
 - Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội làng nghề Việt Nam và các tổ chức có liên quan của Trung ương quan tâm quan hệ với tổ chức quốc tế hỗ trợ cung cấp thông tin để giúp các doanh nghiệp, làng nghề tiếp cận thị trường xuất khẩu các sản phẩm, nhập khẩu nguyên liệu cho làng nghề.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghiên cứu quy hoạch phát triển ngành nghề thủ công theo hướng công nghiệp hoá nông thôn Việt Nam. Quy hoạch của các tỉnh thí điểm tháng 12 - 2003 của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) và Bộ Nông nghiệp PTNT.

2. Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 của Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công nghiệp), Hà Nội 2005.

3. Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội Khoá XIV tháng 10/2006:


 - Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực chính quyền các cấp giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình số 04 Ctr/TU ngày 10/5/2006).


 - Chương trình phát triển một số ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình số 07 Ctr/TU ngày 04/8/2006).


 - Chương trình xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Hà Nội giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình số 11 Ctr/TU ngày 04/8/2006).

4. Hội thảo: Chính sách phát triển làng nghề Việt Nam ngày 17/11/2006 của Trung tâm phát triển nông thôn - Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

5. Quy hoạch phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn tỉnh Hà Tây giai đoạn 2007 - 2010, đến năm 2015 của UBND tỉnh Hà Tây tháng 12/2007.
6. Làng nghề Hà Nội năm 2008 của Sở Công thương Hà Nội.

7. Báo cáo đánh giá thực trạng làng nghề và định hướng, giải pháp phát triển làng nghề Hà Nội của Sở Công thương Hà Nội năm 2008.

8. Niên giám thống kê năm 2008 của Tổng cục thống kê - NXB Thống kê Hà Nội năm 2009.

9. Công nghiệp Việt Nam - Tiềm năng và cơ hội đầu tư của Bộ Công thương (Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại). NXB Thanh niên năm 2009.

10. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2009 của Cục thống kê Thành phố Hà Nội năm 2010 số 567/BC - CTK ngày 18/12/2009.

11. Làng nghề Hà Nội tiềm năng và triển vọng phát triển của Sở Công thường Hà Nội - NXB Khoa học xã hội ngày 28/12/2009.

12. Quyết định số 1956/QĐ - TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

13. Báo cáo tổng hợp đề án “Đánh giá thực trạng môi trường làng nghề lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy và đề suất giải pháp bảo vệ môi trường cho 2 làng nghề thuộc Thành phố Hà Nội của Sở Công thương ngày 20/12/2009.

14. Đề án bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề Hà Nội giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020.

15. Định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tháng 1/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.

16. Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Công thương thành phố Hà Nội năm 2010.

17. Quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2039.

18. Đề án xây dựng nông thôn mới Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030.

19. Báo cáo quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2009.

20. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 134/2004/NĐ - CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 136/2007/QĐ - TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012.


21. Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Công thương Hà Nội năm 2010.


22. Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23. Quyết định số 1081/QĐ - TTg ngày 6 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
24. Quyết định số 1259/QĐ - TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 
PHỤ LỤC

- Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư.

- Phụ lục 1 - Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Hà Nội so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2010.
- Phụ lục 2 - Tổng hợp số làng có nghề của Thành phố Hà Nội đến năm 2010 phân theo quận, huyện, thị xã và ngành nghề sản xuất.
- Phụ lục 3 - Tổng hợp số làng nghề được công nhận của Thành phố Hà Nội đến năm 2011 phân theo quận, huyện, thị xã và ngành nghề sản xuất.

- Phụ lục 4 - Danh sách làng nghề được thành phố Hà Nội công nhận tính đến năm 2011.

- Phụ lục 5 - Danh sách làng nghề truyền thống Thành phố Hà Nội.

- Phụ lục 6 - Tổng hợp số liệu hiện trạng làng nghề phân theo ngành nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2011.

- Phụ lục 7a - Tổng hợp số liệu hiện trạng làng có nghề phân theo ngành nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm 2006 – 2011.
- Phụ lục 7b - Tổng hợp số liệu hiện trạng làng có nghề phân theo ngành nghề và quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2011.
- Phụ lục 7c - Tổng hợp số liệu hiện trạng làng có nghề phân theo quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2011.

- Phụ lục 8 - Tổng hợp số liệu hiện trạng làng nghề phân theo quận, huyện, thị xã  trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm 2006 - 2011.

- Phụ lục 9 - Danh mục các cụm sản xuất TTCN.

- Phụ lục 10 - Quy hoạch giá trị sản xuất các ngành nghề Thành phố Hà Nội Đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Phụ lục 11 - Danh sách quy hoạch làng thuần nông thành làng có nghề thành phố Hà Nội đến năm 2030.

- Phụ lục 12 - Quy hoạch các cụm sản xuất TTCN Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

- Phụ lục 13 - Tổng vốn hỗ trợ đầu tư cho quy hoạch phát triển nghề, làng nghề Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
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